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Tên tổ chức, cá nhân Địa chỉ sản xuất Số điện thoại Tên sản phẩm Tiêu chuẩn phù hợp Ngày nhận Địa Phương Ghi chú

1 Nguyễn Thành Đông 841, tổ 23, ấp Đông Bình, xã Hòa An, thành phố Cao Lãnh 2773871563 Rượu gạo TCVN: 7043:2013 04/04/2018 TP. CAO LÃNH

2

CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN HƯNG PHÁT LỢI

(435/12 Tân Thới Hiệp 07, tổ 19, khu phố 3, phường Tân Thới Hiệp, Quận 12, TP. 

Hồ Chí Minh)

CƠ SỞ HƯNG PHÁT LỢI: QL 80, Tân Bình, Hòa Thành, Lai Vung, Đồng Tháp. TINH BỘT GẠO

Quyết định 46/2007/QĐ-BYT; QCVN 8-2:2011; Hàm lượng hóa chất không mong 

muốn, dư lượng thuốc BVTV, độc tố vi nấm và các hóa chất khác theo quy định 

hiện hành đối với nhóm ngũ cốc.

06/04/2018 LAI VUNG

CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN HƯNG PHÁT LỢI

(435/12 Tân Thới Hiệp 07, tổ 19, khu phố 3, phường Tân Thới Hiệp, Quận 12, TP. 

Hồ Chí Minh)

CƠ SỞ HƯNG PHÁT LỢI: QL 80, Tân Bình, Hòa Thành, Lai Vung, Đồng Tháp. BỘT GẠO BBX-003

Quyết định 46/2007/QĐ-BYT; QCVN 8-2:2011; Hàm lượng hóa chất không mong 

muốn, dư lượng thuốc BVTV, độc tố vi nấm và các hóa chất khác theo quy định 

hiện hành đối với nhóm ngũ cốc.

06/04/2018 LAI VUNG

CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN HƯNG PHÁT LỢI

(435/12 Tân Thới Hiệp 07, tổ 19, khu phố 3, phường Tân Thới Hiệp, Quận 12, TP. 

Hồ Chí Minh)

CƠ SỞ HƯNG PHÁT LỢI: QL 80, Tân Bình, Hòa Thành, Lai Vung, Đồng Tháp. BỘT GẠO 504

Quyết định 46/2007/QĐ-BYT;  QCVN 8-2:2011; Hàm lượng hóa chất không mong 

muốn, dư lượng thuốc BVTV, độc tố vi nấm và các hóa chất khác theo quy định 

hiện hành đối với nhóm ngũ cốc.

06/04/2018 LAI VUNG

CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN HƯNG PHÁT LỢI

(435/12 Tân Thới Hiệp 07, tổ 19, khu phố 3, phường Tân Thới Hiệp, Quận 12, TP. 

Hồ Chí Minh)

CƠ SỞ HƯNG PHÁT LỢI: QL 80, Tân Bình, Hòa Thành, Lai Vung, Đồng Tháp. BỘT NẾP

Quyết định 46/2007/QĐ-BYT;  QCVN 8-2:2011; Hàm lượng hóa chất không mong 

muốn, dư lượng thuốc BVTV, độc tố vi nấm và các hóa chất khác theo quy định 

hiện hành đối với nhóm ngũ cốc.

06/04/2018 LAI VUNG

CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN HƯNG PHÁT LỢI

(435/12 Tân Thới Hiệp 07, tổ 19, khu phố 3, phường Tân Thới Hiệp, Quận 12, TP. 

Hồ Chí Minh)

CƠ SỞ HƯNG PHÁT LỢI: QL 80, Tân Bình, Hòa Thành, Lai Vung, Đồng Tháp. BỘT GẠO

Quyết định 46/2007/QĐ-BYT;  QCVN 8-2:2011; Hàm lượng hóa chất không mong 

muốn, dư lượng thuốc BVTV, độc tố vi nấm và các hóa chất khác theo quy định 

hiện hành đối với nhóm ngũ cốc.

06/04/2018 LAI VUNG

CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN HƯNG PHÁT LỢI

(435/12 Tân Thới Hiệp 07, tổ 19, khu phố 3, phường Tân Thới Hiệp, Quận 12, TP. 

Hồ Chí Minh)

CƠ SỞ HƯNG PHÁT LỢI: QL 80, Tân Bình, Hòa Thành, Lai Vung, Đồng Tháp. BỘT GẠO ƯỚT

Quyết định 46/2007/QĐ-BYT;  QCVN 8-2:2011; Hàm lượng hóa chất không mong 

muốn, dư lượng thuốc BVTV, độc tố vi nấm và các hóa chất khác theo quy định 

hiện hành đối với nhóm ngũ cốc.

06/04/2018 LAI VUNG

3 KIM EM ấp 3, xã Mỹ Đông, Tháp Mười, Đồng Tháp 1694002126 Rượu gạo TCVN: 7043:2013 13/04/2018 THÁP MƯỜI

4 CTY TNHH TÂY CÁT 374A/6, ấp Tân Thạnh, Phong Hòa, Lai Vung, Đồng Tháp 2773,65367 Bánh chuối phồng sầu riêng Quyết định 46/2007/QĐ-BYT;  QCVN 8-2:2011; VBHN 02/VBHN-BYT 18/4/2018 LAI VUNG

5
Công ty TNHH MTV SX.TM Thanh Thúy Đồng Tháp

(Nguyễn Tất Thành, K. 3, phường 1, TP. Sa Đéc, Đồng Tháp)
XƯỞNG SẢN XUẤT BÁNH: QL80, Phú Thuận, Tân Phú Đông, TP. Sa Đéc, Đồng Tháp. 2773916666 Bánh trứng mè gạo lứt Thanh Thúy

Thông tư: 01/2000; VBHN 02/VBHN-BYT; Quyết định 46/2007/QĐ-BYT; 

QCVN 8-2:2011; QCVN 8-1:2011
4/5/2018 TP. SA ĐÉC

6 KEM THỊNH PHÁT 336C, Tân Bình, Tân Khánh Trung, Lấp Vò, Đồng Tháp 913944945 Kem cây
VBHN 02/VBHN-BYT; Quyết định 46/2007/QĐ-BYT; QCVN 8-2:2011; 

QCVN 8-3:2012
8/5/2018 LẤP VÒ 

7 NGUYỄN VĂN CƯNG 367, Tân Phú, Tân Phú Trung, Châu Thành, Đồng Tháp 0919267016 TINH BỘT LỌC VBHN 02/VBHN-BYT; Quyết định 46/2007/QĐ-BYT; QCVN 8-2:2011 17/5/2018 CHÂU THÀNH

8 Cơ sở Năm Đồng Khánh 241, khóm 4, thị trấn Lai Vung, Lai Vung, Đồng Tháp 1202918544 Bánh trung thu thập cẩm gà quay, vi cá, jam bông 2 trứng Quyết định 46/2007/QĐ-BYT; QCVN 8-2:2011; TCVN 7406:2004 23/05/2018 LAI VUNG

Cơ sở Năm Đồng Khánh 241, khóm 4, thị trấn Lai Vung, Lai Vung, Đồng Tháp 1202918544 Bánh trung thu đậu xanh 2 trứng Quyết định 46/2007/QĐ-BYT; QCVN 8-2:2011; TCVN 7406:2004 23/05/2018 LAI VUNG

Cơ sở Năm Đồng Khánh 241, khóm 4, thị trấn Lai Vung, Lai Vung, Đồng Tháp 1202918544 Bánh dẻo thập cẩm Quyết định 46/2007/QĐ-BYT; QCVN 8-2:2011; TCVN 7406:2004 23/05/2018 LAI VUNG

Cơ sở Năm Đồng Khánh 241, khóm 4, thị trấn Lai Vung, Lai Vung, Đồng Tháp 1202918544 Bánh trung thu thập cẩm lạp xưởng 2 Quyết định 46/2007/QĐ-BYT; QCVN 8-2:2011; TCVN 7406:2004 23/05/2018 LAI VUNG

9 Thái Văn Lợi 266, Ngô Quyền, phường 3, TP. Cao Lãnh, Đồng Tháp 2773857738 Rượu gạo TCVN: 7043:2013 31/05/2018 TP. CAO LÃNH

10 HỒNG PHÁT 07, đường Nguyễn Huệ, phường 1, TP. Cao Lãnh, Đồng Tháp 2773855857 Bánh Cookie Dừa Quyết định 46/2007/QĐ-BYT; QCVN 8-2:2011 4/6/2018 TP. CAO LÃNH

11 Cơ sở sản xuất rượu Quýt Hồng Lai Vung LV MANDARIN 287C/2, ấp Long Khánh, xã Long Hậu, huyện Lai Vung, Đồng Tháp 908520390 Rượu Quýt Hồng QCVN 6-3:2010/BYT 05/06/2018 LAI VUNG

12 Công ty TNHH MTV SX.TM Thanh Thúy Đồng Tháp Nguyễn Tất Thành, K. 3, phường 1, TP. Sa Đéc, Đồng Tháp 2773864999 NẮP VẶN QCVN 12-1:2011/BYT 07/06/2018 TP. SA ĐÉC

13 Công ty TNHH MTV SX.TM Thanh Thúy Đồng Tháp Nguyễn Tất Thành, K. 3, phường 1, TP. Sa Đéc, Đồng Tháp 2773864999 VÒI NHỰA QCVN 12-1:2011/BYT 07/06/2018 TP. SA ĐÉC

14 CƠ SỞ AN DI 377, Trần Hưng Đạo, khóm 3, phường 1, TP. Sa Đéc, Đồng Tháp 949444609 NUI CHIÊN VBHN 02/VBHN-BYT; Quyết định 46/2007/QĐ-BYT; QCVN 8-2:2011 7/6/2018 TP. SA ĐÉC

15 VÕ THÁI BÌNH 197/4, ấp Hòa Bình, Tân Hòa, Lai Vung, Đồng Tháp 908483579 RƯỢU GẠO TCVN 7043:2013 08/06/2018 LAI VUNG

16
Công ty TNHH MTV SX.TM Thanh Thúy Đồng Tháp

(Nguyễn Tất Thành, K. 3, phường 1, TP. Sa Đéc, Đồng Tháp)
58B, QL80, khóm Hòa An, phường 2, TP. Sa Đéc, Đồng Tháp. 2773916666 RAU CÂU THANH THÚY (HƯƠNG TRÁI CÂY) VBHN 02/VBHN-BYT; Quyết định 46/2007/QĐ-BYT; QCVN 8-2:2011 12/6/2018 TP. SA ĐÉC

17
Công ty TNHH MTV SX.TM Thanh Thúy Đồng Tháp

(Nguyễn Tất Thành, K. 3, phường 1, TP. Sa Đéc, Đồng Tháp)
58B, QL80, khóm Hòa An, phường 2, TP. Sa Đéc, Đồng Tháp. 2773916666 KẸO DỒI LẠC TÀI LỢI VBHN 02/VBHN-BYT; Quyết định 46/2007/QĐ-BYT; QCVN 8-2:2011 12/06/2018 TP. SA ĐÉC

18 Thanh Tân 134, Đinh Bộ Lĩnh, phường 4, TP. Cao Lãnh, Đồng Tháp 939856639 BÁNH TRUNG THU THẬP CẨM Quyết định 46/2007/QĐ-BYT; QCVN 8-2:2011; TCVN: 7406-2004 13/6/2018 TP. CAO LÃNH

19 Thanh Tân 134, Đinh Bộ Lĩnh, phường 4, TP. Cao Lãnh, Đồng Tháp 939856639 BÁNH TRUNG THU ĐẬU XANH Quyết định 46/2007/QĐ-BYT; QCVN 8-2:2011; TCVN: 7406-2004 13/6/2018 TP. CAO LÃNH

20 CƠ SỞ ÚT ĐIỆP 500, ấp Phú Thành, Tân Phú Đông, TP. Sa Đéc, Đồng Tháp 932881115 RƯỢU GẠO TCVN 7043:2013 13/06/2018 TP. SA ĐÉC

21 DUY NHẤT 230, khóm Bình Phú Qưới, TT. Lấp Vò, Lấp Vò, Đồng Tháp 913156171 RƯỢU GẠO TCVN 7043:2013 15/06/2018 LẤP VÒ 

22
Công ty TNHH Phúc Sa Đéc

(47, đường Trần Phú, khóm 2, phường 1, TP. Sa Đéc, Đồng Tháp)
Globotop Pte Ltd Blk Pionner Junction 05-11, Singapore 939991121 Bột dưa hấu hòa tan Instant Powder Watermelon Bubble Tea

Quyết định 46/2007/QĐ-BYT; QCVN 8-2:2011; QCVN 8-1:2011; QCVN 8-

3:2011; Nghị định 15/2018/NĐ-CP
21/6/2018 TP. SA ĐÉC

23
Công ty TNHH Phúc Sa Đéc

(47, đường Trần Phú, khóm 2, phường 1, TP. Sa Đéc, Đồng Tháp)
Globotop Pte Ltd Blk Pionner Junction 05-11, Singapore 939991121 Bột Khoai môn hòa tan Instant Powder Honeydew Bubble Tea

Quyết định 46/2007/QĐ-BYT; QCVN 8-2:2011; QCVN 8-1:2011; QCVN 8-

3:2011; Nghị định 15/2018/NĐ-CP; Thông tư số 50/2016/TT-BYT
21/6/2018 TP. SA ĐÉC

24
Công ty TNHH Phúc Sa Đéc

(47, đường Trần Phú, khóm 2, phường 1, TP. Sa Đéc, Đồng Tháp)
Globotop Pte Ltd Blk Pionner Junction 05-11, Singapore 939991121 Bột dưa lưới hòa tan Instant Powder Honeydew Bubble Tea

Quyết định 46/2007/QĐ-BYT; QCVN 8-2:2011; QCVN 8-1:2011; QCVN 8-

3:2011; Nghị định 15/2018/NĐ-CP.
21/6/2018 TP. SA ĐÉC

25 CÔNG TY CỔ PHẦN THIÊN HÀ KAMEDA – CHI NHÁNH ĐỒNG THÁP Cụm công nghiệp dịch vụ - Thương mại Trường xuấn, ấp 4, xã Trường Xuân, Tháp Mười, Đồng Tháp 2773898977 Bánh gạo Nhật Ichi Theo tiêu chuẩn cơ sở số 03/2018/TCCL -DDBS 21/06/2018 THÁP MƯỜI

26 NGUYỄN TẤN NHÃ 539, Phú Thành, Tân Phú Đông, TP. Sa Đéc, Đồng Tháp 2773860067 BỘT GẠO
Quyết định 46/2007/QĐ-BYT; QCVN 8-2:2011; QCVN 8-1:2011; VBHN 

02/VBHN-BYT
22/6/2018 TP. SA ĐÉC

27 Cơ sở Chấn Thành 26, Bà Triệu, phường 2, TP. Cao Lãnh, Đồng Tháp 2773,857188 Bảnh dẻo nhân đậu xanh Quyết định 46/2007/QĐ-BYT; QCVN 8-2:2011; TCVN 7406:2004 25/06/2018 TP. CAO LÃNH

28 VƯƠNG BẢO Đường Huỳnh Công Sính (thửa đất số 02, TBĐ số 60), khóm 2, TT. Tràm Chim, Tam Nông, Đồng Tháp 0939342969 Rượu chuối hột VƯƠNG BẢO QCVN 6-3:2010 25/6/2018 TAM NÔNG

VƯƠNG BẢO Đường Huỳnh Công Sính (thửa đất số 02, TBĐ số 60), khóm 2, TT. Tràm Chim, Tam Nông, Đồng Tháp 0939342969 Rượu la hán quả VƯƠNG BẢO QCVN 6-3:2010 25/6/2018 TAM NÔNG

29 NGUYỄN VĂN NỂ Tổ 9, ấp 2, xã Thường Phước 2, Hồng Ngự, Đồng Tháp ‘01256004468 RƯỢU GẠO NGUYỄN VĂN NỂ QCVN 6-3:2010 26/6/2018 H. HỒNG NGỰ

30 Lê Nhựt Trường 113/14, Nguyễn Huệ, khóm 2, phường 2, TP. Sa Đéc, Đồng Tháp 02773862138 BỘT NẾP
Quyết định 46/2007/QĐ-BYT; QCVN 8-2:2011;QCVN 8-1:2011;VBHN 

02/VBHN-BYT
27/6/2018 TP. SA ĐÉC

Lê Nhựt Trường 113/14, Nguyễn Huệ, khóm 2, phường 2, TP. Sa Đéc, Đồng Tháp 02773862138 BỘT GẠO
Quyết định 46/2007/QĐ-BYT; QCVN 8-2:2011;QCVN 8-1:2011;VBHN 

02/VBHN-BYT
27/6/2018 TP. SA ĐÉC

31 CÔNG TY TNHH RƯỢU VINH QUANG ấp Mỹ Tây 2, Mỹ Quý,  Tháp Mười, Đồng Tháp 2778577888 RƯỢU HƯƠNG THÁP MƯỜI - QCVN 6-3:2010 27/6/2018 THÁP MƯỜI

CÔNG TY TNHH RƯỢU VINH QUANG ấp Mỹ Tây 2, Mỹ Quý,  Tháp Mười, Đồng Tháp 2778577888 RƯỢU HƯƠNG PHÙ SA - QCVN 6-3:2010 27/6/2018 THÁP MƯỜI

CÔNG TY TNHH RƯỢU VINH QUANG ấp Mỹ Tây 2, Mỹ Quý,  Tháp Mười, Đồng Tháp 2778577888 RƯỢU SÂM SEN - QCVN 6-3:2010 27/6/2018 THÁP MƯỜI

CÔNG TY TNHH RƯỢU VINH QUANG ấp Mỹ Tây 2, Mỹ Quý,  Tháp Mười, Đồng Tháp 2778577888 RƯỢU SÂM CÚC - QCVN 6-3:2010 27/6/2018 THÁP MƯỜI

32 CƠ SỞ BÁNH NGỌT THÀNH ĐẠT 152/10/2, Khóm Hòa Khánh, phường 2, TP. Sa Đéc, Đồng  Tháp. 2773,774817 BÁNH LIỀM SỮA (Bánh mặt trăng) Quyết định 46/2007/QĐ-BYT; QCVN 8-2:2011; TCVN 7406:2004 29/06/2018 TP. SA ĐÉC

33 Nguyễn Văn Khéo 401, Tân Thuận, thị trấn Thanh Bình, Đồng Tháp 1692225920 RƯỢU GẠO TCVN 7043:2013 02/07/2018 THANH BÌNH

34 Sơn Ngọc Hạnh 177/1, tổ 5, Mỹ Phước, phường 3, TP. Cao Lãnh, Đồng Tháp 2773855029 Bánh trung thu thập cẩm Quyết định 46/2007/QĐ-BYT; QCVN 8-2:2011; TCVN 7406:2004 02/07/2018 TP. CAO LÃNH

35 LONG HỒNG PHÁT 280, Nguyễn Thái Học, phường 4, TP. Cao Lãnh, Đồng Tháp 2773852621 Bánh mì ngọt chà bông Quyết định 46/2007/QĐ-BYT; QCVN 8-2:2011; TCVN 7406:2004 02/07/2018 TP. CAO LÃNH

LONG HỒNG PHÁT 280, Nguyễn Thái Học, phường 4, TP. Cao Lãnh, Đồng Tháp 2773852621 Bánh mì ngọt
Quyết định 46/2007/QĐ-BYT; QCVN 8-2:2011; TCVN 7406:2004; VBHN 

02/VBHN-BYT; QCVN 8-1:2011
02/7/2018 TP. CAO LÃNH

36

CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT TRƯƠNG GIANG

(167, Bến Vân Đồn, Phường 6, Quận 4, thành phố Hồ Chí Minh, Việt 

Nam)

CHI NHÁNH ĐỒNG THÁP - CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT TRƯƠNG GIANG;  số 54/2, đường 

Nguyễn Tất Thành, khóm 3, phường 1, thành phố Sa Đéc, tỉnh Đồng Tháp.

0939716224; 

0862782806
Bánh qui bơ bông hồng.

Quyết định 46/2007/QĐ-BYT; QCVN 8-2:2011; VBHN 02/VBHN-BYT; 

QCVN 8-1:2011
6/7/2018 TP. SA ĐÉC

37 LONG HỒNG PHÁT 280, Nguyễn Thái Học, phường 4, TP. Cao Lãnh, Đồng Tháp 2773852621 Bánh trung thu thập cẩm Quyết định 46/2007/QĐ-BYT; QCVN 8-2:2011; TCVN 7406:2004 06/07/2018 TP. CAO LÃNH

LONG HỒNG PHÁT 280, Nguyễn Thái Học, phường 4, TP. Cao Lãnh, Đồng Tháp 2773852621 Bánh trung thu dừa sữa hạt dưa Quyết định 46/2007/QĐ-BYT; QCVN 8-2:2011; TCVN 7406:2004 06/07/2018 TP. CAO LÃNH

LONG HỒNG PHÁT 280, Nguyễn Thái Học, phường 4, TP. Cao Lãnh, Đồng Tháp 2773852621 Bánh trung thu khoai môn Quyết định 46/2007/QĐ-BYT; QCVN 8-2:2011; TCVN 7406:2004 06/07/2018 TP. CAO LÃNH

38 Châu Minh Chí An Bình, Mỹ An Hưng A, Lấp Vò, Đồng Tháp 1677970390 RƯỢU GẠO TCVN 7043:2013 09/07/2018 LẤP VÒ 

39 BÁNH HÓA ÁNH HỒNG 08, Lê Thánh Tôn, khóm 1, phường 2, TP. Sa Đéc, Đồng Tháp 0903314377 ĐÁ ME HẠT DẺO Quyết định 46/2007/QĐ-BYT; QCVN 8-2:2011 17/7/2018 TP. SA ĐÉC

BÁNH HÓA ÁNH HỒNG 08, Lê Thánh Tôn, khóm 1, phường 2, TP. Sa Đéc, Đồng Tháp 0903314377 HẠNH (TẮC) ĐƯỜNG PHÈN Quyết định 46/2007/QĐ-BYT; QCVN 8-2:2011 17/7/2018 TP. SA ĐÉC

BÁNH HÓA ÁNH HỒNG 08, Lê Thánh Tôn, khóm 1, phường 2, TP. Sa Đéc, Đồng Tháp 0903314377 ĐÁ ME Quyết định 46/2007/QĐ-BYT; QCVN 8-2:2011 17/7/2018 TP. SA ĐÉC

BÁNH HÓA ÁNH HỒNG 08, Lê Thánh Tôn, khóm 1, phường 2, TP. Sa Đéc, Đồng Tháp 0903314377 ME-KHÓM-HẠT DẺO Quyết định 46/2007/QĐ-BYT; QCVN 8-2:2011 17/7/2018 TP. SA ĐÉC

BÁNH HÓA ÁNH HỒNG 08, Lê Thánh Tôn, khóm 1, phường 2, TP. Sa Đéc, Đồng Tháp 0903314377 ME-KHÓM Quyết định 46/2007/QĐ-BYT; QCVN 8-2:2011 17/7/2018 TP. SA ĐÉC

40 Cơ sở Thanh Phong 619, Tân Phú A, Tân Bình, Thanh Bình, Đồng Tháp 0987412308 Bánh Trung Thu nhân thập cẩm Quyết định 46/2007/QĐ-BYT; QCVN 8-2:2011; TCVN 7406:2004 18/07/2018 THANH BÌNH

41 LONG HỒNG PHÁT 280, Nguyễn Thái Học, phường 4, TP. Cao Lãnh, Đồng Tháp 2773852621 BÁNH IN Quyết định 46/2007/QĐ-BYT; QCVN 8-2:2011; TCVN 7406:2004 20/07/2018 TP. CAO LÃNH

LONG HỒNG PHÁT 280, Nguyễn Thái Học, phường 4, TP. Cao Lãnh, Đồng Tháp 2773852621 Bánh trung thu đậu xanh Quyết định 46/2007/QĐ-BYT; QCVN 8-2:2011; TCVN 7406:2004 20/07/2018 TP. CAO LÃNH

LONG HỒNG PHÁT 280, Nguyễn Thái Học, phường 4, TP. Cao Lãnh, Đồng Tháp 2773852621 ĐẬU SẤY
Quyết định 46/2007/QĐ-BYT; QCVN 8-2:2011; VBHN 02/VBHN-BYT; 

QCVN 8-1:2011
20/07/2018 TP. CAO LÃNH

42
CÔNG TY TNHH HƯNG PHÁT MEKONG

(116, Hưng Hòa, Tân Khánh Trung, Lấp Vò, Đồng Tháp)

CÔNG TY CỔ PHẦN THỰC PHẨM SỨC KHỎE QUỐC TẾ IFH

(184-186,  Lê Trọng Tấn, Phường Tây Thạnh, Quận Tân Phú, TP. HCM)
2773,676768 NƯỚC YẾN SÀO CHƯNG ĐƯỜNG PHÈN HP100 NEST QCVN 6-2:2010/BYT; VBHN 02/VBHN-BYT 23/7/2018 LẤP VÒ 

CÔNG TY TNHH HƯNG PHÁT MEKONG CÔNG TY CỔ PHẦN THỰC PHẨM SỨC KHỎE QUỐC TẾ IFH 2773,676768 NƯỚC YẾN SÀO CHƯNG ĐƯỜNG PHÈN HP100 NEST KIDS QCVN 6-2:2010/BYT; VBHN 02/VBHN-BYT 23/7/2018 LẤP VÒ 

CÔNG TY TNHH HƯNG PHÁT MEKONG

(116, Hưng Hòa, Tân Khánh Trung, Lấp Vò, Đồng Tháp)

CÔNG TY CỔ PHẦN THỰC PHẨM SỨC KHỎE QUỐC TẾ IFH

(184-186,  Lê Trọng Tấn, Phường Tây Thạnh, Quận Tân Phú, TP. HCM)
2773,676768 NƯỚC YẾN SÀO HP100 NEST KHÔNG ĐƯỜNG QCVN 6-2:2010/BYT; VBHN 02/VBHN-BYT 23/7/2018 LẤP VÒ 

43 NGUYỄN VĂN THẢO ấp 2, xã Thường Phước 1, huyện Hồng Ngự, Đồng Tháp 1228698868 RƯỢU GẠO QCVN 6-3:2010/BYT 23/07/2018 H. HỒNG NGỰ

44 Thái Văn Thành 077, ấp 4, xã Gáo Giồng, Cao Lãnh, Đồng Tháp 1222112256 RƯỢU GẠO TCVN 7043:2013 26/07/2018 H. CAO LÃNH

45 Công ty TNHH Thiên Tiên Tửu 03, Lê Thị Hường , Phường 3, TP. Cao Lãnh, Đồng Tháp ‘0919731731 Nếp cái hoa vàng Tiên Tửu QCVN 6-3:2010/BYT 31/07/2018 TP. CAO LÃNH

46 Trần Văn Bảy Khóm Mỹ Tây, TT. Mỹ Thọ, Cao Lãnh, Đồng Tháp ‘02773822806 RƯỢU GẠO TCVN 7043:2013 31/07/2018 H. CAO LÃNH

47 Trần Văn Nhơn ấp 3, xã An Hòa, Tam Nông, Đồng Tháp ‘0918277079 Bánh tráng muối
Quyết định 46/2007/QĐ-BYT; QCVN 8-2:2011; QCVN 8-1:2011; VBHN 

02/VBHN-BYT; TCVN: 7397:2004.
02/08/2018 TAM NÔNG

48 NGUYỄN CÔNG TRÍ ấp Chiến Thắng, Tân Hộ Cơ, Tân Hồng, Đồng Tháp 1698130608 RƯỢU GẠO TCVN 7043:2013 02/08/2018 TÂN HỒNG

49 NGÂN HÀ 67/6, đường Lưu Văn Lang, khóm 2, phường 2, TP. Sa Đéc 2773,861532 BÚN GẠO SA ĐÉC
Quyết định 46/2007/QĐ-BYT; QCVN 8-2:2011; QCVN 8-1:2011; VBHN 

02/VBHN-BYT.
2/8/2018 TP. SA ĐÉC

50 DƯƠNG VĂN DÂN Long Bình, xã Long Khánh B, huyện Hồng Ngự, Đồng Tháp 1253869812 RƯỢU GẠO DƯƠNG VĂN DÂN TCVN 7043:2013 03/08/2018 H. HỒNG NGỰ

51 NGUYỄN VĂN XẸP ấp Thượng 1, Thường Thới Tiền, Hồng Ngự, Đồng Tháp 984669312 RƯỢU GẠO TCVN 7043:2013 03/08/2018 H. HỒNG NGỰ

52 Lê Văn Khôn ấp Phú Lợi B, xã Phú Thuận B, Hồng Ngự, Đồng Tháp. 919968443 RƯỢU GẠO TCVN 7043:2013 03/08/2018 H. HỒNG NGỰ

53 NGUYỄN THỊ NHIỀU 247, Bình Hòa, xã Bình Thành, Thanh Bình, Đồng Tháp 916220468 RƯỢU GẠO TCVN 7043:2013 03/08/2018 THANH BÌNH

54 Võ Văn Hướng ấp 1, xã Thường Thới Hậu B, huyện Hồng Ngự, Đồng Tháp 1653948010 VÕ VĂN HƯỚNG QCVN 6-3:2010/BYT 03/08/2018 H. HỒNG NGỰ

55
Công ty TNHH MTV SX.TM Thanh Thúy Đồng Tháp

(Nguyễn Tất Thành, K. 3, phường 1, TP. Sa Đéc, Đồng Tháp)
QL80, ấp Phú Thuận, xã Tân Phú Đông, TP. Sa Đéc, Đồng Tháp. 2773916666 Nước ngọt có ga Cola-Wan VBHN 02/VBHN-BYT; QCVN 6-2:2010/BYT 06/8/2018 TP. SA ĐÉC

56
Công ty TNHH MTV SX.TM Thanh Thúy Đồng Tháp

(Nguyễn Tất Thành, K. 3, phường 1, TP. Sa Đéc, Đồng Tháp)
58B, QL80, khóm Hòa An, phường 2, TP. Sa Đéc, Đồng Tháp. 2773916666 Kem đá cool hương trái cây QCVN 8-2:2011/BYT; TCVN 7402:2004; QCVN 8-3:2012/BYT 06/8/2018 TP. SA ĐÉC

57 Đỗ Văn An Phú Lợi A, Phú Thuận B, Hồng Ngự, Đồng Tháp 949445049 Rượu gạo Đỗ Văn An TCVN 7043:2013 06/08/2018 H. HỒNG NGỰ

58 Cơ sở sản xuất rượu gạo Nguyệt 99, ấp Bắc , Tân Thạnh, Thanh Bình, Đồng Tháp. 1206518889 Rượu gạo TCVN 7043:2013 07/08/2018 THANH BÌNH

59 Lâm Văn Nhạo Long Thạnh B, Long Khánh A, Hồng Ngự, Đồng Tháp 2773,591472 Rượu gạo QCVN 6-3:2011/BYT 07/08/2018 H. HỒNG NGỰ

60 Công ty CP thực phẩm bích chi 45X1, Nguyễn Sinh Sắc, TP. Sa Đéc, Đồng Tháp.
02773861910; 

2773770873
TRÀ CHANH QCVN 8-2:2011/BYT; QCVN 8-1:2011/BYT; Quyết định 46/2007/QĐ-BYT 8/8/2018 TP. SA ĐÉC

Công ty CP thực phẩm bích chi 45X1, Nguyễn Sinh Sắc, TP. Sa Đéc, Đồng Tháp.
02773861910; 

2773770873
TRÀ SỮA QCVN 8-2:2011/BYT; QCVN 8-1:2011/BYT; Quyết định 46/2007/QĐ-BYT 8/8/2018 TP. SA ĐÉC

Công ty CP thực phẩm bích chi 45X1, Nguyễn Sinh Sắc, TP. Sa Đéc, Đồng Tháp.
02773861910; 

2773770873
MATCHA TRÀ XANH QCVN 8-2:2011/BYT; QCVN 8-1:2011/BYT; Quyết định 46/2007/QĐ-BYT 8/8/2018 TP. SA ĐÉC

61 Cơ sở Huy Hoàng 517, ấp Phú Thành, Tân Phú Đông, TP. Sa Đéc, Đồng Tháp 01229918188 BỘT BÁNH BÒ
QCVN 8-2:2011/BYT; QCVN 8-1:2011/BYT; Quyết định 46/2007/QĐ-BYT; 

VBHN 02/VBHN-BYT
8/8/2018 TP. SA ĐÉC

Cơ sở Huy Hoàng 517, ấp Phú Thành, Tân Phú Đông, TP. Sa Đéc, Đồng Tháp 01229918188 BỘT GẠO LỌC
QCVN 8-2:2011/BYT; QCVN 8-1:2011/BYT; Quyết định 46/2007/QĐ-BYT; 

VBHN 02/VBHN-BYT
8/8/2018 TP. SA ĐÉC

Cơ sở Huy Hoàng 517, ấp Phú Thành, Tân Phú Đông, TP. Sa Đéc, Đồng Tháp 01229918188 BỘT NẾP THÁI
QCVN 8-2:2011/BYT; QCVN 8-1:2011/BYT; Quyết định 46/2007/QĐ-BYT; 

VBHN 02/VBHN-BYT
8/8/2018 TP. SA ĐÉC

62 LONG HỒNG PHÁT 280, Nguyễn Thái Học, phường 4, TP. Cao Lãnh, Đồng Tháp 2773852621 BÁNH TRUNG THU HẠT SEN NHUYỄN QCVN 8-2:2011/BYT; Quyết định 46/2007/QĐ-BYT;  TCVN 7406:2004 10/08/2018 TP. CAO LÃNH

63 Cơ sở sản xuất kinh doanh HỮU PHÚ ấp Tân Hòa, xã Tân Phú Trung, Châu Thành, Đồng Tháp 907742981 TINH BỘT GẠO TCVN 3578:1994 13/08/2018 CHÂU THÀNH

64 THANH TIẾT 303/15, Phạm Hữu Lầu, phường 6, TP. Cao Lãnh, Đồng Tháp 2773883068 BÁNH TRUNG THU THẬP CẨM CHAY Quyết định 46/2007/QĐ-BYT; QCVN 8-2:2011;TCVN 7406:2004 22/08/2018 TP. CAO LÃNH Sửa đổi hạn sản phẩm từ 45 ngày thành 

60 ngày theo Thông báo ngày 18/7/2019

65 BÙI TẤN PHONG 125, khóm Bình Phú Quới, TT. Lấp Vò, Đồng Tháp 913846235 Rượu gạo TCVN 7043:2013 22/08/2018 LẤP VÒ 

66 TRẦN VĂN DŨNG 71/1, ấp Đông Khánh, Tân Khánh Đông, TP. Sa Đéc, Đồng Tháp 2773765180 Rượu gạo TCVN 7043:2013 23/08/2018 TP. SA ĐÉC

67 NGUYỄN HỒNG HIỆP Tổ 18, Tân Thuận, Tân Phú Trung, Châu Thành, Đồng Tháp 1228691719 Rượu gạo TCVN 7043:2013 23/08/2018 CHÂU THÀNH

68 TÂN DÂN 06, đường Tháp Mười, phường 2, TP. Cao Lãnh, Đồng Tháp 2773,855734 BÁNH TRUNG THU ĐẬU XANH Quyết định 46/2007/QĐ-BYT; QCVN 8-2:2011;TCVN 7406:2004 23/08/2018 TP. CAO LÃNH

69 CƠ SỞ NGỌC PHƯỢNG 184, đường Ngô Thời Nhậm, phường 2, TP. Cao Lãnh, Đồng Tháp
02773852327/; 

0906278621
BÁNH THẬP CẨM Quyết định 46/2007/QĐ-BYT; QCVN 8-2:2011;TCVN 7406:2004 23/08/2018 TP. CAO LÃNH

70 CƠ SỞ BÁNH PHÚC KHANG 87, khóm 1, TT. Lai Vung, huyện Lai Vung, Đồng Tháp 935072357 BÁNH TRUNG THU NHÂN THẬP CẨM Quyết định 46/2007/QĐ-BYT; QCVN 8-2:2011;TCVN 7406:2004 23/08/2018 LAI VUNG

CƠ SỞ BÁNH PHÚC KHANG 87, khóm 1, TT. Lai Vung, huyện Lai Vung, Đồng Tháp 935072357 BÁNH TRUNG THU NHÂN ĐẬU XANH Quyết định 46/2007/QĐ-BYT; QCVN 8-2:2011;TCVN 7406:2004 23/08/2018 LAI VUNG

71 Cơ sở Lớn Tân Thuận, Tân Phú Trung, Châu Thành, Đồng Tháp 1228162124 Rượu gạo TCVN 7043:2013 30/08/2018 CHÂU THÀNH

72 Nguyễn Chí Hoàng ấp Thượng 2, Thường Thới Tiền, Hồng Ngự, Đồng Tháp 1225166550 MỨT ATISO ĐỎ TCVN 10393:2014 31/08/2018 H. HỒNG NGỰ

73 Cơ sở Lê Văn Tâm 536/B1, ấp Mỹ Thạnh, Phú Điền, Tháp Mười, Đồng Tháp 1655982033 Rượu gạo TCVN 7043:2013 04/09/2018 THÁP MƯỜI

74 TÂN DÂN 06, Đường Tháp Mười, phường 2, TP. Cao Lãnh 02773855734 BÁNH DẺO ĐẬU XANH CHAY Quyết định 46/2007/QĐ-BYT; QCVN 8-2:2011;TCVN 7406:2004 04/09/2018 TP. CAO LÃNH

TÂN DÂN 06, Đường Tháp Mười, phường 2, TP. Cao Lãnh 02773855734 BÁNH TRUNG THU THẬP CẨM CHAY Quyết định 46/2007/QĐ-BYT; QCVN 8-2:2011;TCVN 7406:2004 04/09/2018 TP. CAO LÃNH

75 Nguyễn Thị Tuyết Hồng Khóm 1, TT. Sa Rài, Tân Hồng, Đồng Tháp 1222906683 Rượu gạo TCVN 7043:2013 05/09/2018 TÂN HỒNG

76
Công ty TNHH MTV SX.TM Thanh Thúy Đồng Tháp

(Nguyễn Tất Thành, K. 3, phường 1, TP. Sa Đéc, Đồng Tháp)
XƯỞNG SẢN XUẤT BÁNH: QL80, Phú Thuận, Tân Phú Đông, TP. Sa Đéc, Đồng Tháp. 2773916666 Nước Tăng Lực Hương Táo Việt – Wan Apple Theo tiêu chuẩn cơ sở: 01/TCCS/TTĐT/2018 ngày 27/8/2018 05/09/2018 TP. SA ĐÉC

77 CƠ SỞ QUỐC TÍN 782, Tân Lợi, Tân Thành, Lai Vung, Đồng tháp 01224017203 Bánh trung thu thập cẩm Quyết định 46/2007/QĐ-BYT; QCVN 8-2:2011;TCVN 7406:2004 07/09/2018 LAI VUNG

CƠ SỞ QUỐC TÍN 782, Tân Lợi, Tân Thành, Lai Vung, Đồng tháp 01224017203 Bánh trung thu đậu xanh Quyết định 46/2007/QĐ-BYT; QCVN 8-2:2011;TCVN 7406:2004 07/09/2018 LAI VUNG

78 Lê Thị Thanh Lan C841, tổ 28, khóm Mỹ Hưng, phường 3, TP. Cao Lãnh, Đồng Tháp 01215888802 Kẹo đậu phộng Thông tư 01/2000; Quyết định 46/2007/QĐ-BYT; VBHN 02/VBHN-BYT 17/9/2018 TP. CAO LÃNH

Lê Thị Thanh Lan C841, tổ 28, khóm Mỹ Hưng, phường 3, TP. Cao Lãnh, Đồng Tháp 01215888802 Kẹo chuối Quyết định 46/2007/QĐ-BYT; VBHN 02/VBHN-BYT 17/9/2018 TP. CAO LÃNH

79 ĐỨC THỊNH 286, An Hòa, Tân Bình, Châu Thành, Đồng Tháp 02773861186 BỘT GẠO BÁNH BÒ
Quyết định 46/2007/QĐ-BYT; VBHN 02/VBHN-BYT; QCVN 8-2:2011; 

QCVN 8-1:2011
05/10/2018 CHÂU THÀNH

ĐỨC THỊNH 286, An Hòa, Tân Bình, Châu Thành, Đồng Tháp 02773861186 BỘT NẾP TINH KHIẾT
Quyết định 46/2007/QĐ-BYT; VBHN 02/VBHN-BYT; QCVN 8-2:2011; 

QCVN 8-1:2011
05/10/2018 CHÂU THÀNH

80 TRƯƠNG BÌNH NAM 156/1, Phú Thuận, Tân Phú Đông, TP. Sa Đéc, Đồng Tháp 0939979045 BỘT GẠO
Quyết định 46/2007/QĐ-BYT; VBHN 02/VBHN-BYT; QCVN 8-2:2011; 

QCVN 8-1:2011
09/10/2018 TP. SA ĐÉC

81 Cơ sở sản xuất và thương mại thảo dược Hạnh Nguyên 491, ấp Phú Hòa B, xã Phú Thuận A, huyện Hồng Ngự, Đồng Tháp 376341118 RƯỢU ĐINH LĂNG QCVN 6-3:2010 15/10/2018 H. HỒNG NGỰ

82 LÊ THỊ HUỆ 594, Phú Thành, Tân Phú Đông, TP. Sa Đéc, Đồng Tháp
2773773549; 

775854676
RƯỢU GẠO

Quyết định 46/2007/QĐ-BYT; VBHN 02/VBHN-BYT; QCVN 8-2:2011; 

QCVN 8-1:2011
18/10/2018 TP. SA ĐÉC

83 CÔNG TY TNHH HƯNG PHÁT MEKONG 116, Hưng Hòa, Tân Khánh Trung, Lấp Vò, Đồng Tháp 673,676768 NƯỚC YẾN LON HP 100 NEST QCVN 6-2:2010; VBHN 02/VBHN-BYT 18/10/2018 LẤP VÒ 

84 Hoàng Dung 85 (Nguyễn Thị Oanh) 85, Trần Hữu Trang, Hòa An, TP. Cao Lãnh, Đồng Tháp 0944958901 Sữa sen Đồng Tháp QCVN 6-2:2010; VBHN 02/VBHN-BYT 19/10/2018 TP. CAO LÃNH

Hoàng Dung 85 (Nguyễn Thị Oanh) 85, Trần Hữu Trang, Hòa An, TP. Cao Lãnh, Đồng Tháp 0944958901 Sữa bắp Đồng Tháp QCVN 6-2:2010; VBHN 02/VBHN-BYT 19/10/2018 TP. CAO LÃNH

85 Cơ sở sản xuất bột gạo lọc Hải Oanh (AAA) Tân Phú, Tân Phú Trung, Châu Thành, Đồng Tháp 0907080738 BỘT GẠO LỌC
Quyết định 46/2007/QĐ-BYT; VBHN 02/VBHN-BYT; QCVN 8-2:2011; 

QCVN 8-1:2011
23/10/2018 CHÂU THÀNH

86 Công ty CP Đầu tư – Thương mại – Du lịch Đồng Tháp Mười 556/MH, ấp 2, xã Mỹ Hòa, Tháp Mười, Đồng Tháp 2773961777 RƯỢU HỒNG SEN TỬU QCVN 6-3:2010 26/10/2018 THÁP MƯỜI

87 Cơ sở sản xuất bột lọc Phát Lộc Phú Thuận, Tân Phú Đông, TP. Sa Đéc, Đồng Tháp 0904457464 BỘT LỌC ƯỚT
Quyết định 46/2007/QĐ-BYT; VBHN 02/VBHN-BYT; QCVN 8-2:2011; 

QCVN 8-1:2011
29/10/2018 TP. SA ĐÉC

88 Phan Thị An Hưng 197, An Bình, Mỹ An Hưng A, Lấp Vò, Đồng Tháp. 0987018801 MỨT ME Quyết định 46/2007/QĐ-BYT; QCVN 8-2:2011 29/10/2018 LẤP VÒ 

89 PHẠM THÁI EM  (Rượu gạo út thành) 100, Tham Bua, Tân Thành A, Tân Hồng, Đồng Tháp 916797519 Rượu gạo Út Thành TCVN 7043: 2013 30/10/2018 TÂN HỒNG

90 Cơ sở SX sản phẩm nước uống, thức ăn ASTISÔ đỏ (HIBISCUS) 69, An lợi A, Định Yên, Lấp Vò, Đồng Tháp 0339907228 Mứt astisô (đỏ) Minh Trí Quyết định 46/2007/QĐ-BYT; QCVN 8-2:2011 01/11/2018 LẤP VÒ 

91 Công ty CP thực phẩm bích chi 45X1, Nguyễn Sinh Sắc, TP. Sa Đéc, Đồng Tháp. 

2773861910; 

2773770873; (27 

SẢN PHẨM)

CHÁO ĐẬU ĐEN ĂN LIỀN
Quyết định 46/2007/QĐ-BYT;  QCVN 8-2 : 2011;;QCVN 8-1 : 2011; TCVN 

7597 : 2007; TCVN 7396 : 2004
02/11/2018 TP. SA ĐÉC

Công ty CP thực phẩm bích chi 45X1, Nguyễn Sinh Sắc, TP. Sa Đéc, Đồng Tháp. 

2773861910; 

2773770873; (27 

SẢN PHẨM)

CHÁO ĐẬU ĐEN ĂN LIỀN (TÔ)
Quyết định 46/2007/QĐ-BYT;  QCVN 8-2 : 2011;;QCVN 8-1 : 2011; TCVN 

7597 : 2007; TCVN 7396 : 2004
02/11/2018 TP. SA ĐÉC

Công ty CP thực phẩm bích chi 45X1, Nguyễn Sinh Sắc, TP. Sa Đéc, Đồng Tháp. 

2773861910; 

2773770873; (27 

SẢN PHẨM)

BỘT GẠO LỨT HẠT SEN KHÔNG ĐƯỜNG Quyết định 46/2007/QĐ-BYT;  QCVN 8-2 : 2011;;QCVN 8-1 : 2011 02/11/2018 TP. SA ĐÉC

Công ty CP thực phẩm bích chi 45X1, Nguyễn Sinh Sắc, TP. Sa Đéc, Đồng Tháp. 

2773861910; 

2773770873; (27 

SẢN PHẨM)

BỘT ĐẬU NÀNH HẠT SEN KHÔNG ĐƯỜNG Quyết định 46/2007/QĐ-BYT;  QCVN 8-2 : 2011;;QCVN 8-1 : 2011 02/11/2018 TP. SA ĐÉC

Công ty CP thực phẩm bích chi 45X1, Nguyễn Sinh Sắc, TP. Sa Đéc, Đồng Tháp. 

2773861910; 

2773770873; (27 

SẢN PHẨM)

BỘT 5 THỨ ĐẬU HẠT SEN KHÔNG ĐƯỜNG Quyết định 46/2007/QĐ-BYT;  QCVN 8-2 : 2011;;QCVN 8-1 : 2011 02/11/2018 TP. SA ĐÉC

Công ty CP thực phẩm bích chi 45X1, Nguyễn Sinh Sắc, TP. Sa Đéc, Đồng Tháp. 

2773861910; 

2773770873; (27 

SẢN PHẨM)

BỘT ĐẬU XANH HẠT SEN KHÔNG ĐƯỜNG Quyết định 46/2007/QĐ-BYT;  QCVN 8-2 : 2011;;QCVN 8-1 : 2011 02/11/2018 TP. SA ĐÉC

Công ty CP thực phẩm bích chi 45X1, Nguyễn Sinh Sắc, TP. Sa Đéc, Đồng Tháp. 

2773861910; 

2773770873; (27 

SẢN PHẨM)

BỘT ĐẬU ĐEN XANH LÒNG HẠT SEN KHÔNG ĐƯỜNG Quyết định 46/2007/QĐ-BYT;  QCVN 8-2 : 2011;;QCVN 8-1 : 2011 02/11/2018 TP. SA ĐÉC

Công ty CP thực phẩm bích chi 45X1, Nguyễn Sinh Sắc, TP. Sa Đéc, Đồng Tháp. 

2773861910; 

2773770873; (27 

SẢN PHẨM)

BỘT MÈ ĐEN HẠT SEN KHÔNG ĐƯỜNG Quyết định 46/2007/QĐ-BYT;  QCVN 8-2 : 2011;;QCVN 8-1 : 2011 02/11/2018 TP. SA ĐÉC

Công ty CP thực phẩm bích chi 45X1, Nguyễn Sinh Sắc, TP. Sa Đéc, Đồng Tháp. 

2773861910; 

2773770873; (27 

SẢN PHẨM)

BỘT CHUỐI CHIÊN Quyết định 46/2007/QĐ-BYT;  QCVN 8-2 : 2011;;QCVN 8-1 : 2011 02/11/2018 TP. SA ĐÉC

Công ty CP thực phẩm bích chi 45X1, Nguyễn Sinh Sắc, TP. Sa Đéc, Đồng Tháp. 

2773861910; 

2773770873; (27 

SẢN PHẨM)

CHÁO ĐẬU XANH ĂN LIỀN
Quyết định 46/2007/QĐ-BYT;  QCVN 8-2 : 2011;;QCVN 8-1 : 2011; TCVN 

7597 : 2007; TCVN 7396 : 2004
02/11/2018 TP. SA ĐÉC

Công ty CP thực phẩm bích chi 45X1, Nguyễn Sinh Sắc, TP. Sa Đéc, Đồng Tháp. 

2773861910; 

2773770873; (27 

SẢN PHẨM)

CHÁO ĐẬU XANH ĂN LIỀN (TÔ)
Quyết định 46/2007/QĐ-BYT;  QCVN 8-2 : 2011;;QCVN 8-1 : 2011; TCVN 

7597 : 2007; TCVN 7396 : 2004
02/11/2018 TP. SA ĐÉC

Công ty CP thực phẩm bích chi 45X1, Nguyễn Sinh Sắc, TP. Sa Đéc, Đồng Tháp. 

2773861910; 

2773770873; (27 

SẢN PHẨM)

BÁNH CANH GÀ ĂN LIỀN
Quyết định 46/2007/QĐ-BYT;  QCVN 8-2 : 2011;;QCVN 8-1 : 2011; TCVN 

7597 : 2007; TCVN 7396 : 2004
02/11/2018 TP. SA ĐÉC

Công ty CP thực phẩm bích chi 45X1, Nguyễn Sinh Sắc, TP. Sa Đéc, Đồng Tháp. 

2773861910; 

2773770873; (27 

SẢN PHẨM)

BÁNH CANH TÔM ĂN LIỀN
Quyết định 46/2007/QĐ-BYT;  QCVN 8-2 : 2011;;QCVN 8-1 : 2011; TCVN 

7597 : 2007; TCVN 7396 : 2004
02/11/2018 TP. SA ĐÉC

Công ty CP thực phẩm bích chi 45X1, Nguyễn Sinh Sắc, TP. Sa Đéc, Đồng Tháp. 

2773861910; 

2773770873; (27 

SẢN PHẨM)

BÁNH PHỒNG HẠT SEN Quyết định 46/2007/QĐ-BYT;  QCVN 8-2 : 2011;;QCVN 8-1 : 2011 02/11/2018 TP. SA ĐÉC

Công ty CP thực phẩm bích chi 45X1, Nguyễn Sinh Sắc, TP. Sa Đéc, Đồng Tháp. 

2773861910; 

2773770873; (27 

SẢN PHẨM)

BÁNH PHỒNG GẠO LỨT HẠT SEN Quyết định 46/2007/QĐ-BYT;  QCVN 8-2 : 2011;;QCVN 8-1 : 2011 02/11/2018 TP. SA ĐÉC

Công ty CP thực phẩm bích chi 45X1, Nguyễn Sinh Sắc, TP. Sa Đéc, Đồng Tháp. 

2773861910; 

2773770873; (27 

SẢN PHẨM)

BỘT GẠO LỨT HỮU CƠ Quyết định 46/2007/QĐ-BYT;  QCVN 8-2 : 2011;;QCVN 8-1 : 2011 02/11/2018 TP. SA ĐÉC

Công ty CP thực phẩm bích chi 45X1, Nguyễn Sinh Sắc, TP. Sa Đéc, Đồng Tháp. 

2773861910; 

2773770873; (27 

SẢN PHẨM)

BÚN GẠO HỮU CƠ Quyết định 46/2007/QĐ-BYT;  QCVN 8-2 : 2011;;QCVN 8-1 : 2011 02/11/2018 TP. SA ĐÉC
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Công ty CP thực phẩm bích chi 45X1, Nguyễn Sinh Sắc, TP. Sa Đéc, Đồng Tháp. 

2773861910; 

2773770873; (27 

SẢN PHẨM)

VINA PHỞ HỮU CƠ Quyết định 46/2007/QĐ-BYT;  QCVN 8-2 : 2011;;QCVN 8-1 : 2011 02/11/2018 TP. SA ĐÉC

Công ty CP thực phẩm bích chi 45X1, Nguyễn Sinh Sắc, TP. Sa Đéc, Đồng Tháp. 

2773861910; 

2773770873; (27 

SẢN PHẨM)

BÁNH HỎI HỮU CƠ Quyết định 46/2007/QĐ-BYT;  QCVN 8-2 : 2011;;QCVN 8-1 : 2011 02/11/2018 TP. SA ĐÉC

Công ty CP thực phẩm bích chi 45X1, Nguyễn Sinh Sắc, TP. Sa Đéc, Đồng Tháp. 

2773861910; 

2773770873; (27 

SẢN PHẨM)

BÁNH HỎI GẠO LỨT HỮU CƠ Quyết định 46/2007/QĐ-BYT;  QCVN 8-2 : 2011;;QCVN 8-1 : 2011 02/11/2018 TP. SA ĐÉC

Công ty CP thực phẩm bích chi 45X1, Nguyễn Sinh Sắc, TP. Sa Đéc, Đồng Tháp. 

2773861910; 

2773770873; (27 

SẢN PHẨM)

PHỞ GẠO LỨT HỮU CƠ Quyết định 46/2007/QĐ-BYT;  QCVN 8-2 : 2011;;QCVN 8-1 : 2011 02/11/2018 TP. SA ĐÉC

Công ty CP thực phẩm bích chi 45X1, Nguyễn Sinh Sắc, TP. Sa Đéc, Đồng Tháp. 

2773861910; 

2773770873; (27 

SẢN PHẨM)

HỦ TIẾU BỘT LỌC HỮU CƠ Quyết định 46/2007/QĐ-BYT;  QCVN 8-2 : 2011;;QCVN 8-1 : 2011 02/11/2018 TP. SA ĐÉC

Công ty CP thực phẩm bích chi 45X1, Nguyễn Sinh Sắc, TP. Sa Đéc, Đồng Tháp. 

2773861910; 

2773770873; (27 

SẢN PHẨM)

BÁNH TRÁNG HỮU CƠ Quyết định 46/2007/QĐ-BYT;  QCVN 8-2 : 2011;;QCVN 8-1 : 2011 02/11/2018 TP. SA ĐÉC

Công ty CP thực phẩm bích chi 45X1, Nguyễn Sinh Sắc, TP. Sa Đéc, Đồng Tháp. 

2773861910; 

2773770873; (27 

SẢN PHẨM)

BÁNH TRÁNG GẠO LỨT HỮU CƠ Quyết định 46/2007/QĐ-BYT;  QCVN 8-2 : 2011;;QCVN 8-1 : 2011 02/11/2018 TP. SA ĐÉC

Công ty CP thực phẩm bích chi 45X1, Nguyễn Sinh Sắc, TP. Sa Đéc, Đồng Tháp. 

2773861910; 

2773770873; (27 

SẢN PHẨM)

BỘT BÁNH XÈO Quyết định 46/2007/QĐ-BYT;  QCVN 8-2 : 2011;;QCVN 8-1 : 2011 02/11/2018 TP. SA ĐÉC

Công ty CP thực phẩm bích chi 45X1, Nguyễn Sinh Sắc, TP. Sa Đéc, Đồng Tháp. 

2773861910; 

2773770873; (27 

SẢN PHẨM)

BÁNH PHỒNG XOÀI Quyết định 46/2007/QĐ-BYT;  QCVN 8-2 : 2011;;QCVN 8-1 : 2011 02/11/2018 TP. SA ĐÉC

Công ty CP thực phẩm bích chi 45X1, Nguyễn Sinh Sắc, TP. Sa Đéc, Đồng Tháp. 

2773861910; 

2773770873; (27 

SẢN PHẨM)

BÁNH PHỒNG TÔM CAO CẤP Quyết định 46/2007/QĐ-BYT;  QCVN 8-2 : 2011;;QCVN 8-1 : 2011 02/11/2018 TP. SA ĐÉC

92 Nguyễn Bá Đầy 395, ấp Tịnh Châu, TP. Cao Lãnh, Đồng Tháp 2773,885334 BỘT NẾP 08/11/2018 TP. CAO LÃNH

93 Sơn Ngọc Hạnh 177/1, tổ 5, Mỹ Phước, phường 3, TP. Cao Lãnh, Đồng Tháp 02773.855029 BÁNH IN CHAY TCVN 7406 : 2004; QCVN 8 - 2:2011; Quyết định 46/2007/QĐ-BYT 08/11/2018 TP. CAO LÃNH

94 Trần Thị Tho ấp 3, xã Mỹ Hòa, huyện Tháp Mười, Đồng Tháp 0975402356 RƯỢU NẾP TCVN 7043 : 2013 09/11/2018 THÁP MƯỜI

95 NGUYỄN NGỌC DIỆU (DIỆU HƯƠNG) ấp 4, Mỹ Đông, Tháp Mười, Đồng Tháp 0822.070813 MỨT DỪA NON DẺO Quyết định 46/2007/QĐ-BYT;  QCVN 8-2 : 2011 9/11/2018 THÁP MƯỜI

NGUYỄN NGỌC DIỆU (DIỆU HƯƠNG) ấp 4, Mỹ Đông, Tháp Mười, Đồng Tháp 0822.070813 MỨT DỪA NƯỚNG Quyết định 46/2007/QĐ-BYT;  QCVN 8-2 : 2011 9/11/2018 THÁP MƯỜI

96 Nguyễn Trường Giang 445, Phú Hòa, Tân Phú Đông, TP. Sa Đéc, Đồng Tháp 0907591747 RƯỢU GẠO TCVN 7043 : 2013 09/11/2018 TP. SA ĐÉC

97 CƠ SỞ THỰC PHẨM PHÚ KHANG 2 180A, đường ĐT 852, khóm Tân Hòa, phường An Hòa, TP. Sa Đéc, Đồng Tháp 842773763180 BÁNH HỎI GẠO HUYẾT RỒNG PHÚ KHANG QCVN 8 - 2:2011; QCVN 8 - 1:2011; Nghị định 43/2017/NĐ-CP 12/11/2018 TP. SA ĐÉC

CƠ SỞ THỰC PHẨM PHÚ KHANG 2 180A, đường ĐT 852, khóm Tân Hòa, phường An Hòa, TP. Sa Đéc, Đồng Tháp 842773763180 BÁNH HỎI VIỆT NAM Quyết định 46/2007/QĐ-BYT 12/11/2018 TP. SA ĐÉC

98 Cơ sở Kim Cương (Nguyễn Thị Kim Cương) 186, Ngô Thời Nhậm, phường 2, TP. Cao Lãnh, Đồng Tháp 02773856078 BÁNH IN ĐẬU XANH
QCVN 8 - 2:2011; QCVN 8 - 1:2011; Quyết định 46/2007/QĐ-BYT; VBHN 

02/VBHN-BYT
14/11/2018 TP. CAO LÃNH

99 Công ty CP thực phẩm bích chi 45X1, Nguyễn Sinh Sắc, TP. Sa Đéc, Đồng Tháp. 
2773861910; 

2773770873
BÁNH PHỞ QCVN 8 - 2:2011; QCVN 8 - 1:2011; Quyết định 46/2007/QĐ-BYT 15/11/2018 TP. SA ĐÉC

100 Nguyễn Bá Minh 369, Phú Thành, Tân Phú Đông, TP. Sa Đéc, Đồng Tháp 939113058 Rượu gạo Minh TCVN 7043:2013 19/11/2018 TP. SA ĐÉC

101 THANH TIẾT 303/15, Phạm Hữu Lầu, phường 6, TP. Cao Lãnh, Đồng Tháp 02773883068 Bánh trứng TCVN 7406 : 2004; QCVN 8 - 2:2011 19/11/2018 TP. CAO LÃNH

THANH TIẾT 303/15, Phạm Hữu Lầu, phường 6, TP. Cao Lãnh, Đồng Tháp 02773883068 Bánh pía Quyết định 46/2007/QĐ-BYT. 19/11/2018 TP. CAO LÃNH

102 Phạm Văn Sơn 104, tổ 2, Tân Hùng, Tân Thuận Tây, TP. Cao Lãnh, Đồng Tháp 938101326 Rượu gạo TCVN 7043:2013 20/11/2018 TP. CAO LÃNH

103 Nguyễn Thị Tiến 114/1, ấp Phú Long, Tân Phú Đông, TP. Sa Đéc, Đồng Tháp
2773652470; 

777228617
Rượu gạo TCVN 7043:2013 20/11/2018 TP. SA ĐÉC

104 Quách Thoại Trân An Long, Tam Nông, Đồng Tháp 772668840 KẸO MÈ DẺO 26/11/2018 TAM NÔNG

105 CÔNG TY CP XNK SA GIANG LÔ CII-3, Khu công nghiệp C, TP. Sa Đéc, Đồng Tháp 02773763155 BÁNH HỎI QCVN 8 - 2:2011; QCVN 8 - 1:2011; Quyết định 46/2007/QĐ-BYT 27/11/2018 TP. SA ĐÉC

106 CƠ SỞ THỰC PHẨM PHÚ KHANG 2 180A, đưởng ĐT 852, khóm Tân Hòa, phường An Hòa, TP. Sa Đéc, Đồng Tháp 842773763180 BÁNH HỎI ĐẶC BIỆT
QCVN 8 - 2:2011; QCVN 8 - 1:2011; Quyết định 46/2007/QĐ-BYT; Nghị định 

43/2017/NĐ-CP
30/11/2018 TP. SA ĐÉC

107 Cơ sở Lê Hà Tổ 5, ấp Tân Hựu, Tân Nhuận Đông, Châu Thành, Đồng Tháp 02773622564 Bột bắp – Tấn Sang QCVN 8 - 1:2011 03/12/2018 CHÂU THÀNH

108 Cơ sở CƯỜNG NHÂN ấp 4, xã Đốc Binh Kiều, Tháp Mười, Đồng Tháp
0939923140; 

0939160144
CỐM 05/12/2018 THÁP MƯỜI

109 Cơ sở sản xuất bánh ngọt Lập Phát 1/123/7A, khóm Hòa Khánh, phường 2, TP. Sa Đéc, Đồng Tháp
02773601676; 

0918330081
BÁNH IN NƯỚNG

QCVN 8 - 2:2011; QCVN 8 - 1:2011; Quyết định 46/2007/QĐ-BYT; VBHN 

02/VBHN-BYT
06/12/2018 TP. SA ĐÉC

Cơ sở sản xuất bánh ngọt Lập Phát 1/123/7A, khóm Hòa Khánh, phường 2, TP. Sa Đéc, Đồng Tháp
02773601676; 

0918330081
BÁNH HẠNH NHÂN

QCVN 8 - 2:2011; QCVN 8 - 1:2011; Quyết định 46/2007/QĐ-BYT; VBHN 

02/VBHN-BYT
06/12/2018 TP. SA ĐÉC

110 Nguyễn Thanh Hải 482B, ấp Tân Hưng, Tân Thành, Lai Vung, Đồng Tháp 0898012506 RƯỢU GẠO TCVN 7043 : 2013 07/12/2018 LAI VUNG

111 Trần Ngọc Hùng 210, tổ 9, Phú Nhuận, Tân Nhuận Đông, Châu Thành, Đồng Tháp 0849298521 MỨT DỪA Quyết định 46/2007/QĐ-BYT; QCVN 8 - 2:2011 07/12/2018 CHÂU THÀNH

112 Công ty TNHH Cung Đình Tháp tổ 17, ấp 4, xã Mỹ Đông, huyện Tháp Mười, Đồng Tháp 0979994460 Sữa sen Cung Đình QCVN 8 - 2:2011; VBHN 02/VBHN-BYT 10/12/2018 THÁP MƯỜI

113 CƠ SỞ THUẬN PHÁT 512, ĐT852, ấp Tân Thành, Tân Qui Tây, TP. Sa Đéc, Đồng Tháp 0902332183 RƯỢU GẠO TCVN 7043 : 2013 10/12/2018 TP. SA ĐÉC

114 Bánh tráng muối Thanh Tùng 446, ấp Tân Phú, An Nhơn, Châu Thành, Đồng Tháp 0916797230 Bánh tráng muối ớt

QCVN 8 - 1:2011; VBHN 02/VBHN-BYT; QCVN 8 - 2:2011; 

Quyết định 46/2007/QĐ-BYT; TCVN 7396:2004. 11/12/2018
CHÂU THÀNH

115 Cơ sở Bột TP Hưng Phát Lợi QL 80, Tân Bình, Hòa Thành, Lai Vung, Đồng Tháp 0939414009 TINH BỘT GẠO 12/12/2018 LAI VUNG

116 LONG HỒNG PHÁT 280, Nguyễn Thái Học, phường 4, TP. Cao Lãnh, Đồng Tháp 02773852621 BÁNH VỎ ĐẬU TCVN 7406:2004; QCVN 8 - 2:2011 13/12/2018 TP. CAO LÃNH

117 Nguyễn Văn Phước 39/5/C, khóm 3, TT. Mỹ An, huyện Tháp Mười, Đồng Tháp 02773823040 RƯỢU GẠO TCVN 7043 : 2013 13/12/2018 THÁP MƯỜI

118 TÁM TÙNG 826, ấp Phú Long, Tân Phú Đông, TP. Sa Đéc, Đồng Tháp 0975562476 RƯỢU GẠO TCVN 7043 : 2013 18/12/2018 TP. SA ĐÉC

119 NGUYỄN HỒNG CHÂU ấp 3, xã Phong Mỹ, Cao Lãnh, Đồng Tháp 01683599588 BÁNH TRÁNG MUỐI

QCVN 8 - 1:2011; VBHN 02/VBHN-BYT; QCVN 8 - 2:2011; 

Quyết định 46/2007/QĐ-BYT; TCVN 7396:2004. 19/12/2018
H. CAO LÃNH

120 THANH TIẾT 303/15, Phạm Hữu Lầu, phường 6, TP. Cao Lãnh, Đồng Tháp 02773883068 MỨT CHUỐI CUỘN

TCVN 7406:2004; QCVN 8 - 02:2011/BYT; 

Quyết định 46/2007/QĐ-BYT 20/12/2018
TP. CAO LÃNH

121 CÔNG TY CỔ PHẦN THỰC PHẨM BÍCH CHI 45X1, Nguyễn Sinh Sắc, phường 2, TP. Sa Đéc, Đồng Tháp

02773.861910

02773.770873 CHÁO CHAY ĂN LIỀN (TÔ)

QCVN 8 - 1:2011; QCVN 8 - 2:2011; 

Quyết định 46/2007/QĐ-BYT; TCVN 7597:2007; TCVN 7396:2004 . 21/12/2018
TP. SA ĐÉC

CÔNG TY CỔ PHẦN THỰC PHẨM BÍCH CHI 45X1, Nguyễn Sinh Sắc, phường 2, TP. Sa Đéc, Đồng Tháp

02773.861910

02773.770873 CHÁO NẤM ĐÔNG CÔ ĂN LIỀN (TÔ)

QCVN 8 - 1:2011; QCVN 8 - 2:2011; 

Quyết định 46/2007/QĐ-BYT; TCVN 7597:2007; TCVN 7396:2004 . 21/12/2018
TP. SA ĐÉC

CÔNG TY CỔ PHẦN THỰC PHẨM BÍCH CHI 45X1, Nguyễn Sinh Sắc, phường 2, TP. Sa Đéc, Đồng Tháp

02773.861910

02773.770873 CHÁO ĂN LIỀN HƯƠNG VỊ VỊT TIỀM (TÔ)

QCVN 8 - 1:2011; QCVN 8 - 2:2011; 

Quyết định 46/2007/QĐ-BYT; TCVN 7597:2007; TCVN 7396:2004 . 21/12/2018
TP. SA ĐÉC

CÔNG TY CỔ PHẦN THỰC PHẨM BÍCH CHI 45X1, Nguyễn Sinh Sắc, phường 2, TP. Sa Đéc, Đồng Tháp

02773.861910

02773.770873 HỦ TIẾU BÒ KHO ĂN LIỀN

QCVN 8 - 1:2011; QCVN 8 - 2:2011; 

Quyết định 46/2007/QĐ-BYT; TCVN 7597:2007; TCVN 7396:2004 . 21/12/2018
TP. SA ĐÉC

CÔNG TY CỔ PHẦN THỰC PHẨM BÍCH CHI 45X1, Nguyễn Sinh Sắc, phường 2, TP. Sa Đéc, Đồng Tháp

02773.861910

02773.770873 PHỞ GÀ ĂN LIỀN (LY)

QCVN 8 - 1:2011; QCVN 8 - 2:2011; 

Quyết định 46/2007/QĐ-BYT; TCVN 7597:2007; TCVN 7396:2004 . 21/12/2018
TP. SA ĐÉC

CÔNG TY CỔ PHẦN THỰC PHẨM BÍCH CHI 45X1, Nguyễn Sinh Sắc, phường 2, TP. Sa Đéc, Đồng Tháp

02773.861910

02773.770873 PHỞ BÒ KHO ĂN LIỀN (LY)

QCVN 8 - 1:2011; QCVN 8 - 2:2011; 

Quyết định 46/2007/QĐ-BYT; TCVN 7597:2007; TCVN 7396:2004 . 21/12/2018
TP. SA ĐÉC

CÔNG TY CỔ PHẦN THỰC PHẨM BÍCH CHI 45X1, Nguyễn Sinh Sắc, phường 2, TP. Sa Đéc, Đồng Tháp

02773.861910

02773.770873 HỦ TIẾU NAM VANG ĂN LIỀN (LY)

QCVN 8 - 1:2011; QCVN 8 - 2:2011; 

Quyết định 46/2007/QĐ-BYT; TCVN 7597:2007; TCVN 7396:2004 . 21/12/2018
TP. SA ĐÉC

CÔNG TY CỔ PHẦN THỰC PHẨM BÍCH CHI 45X1, Nguyễn Sinh Sắc, phường 2, TP. Sa Đéc, Đồng Tháp

02773.861910

02773.770873 HỦ TIẾU ĂN LIỀN ĐẶC BIỆT (LY)

QCVN 8 - 1:2011; QCVN 8 - 2:2011; 

Quyết định 46/2007/QĐ-BYT; TCVN 7597:2007; TCVN 7396:2004 . 21/12/2018
TP. SA ĐÉC

CÔNG TY CỔ PHẦN THỰC PHẨM BÍCH CHI 45X1, Nguyễn Sinh Sắc, phường 2, TP. Sa Đéc, Đồng Tháp

02773.861910

02773.770873 PHỞ HẢI SẢN ĂN LIỀN (LY)

QCVN 8 - 1:2011; QCVN 8 - 2:2011; 

Quyết định 46/2007/QĐ-BYT; TCVN 7597:2007; TCVN 7396:2004 . 21/12/2018
TP. SA ĐÉC

CÔNG TY CỔ PHẦN THỰC PHẨM BÍCH CHI 45X1, Nguyễn Sinh Sắc, phường 2, TP. Sa Đéc, Đồng Tháp

02773.861910

02773.770873 BÚN RIÊU CUA ĂN LIỀN (LY)

QCVN 8 - 1:2011; QCVN 8 - 2:2011; 

Quyết định 46/2007/QĐ-BYT; TCVN 7597:2007; TCVN 7396:2004 . 21/12/2018
TP. SA ĐÉC

CÔNG TY CỔ PHẦN THỰC PHẨM BÍCH CHI 45X1, Nguyễn Sinh Sắc, phường 2, TP. Sa Đéc, Đồng Tháp

02773.861910

02773.770873 BÚN TÔM THÁI ĂN LIỀN (LY)

QCVN 8 - 1:2011; QCVN 8 - 2:2011; 

Quyết định 46/2007/QĐ-BYT; TCVN 7597:2007; TCVN 7396:2004 . 21/12/2018
TP. SA ĐÉC

CÔNG TY CỔ PHẦN THỰC PHẨM BÍCH CHI 45X1, Nguyễn Sinh Sắc, phường 2, TP. Sa Đéc, Đồng Tháp

02773.861910

02773.770873 HỦ TIẾU BÒ KHO ĂN LIỀN (LY)

QCVN 8 - 1:2011; QCVN 8 - 2:2011; 

Quyết định 46/2007/QĐ-BYT; TCVN 7597:2007; TCVN 7396:2004 . 21/12/2018
TP. SA ĐÉC

CÔNG TY CỔ PHẦN THỰC PHẨM BÍCH CHI 45X1, Nguyễn Sinh Sắc, phường 2, TP. Sa Đéc, Đồng Tháp

02773.861910

02773.770873 BÚN CÀ RI GÀ ĂN LIỀN (LY)

QCVN 8 - 1:2011; QCVN 8 - 2:2011; 

Quyết định 46/2007/QĐ-BYT; TCVN 7597:2007; TCVN 7396:2004 . 21/12/2018
TP. SA ĐÉC

CÔNG TY CỔ PHẦN THỰC PHẨM BÍCH CHI 45X1, Nguyễn Sinh Sắc, phường 2, TP. Sa Đéc, Đồng Tháp

02773.861910

02773.770873 BÁNH CANH TÔM ĂN LIỀN (LY)

QCVN 8 - 1:2011; QCVN 8 - 2:2011; 

Quyết định 46/2007/QĐ-BYT; TCVN 7597:2007; TCVN 7396:2004 . 21/12/2018
TP. SA ĐÉC

CÔNG TY CỔ PHẦN THỰC PHẨM BÍCH CHI 45X1, Nguyễn Sinh Sắc, phường 2, TP. Sa Đéc, Đồng Tháp

02773.861910

02773.770873 BÁNH CANH GÀ ĂN LIỀN (LY)

QCVN 8 - 1:2011; QCVN 8 - 2:2011; 

Quyết định 46/2007/QĐ-BYT; TCVN 7597:2007; TCVN 7396:2004 . 21/12/2018
TP. SA ĐÉC

CÔNG TY CỔ PHẦN THỰC PHẨM BÍCH CHI 45X1, Nguyễn Sinh Sắc, phường 2, TP. Sa Đéc, Đồng Tháp

02773.861910

02773.770873 HỦ TIẾU CHAY ĂN LIỀN (LY)

QCVN 8 - 1:2011; QCVN 8 - 2:2011; 

Quyết định 46/2007/QĐ-BYT; TCVN 7597:2007; TCVN 7396:2004 . 21/12/2018
TP. SA ĐÉC

CÔNG TY CỔ PHẦN THỰC PHẨM BÍCH CHI 45X1, Nguyễn Sinh Sắc, phường 2, TP. Sa Đéc, Đồng Tháp

02773.861910

02773.770873 PHỞ GÀ ĂN LIỀN (TÔ)

QCVN 8 - 1:2011; QCVN 8 - 2:2011; 

Quyết định 46/2007/QĐ-BYT; TCVN 7597:2007; TCVN 7396:2004 . 21/12/2018
TP. SA ĐÉC

CÔNG TY CỔ PHẦN THỰC PHẨM BÍCH CHI 45X1, Nguyễn Sinh Sắc, phường 2, TP. Sa Đéc, Đồng Tháp

02773.861910

02773.770873 HỦ TIẾU CHAY ĂN LIỀN (TÔ)

QCVN 8 - 1:2011; QCVN 8 - 2:2011; 

Quyết định 46/2007/QĐ-BYT; TCVN 7597:2007; TCVN 7396:2004 . 21/12/2018
TP. SA ĐÉC

CÔNG TY CỔ PHẦN THỰC PHẨM BÍCH CHI 45X1, Nguyễn Sinh Sắc, phường 2, TP. Sa Đéc, Đồng Tháp

02773.861910

02773.770873 BÚN RIÊU CUA ĂN LIỀN (TÔ)

QCVN 8 - 1:2011; QCVN 8 - 2:2011; 

Quyết định 46/2007/QĐ-BYT; TCVN 7597:2007; TCVN 7396:2004 . 21/12/2018
TP. SA ĐÉC

CÔNG TY CỔ PHẦN THỰC PHẨM BÍCH CHI 45X1, Nguyễn Sinh Sắc, phường 2, TP. Sa Đéc, Đồng Tháp

02773.861910

02773.770873 HỦ TIẾU ĂN LIỀN ĐẶC BIỆT (TÔ)

QCVN 8 - 1:2011; QCVN 8 - 2:2011; 

Quyết định 46/2007/QĐ-BYT; TCVN 7597:2007; TCVN 7396:2004 . 21/12/2018
TP. SA ĐÉC

CÔNG TY CỔ PHẦN THỰC PHẨM BÍCH CHI 45X1, Nguyễn Sinh Sắc, phường 2, TP. Sa Đéc, Đồng Tháp

02773.861910

02773.770873 HỦ TIẾU BÒ KHO ĂN LIỀN (TÔ)

QCVN 8 - 1:2011; QCVN 8 - 2:2011; 

Quyết định 46/2007/QĐ-BYT; TCVN 7597:2007; TCVN 7396:2004 . 21/12/2018
TP. SA ĐÉC

CÔNG TY CỔ PHẦN THỰC PHẨM BÍCH CHI 45X1, Nguyễn Sinh Sắc, phường 2, TP. Sa Đéc, Đồng Tháp

02773.861910

02773.770873 PHỞ HẢI SẢN ĂN LIỀN (TÔ)

QCVN 8 - 1:2011; QCVN 8 - 2:2011; 

Quyết định 46/2007/QĐ-BYT; TCVN 7597:2007; TCVN 7396:2004 . 21/12/2018
TP. SA ĐÉC

CÔNG TY CỔ PHẦN THỰC PHẨM BÍCH CHI 45X1, Nguyễn Sinh Sắc, phường 2, TP. Sa Đéc, Đồng Tháp

02773.861910

02773.770873 BÚN MĂNG CHAY ĂN LIỀN

QCVN 8 - 1:2011; QCVN 8 - 2:2011; 

Quyết định 46/2007/QĐ-BYT; TCVN 7597:2007; TCVN 7396:2004. 21/12/2018
TP. SA ĐÉC

CÔNG TY CỔ PHẦN THỰC PHẨM BÍCH CHI 45X1, Nguyễn Sinh Sắc, phường 2, TP. Sa Đéc, Đồng Tháp

02773.861910

02773.770873 BÚN CÀ RI GÀ ĂN LIỀN 

QCVN 8 - 1:2011; QCVN 8 - 2:2011; 

Quyết định 46/2007/QĐ-BYT; TCVN 7597:2007; TCVN 7396:2004. 21/12/2018
TP. SA ĐÉC

CÔNG TY CỔ PHẦN THỰC PHẨM BÍCH CHI 45X1, Nguyễn Sinh Sắc, phường 2, TP. Sa Đéc, Đồng Tháp

02773.861910

02773.770873 BÁNH CANH GÀ ĂN LIỀN (TÔ)

QCVN 8 - 1:2011; QCVN 8 - 2:2011; 

Quyết định 46/2007/QĐ-BYT; TCVN 7597:2007; TCVN 7396:2004. 21/12/2018
TP. SA ĐÉC

CÔNG TY CỔ PHẦN THỰC PHẨM BÍCH CHI 45X1, Nguyễn Sinh Sắc, phường 2, TP. Sa Đéc, Đồng Tháp

02773.861910

02773.770873 HỦ TIẾU GẠO LỨT HỮU CƠ

QCVN 8 - 1:2011; QCVN 8 - 2:2011; 

Quyết định 46/2007/QĐ-BYT. 21/12/2018
TP. SA ĐÉC

CÔNG TY CỔ PHẦN THỰC PHẨM BÍCH CHI 45X1, Nguyễn Sinh Sắc, phường 2, TP. Sa Đéc, Đồng Tháp

02773.861910

02773.770873 BÚN GẠO LỨT HỮU CƠ

QCVN 8 - 1:2011; QCVN 8 - 2:2011; 

Quyết định 46/2007/QĐ-BYT. 21/12/2018
TP. SA ĐÉC

CÔNG TY CỔ PHẦN THỰC PHẨM BÍCH CHI 45X1, Nguyễn Sinh Sắc, phường 2, TP. Sa Đéc, Đồng Tháp

02773.861910

02773.770873 HỦ TIẾU ĂN LIỀN SA ĐÉC

QCVN 8 - 1:2011; QCVN 8 - 2:2011; 

Quyết định 46/2007/QĐ-BYT; TCVN 7597:2007; TCVN 7396:2004. 21/12/2018
TP. SA ĐÉC

CÔNG TY CỔ PHẦN THỰC PHẨM BÍCH CHI 45X1, Nguyễn Sinh Sắc, phường 2, TP. Sa Đéc, Đồng Tháp

02773.861910

02773.770873 HỦ TIẾU CHAY NẤM HƯƠNG

QCVN 8 - 1:2011; QCVN 8 - 2:2011; 

Quyết định 46/2007/QĐ-BYT; TCVN 7597:2007; TCVN 7396:2004. 21/12/2018
TP. SA ĐÉC

CÔNG TY CỔ PHẦN THỰC PHẨM BÍCH CHI 45X1, Nguyễn Sinh Sắc, phường 2, TP. Sa Đéc, Đồng Tháp

02773.861910

02773.770873 BÁNH ĐA CƠM DỪA

QCVN 8 - 1:2011; QCVN 8 - 2:2011; 

Quyết định 46/2007/QĐ-BYT. 21/12/2018
TP. SA ĐÉC

CÔNG TY CỔ PHẦN THỰC PHẨM BÍCH CHI 45X1, Nguyễn Sinh Sắc, phường 2, TP. Sa Đéc, Đồng Tháp

02773.861910

02773.770873 BÁNH TRÁNG

QCVN 8 - 1:2011; QCVN 8 - 2:2011; 

Quyết định 46/2007/QĐ-BYT. 21/12/2018
TP. SA ĐÉC

CÔNG TY CỔ PHẦN THỰC PHẨM BÍCH CHI 45X1, Nguyễn Sinh Sắc, phường 2, TP. Sa Đéc, Đồng Tháp

02773.861910

02773.770873 CHÁO TRẮNG ĂN LIỀN

QCVN 8 - 1:2011; QCVN 8 - 2:2011; 

Quyết định 46/2007/QĐ-BYT. 21/12/2018
TP. SA ĐÉC

122 HƯƠNG DÂN

25, đường ĐT848, khóm Tân Bình, phường An Hòa, TP. Sa Đéc, 

Đồng Tháp 0784836555 RƯỢU NHÂN SÂM CHUỐI HỘT QCVN 6-3:2010 21/12/2018
TP. SA ĐÉC

HƯƠNG DÂN

25, đường ĐT848, khóm Tân Bình, phường An Hòa, TP. Sa Đéc, 

Đồng Tháp 0784836555 RƯỢU NẾP TCVN 7043:2013 21/12/2018
TP. SA ĐÉC

HƯƠNG DÂN

25, đường ĐT848, khóm Tân Bình, phường An Hòa, TP. Sa Đéc, 

Đồng Tháp 0784836555 RƯỢU GẠO TCVN 7043:2013 21/12/2018
TP. SA ĐÉC

123 CÔNG TY TNHH TRUYỀN THÔNG VÀ SỰ KIỆN PHƯƠNG HẠNH 237-239, Ngô Thời Nhậm, phường 1, TP. Cao Lãnh, Đồng Tháp 0937222727 Bánh hỏi Sa Đéc

QCVN 8 - 1:2011; QCVN 8 - 2:2011; 

Quyết định 46/2007/QĐ-BYT; VBHN 02/VBHN-BYT; 24/12/2018
TP. CAO LÃNH

124 KIỀU LOAN 105, An Ninh, Mỹ An Hưng A, Lấp Vò, Đồng Tháp 0702857231 MỨT DỪA QCVN 8 - 2:2011; Quyết định 46/2007/QĐ-BYT 24/12/2018 LẤP VÒ 

125 LỚN Tân Thuận, Tân Phú Trung, Châu Thành, Đồng Tháp 0778162124 RƯỢU GẠO 24/12/2018 CHÂU THÀNH B/S nhãn sản phẩm

1 1 Ngọc Nhôm

25, đường 30/4, khóm Tân Đông B, TT. Thanh Bình, 

Thanh Bình, Đồng Tháp 0962999049 BÁNH HẠNH NHÂN

QCVN 8 - 1:2011; QCVN 8 - 2:2011; 

Quyết định 46/2007/QĐ-BYT; VBHN 02/VBHN-BYT; 02/01/2019
THANH BÌNH

2 2 LONG HỒNG PHÁT 280, Nguyễn Thái Học, phường 4, TP. Cao Lãnh, Đồng Tháp BÁNH QUY BƠ (butter biscuits)

QCVN 8 - 1:2011; QCVN 8 - 2:2011; 

Quyết định 46/2007/QĐ-BYT; VBHN 02/VBHN-BYT; 01/03/2019
TP. CAO LÃNH

3 3 HÀ HẢI YẾN ấp Tân Lập, xã Tân Nhuận Đông, Châu Thành, Đồng Tháp 0972306821 RƯỢU GẠO TCVN 7043:2013 01/04/2019 CHÂU THÀNH

4 4 BÙI TẤN PHONG 125, khóm Bình Phú Quới, TT. Lấp Vò, Đồng Tháp 0913846235 RƯỢU NẾP TCVN 7043:2013 01/08/2019 LẤP VÒ

5 5 Nguyễn Ngọc Hằng 280A/210, ấp An Thái, xã Mỹ An Hưng A, Lấp Vò, Đồng Tháp 0919424210 MỨT ME QCVN 8 - 2:2011; Quyết định 46/2007/QĐ-BYT; VBHN 02/VBHN-BYT. 01/08/2019 LẤP VÒ

6 6 Cơ sở Kim Huệ 64A, ấp Hưng Nhơn, xã Long Hưng B, Lấp Vò, Đồng Tháp 0777803700 BÁNH IN

QCVN 8 - 1:2011; QCVN 8 - 2:2011; 

Quyết định 46/2007/QĐ-BYT; VBHN 02/VBHN-BYT; 01/09/2019
LẤP VÒ

7 7 Trần Văn Đẹt khóm 3, TT. Mỹ An, huyện Tháp Mười, Đồng Tháp 02776528283 RƯỢU GẠO TCVN 7043:2013 01/10/2019 THÁP MƯỜI

8 8 Huỳnh Long Phi 76, ấp Tân Lập, xã Tân Quy Tây, Thành phố Sa Đéc, Đồng Tháp 0936439365 RƯỢU GẠO TCVN 7043:2013 01/10/2019 TP. SA ĐÉC

9 9 Nguyễn Thị Kim Tuyền (Rượu Quỳnh) 08/A, khánh Nhơn, xã Tân Khánh Đông, Thành phố Sa Đéc, Đồng Tháp 0907172167 RƯỢU QUỲNH TCVN 7043:2013 01/11/2019 TP. SA ĐÉC

10 10 VÕ THỊ HỒNG LAM 497, ấp Tân Lập, xã Tân Quy Tây, Thành phố Sa Đéc, Đồng Tháp 02773764161 RƯỢU GẠO TCVN 7043:2013 14/1/2019 TP. SA ĐÉC

11 11 Cơ sở sản xuất rượu gạo Phú Quí 282, ấp Tân Thuận A, xã Tân Phú, Thanh Bình, Đồng Tháp 0763814157 RƯỢU GẠO TCVN 7043:2013 15/1/2019 THANH BÌNH

12 12 CÔNG TY CỔ PHẦN THỰC PHẨM BÍCH CHI 45x1, Nguyễn Sinh Sắc, phường 2, Thành phố Sa Đéc, Đồng Tháp  

02773861910

02773.770873 KẸO GẠO LỨT ĐẬU PHỘNG

QCVN 8 - 1:2011; QCVN 8 - 2:2011; 

Quyết định 46/2007/QĐ-BYT. 15/01/2019
TP. SA ĐÉC

13 CÔNG TY CỔ PHẦN THỰC PHẨM BÍCH CHI 45x1, Nguyễn Sinh Sắc, phường 2, Thành phố Sa Đéc, Đồng Tháp  

02773861910

02773.770873 HỦ TIẾU CHAY

QCVN 8 - 1:2011; QCVN 8 - 2:2011; 

Quyết định 46/2007/QĐ-BYT; TCVN 7597:2007; TCVN 7396:2004. 15/01/2019
TP. SA ĐÉC

14 CÔNG TY CỔ PHẦN THỰC PHẨM BÍCH CHI 45x1, Nguyễn Sinh Sắc, phường 2, Thành phố Sa Đéc, Đồng Tháp  

02773861910

02773.770873 HỦ TIẾU SƯỜN ĂN LIỀN

QCVN 8 - 1:2011; QCVN 8 - 2:2011; 

Quyết định 46/2007/QĐ-BYT; TCVN 7597:2007; TCVN 7396:2004. 15/01/2019
TP. SA ĐÉC

15 CÔNG TY CỔ PHẦN THỰC PHẨM BÍCH CHI 45x1, Nguyễn Sinh Sắc, phường 2, Thành phố Sa Đéc, Đồng Tháp  

02773861910

02773.770873 PHỞ CHAY

QCVN 8 - 1:2011; QCVN 8 - 2:2011; 

Quyết định 46/2007/QĐ-BYT; TCVN 7597:2007; TCVN 7396:2004. 15/01/2019
TP. SA ĐÉC

16 CÔNG TY CỔ PHẦN THỰC PHẨM BÍCH CHI 45x1, Nguyễn Sinh Sắc, phường 2, Thành phố Sa Đéc, Đồng Tháp  

02773861910

02773.770873 PHỞ BÒ ĂN LIỀN

QCVN 8 - 1:2011; QCVN 8 - 2:2011; 

Quyết định 46/2007/QĐ-BYT; TCVN 7597:2007; TCVN 7396:2004. 15/01/2019
TP. SA ĐÉC

17 CÔNG TY CỔ PHẦN THỰC PHẨM BÍCH CHI 45x1, Nguyễn Sinh Sắc, phường 2, Thành phố Sa Đéc, Đồng Tháp  

02773861910

02773.770873 VINA PHỞ 

QCVN 8 - 1:2011; QCVN 8 - 2:2011; 

Quyết định 46/2007/QĐ-BYT. 15/01/2019
TP. SA ĐÉC

13 18 Nguyễn Văn Hiếu 335, tổ 8, ấp Tịnh Hưng, xã Tịnh Thới, thành phố Cao Lãnh, Đồng Tháp 0973183390 RƯỢU SUNG 17/01/2019 TP. CAO LÃNH

19 Nguyễn Văn Hiếu 335, tổ 8, ấp Tịnh Hưng, xã Tịnh Thới, thành phố Cao Lãnh, Đồng Tháp 0973183390 RƯỢU XOÀI 17/01/2019 TP. CAO LÃNH

14 20 CÔNG TY CỔ PHẦN CHẾ BIẾN NÔNG SẢN MỸ HÒA 97, ấp An Hòa, Mỹ An Hưng B, huyện Lấp Vò, Đồng Tháp 0935663939 CÓC SẤY DẺO MỸ HÒA

QCVN 8 - 1:2011; QCVN 8 - 2:2011; 

Quyết định 46/2007/QĐ-BYT. 18/01/2019
LẤP VÒ

15 21 Phan Thị Kim Lệ đường Lê Quí Đôn, khóm 1, TT. Mỹ An, Lấp Mười, Đồng Tháp

0348090093

0938733557 RƯỢU GẠO TCVN 7043:2013 18/01/2019
THÁP MƯỜI

16 22 LÊ THỊ HUỆ 594, Ấp Phú Thành, xã Tân Phú Đông, TP. Sa Đéc, Đồng Tháp

02773773549

0775854676 RƯỢU GẠO TCVN 7043:2013 21/01/2019
TP. SA ĐÉC

17 23 NGUYỄN KIM LỢI - CƠ SỞ 999 470/6 đường Nguyễn Sinh Sắc, khóm 5, phường 1, TP. Sa Đéc, Đồng Tháp 02773861615 BÁNH KẸP CUỐN

QCVN 8 - 2:2011; Quyết định 46/2007/QĐ-BYT; TCVN 7597:2007; TCVN 

7406:2004. 21/01/2019
TP. SA ĐÉC

18 24 Công ty CP Đầu tư – Thương mại – Du lịch Đồng Tháp Mười 556/MH, ấp 2, xã Mỹ Hòa, Tháp Mười, Đồng Tháp 02773961777 Hạt sen sấy bơ QCVN 8 - 2:2011 23/01/2019 THÁP MƯỜI

19 25 DUYÊN THÙY ấp Nhứt, An Phong, Thanh Bình, Đồng Tháp 0907644997 Bánh in nhân đậu xanh QCVN 8 - 2:2011; Quyết định 46/2007/QĐ-BYT; TCVN 7406:2004. 24/01/2019 THANH BÌNH

20 26 Cơ sở sản xuất rượu gạo Võ Thị Sám Thạnh An, Tân Long, Thanh Bình, Đồng Tháp 0366021887 Rượu gạo TCVN 7043:2013 24/01/2019 THANH BÌNH

21 27 Cơ sở Duy Tường 133, ấp An Ninh, xã Mỹ An Hưng A, huyện Lấp Vò, Đồng Tháp

02773663366

0973022642 MỨT MÃNG CẦU QCVN 8 - 2:2011; Quyết định 46/2007/QĐ-BYT. 13/2/2019
LẤP VÒ

28 Cơ sở Duy Tường 133, ấp An Ninh, xã Mỹ An Hưng A, huyện Lấp Vò, Đồng Tháp

02773663366

0973022642 MỨT ME 13/2/2019
LẤP VÒ

22 29 Cơ sở Bột TP Hưng Phát Lợi QL 80, Tân Bình, Hòa Thành, Lai Vung, Đồng Tháp 0939414009 BỘT NẾP THAN

QCVN 8 - 2:2011; Quyết định 46/2007/QĐ-BYT;QCVN 8 - 1:2011; NGHỊ ĐỊNH 

15/2018/NĐ-CP; NGHỊ ĐỊNH 89/2006/NĐ-CP; THÔNG TƯ 34/2014/TTLT-BYT-

BNNPTNT-BCT 18/02/2019

LAI VUNG

30 Cơ sở Bột TP Hưng Phát Lợi QL 80, Tân Bình, Hòa Thành, Lai Vung, Đồng Tháp 0939414009 BỘT NẾP THÁI

QCVN 8 - 2:2011; Quyết định 46/2007/QĐ-BYT;QCVN 8 - 1:2011; NGHỊ ĐỊNH 

15/2018/NĐ-CP; NGHỊ ĐỊNH 89/2006/NĐ-CP; THÔNG TƯ 34/2014/TTLT-BYT-

BNNPTNT-BCT 18/02/2019

LAI VUNG

31 Cơ sở Bột TP Hưng Phát Lợi QL 80, Tân Bình, Hòa Thành, Lai Vung, Đồng Tháp 0939414009 BỘT NẾP KHÓM

QCVN 8 - 2:2011; Quyết định 46/2007/QĐ-BYT;QCVN 8 - 1:2011; NGHỊ ĐỊNH 

15/2018/NĐ-CP; NGHỊ ĐỊNH 89/2006/NĐ-CP; THÔNG TƯ 34/2014/TTLT-BYT-

BNNPTNT-BCT 18/02/2019

LAI VUNG

23 32 CTY TNHH NHA MÂN Khu C, Khu Công nghiệp Sa Đéc, phường Tân Quy Đông, TP. Sa Đéc, Đồng Tháp 02773860333 ỐNG HÚT GẠO TỰ HỦY

QCVN 8 - 2:2011; Quyết định 46/2007/QĐ-BYT;QCVN 8 - 1:2011; VBHN 02/VBHN - 

BYT 21/02/2019
TP. SA ĐÉC

24 33 Trần Thanh Minh Tâm 14, ấp An Phú, An Long, Tam Nông, Đồng Tháp 0942839020 RƯỢU GẠO 26/02/2019 TAM NÔNG

25 34 Cơ sở sản xuất rượu gạo Lê Văn Bé Năm 579, Tân Phú A, Tân Bình, Đồng Tháp 0378080941 RƯỢU GẠO TCVN 7043:2013 25/02/2019 THANH BÌNH

26 35 Phú Quí 1 366, ấp Tân Mỹ, Tân Phú Trung, Châu Thành, Đồng Tháp 0902983872 BÚN TƯƠI

QCVN 8 - 2:2011; Quyết định 46/2007/QĐ-BYT;QCVN 8 - 1:2011; VBHN 02/VBHN - 

BYT 03/12/2019
CHÂU THÀNH

27 36 CÔNG TY TNHH TRUYỀN THÔNG VÀ SỰ KIỆN PHƯƠNG HẠNH 237 - 239, Ngô Thời Nhậm, phường 1, TP. Cao Lãnh, Đồng Tháp 0937222727 Bột gạo Sa Đéc

QCVN 8 - 2:2011; Quyết định 46/2007/QĐ-BYT;QCVN 8 - 1:2011; VBHN 02/VBHN - 

BYT 03/12/2019
TP. CAO LÃNH

28 37 NGUYỄN MINH TRIẾT 229, ấp Tân Hội, xã Tân Long, huyện Thanh Bình, Đồng Tháp 0938232345 SIRÔ MAI TRINH QCVN 6-2:2010 15/3/2019 THANH BÌNH

29 38 MỸ DUYÊN 60 60, Hồ Biểu Chánh, phường Mỹ Phú, TP. Cao Lãnh, Đồng Tháp 0915333066 Bột Ngũ cốc

QCVN 8 - 2:2011; Quyết định 46/2007/QĐ-BYT;QCVN 8 - 1:2011; VBHN 02/VBHN - 

BYT 19/3/2019
TP. CAO LÃNH

39 MỸ DUYÊN 60 60, Hồ Biểu Chánh, phường Mỹ Phú, TP. Cao Lãnh, Đồng Tháp 0915333066 Mứt tắc sên mật ong QCVN 8 - 2:2011; Quyết định 46/2007/QĐ-BYT 19/3/2019 TP. CAO LÃNH

30 40 Phạm Thị Trinh (Điền Trinh) tổ 2, ấp Lợi An, Thanh Mỹ, huyện Tháp Mười, Đồng Tháp 0961179258 Rượu gạo Nghĩa Tình TCVN 7043:2013 01/04/2019 THÁP MƯỜI

31 41 Phú Quí 1 366, ấp Tân Mỹ, Tân Phú Trung, Châu Thành, Đồng Tháp 0902983872 HỦ TIẾU TƯƠI

QCVN 8 - 2:2011; Quyết định 46/2007/QĐ-BYT;QCVN 8 - 1:2011; VBHN 02/VBHN - 

BYT 28/3/2019
CHÂU THÀNH

32 42 CÔNG TY CỔ PHẦN THỰC PHẨM BÍCH CHI 45x1, Nguyễn Sinh Sắc, phường 2, Thành phố Sa Đéc, Đồng Tháp  

02773861910

02773.770873 BÁNH TRÁNG MỎNG

QCVN 8 - 1:2011; QCVN 8 - 2:2011; 

Quyết định 46/2007/QĐ-BYT. 28/3/2019
TP. SA ĐÉC

43 CÔNG TY CỔ PHẦN THỰC PHẨM BÍCH CHI 45x1, Nguyễn Sinh Sắc, phường 2, Thành phố Sa Đéc, Đồng Tháp  

02773861910

02773.770873 BÁNH TRÁNG GẠO LỨT 

QCVN 8 - 1:2011; QCVN 8 - 2:2011; 

Quyết định 46/2007/QĐ-BYT. 28/3/2019
TP. SA ĐÉC

44 CÔNG TY CỔ PHẦN THỰC PHẨM BÍCH CHI 45x1, Nguyễn Sinh Sắc, phường 2, Thành phố Sa Đéc, Đồng Tháp  

02773861910

02773.770873 BÁNH HỎI GẠO LỨT

QCVN 8 - 1:2011; QCVN 8 - 2:2011; 

Quyết định 46/2007/QĐ-BYT. 28/3/2019
TP. SA ĐÉC

45 CÔNG TY CỔ PHẦN THỰC PHẨM BÍCH CHI 45x1, Nguyễn Sinh Sắc, phường 2, Thành phố Sa Đéc, Đồng Tháp  

02773861910

02773.770873 BÁNH HỎI

QCVN 8 - 1:2011; QCVN 8 - 2:2011; 

Quyết định 46/2007/QĐ-BYT. 28/3/2019
TP. SA ĐÉC

46 CÔNG TY CỔ PHẦN THỰC PHẨM BÍCH CHI 45x1, Nguyễn Sinh Sắc, phường 2, Thành phố Sa Đéc, Đồng Tháp  

02773861910

02773.770873 BỘT BÁNH XÈO

QCVN 8 - 1:2011; QCVN 8 - 2:2011; 

Quyết định 46/2007/QĐ-BYT. 28/3/2019
TP. SA ĐÉC

47 CÔNG TY CỔ PHẦN THỰC PHẨM BÍCH CHI 45x1, Nguyễn Sinh Sắc, phường 2, Thành phố Sa Đéc, Đồng Tháp  

02773861910

02773.770873 BỘT CHIÊN GIÒN

QCVN 8 - 1:2011; QCVN 8 - 2:2011; 

Quyết định 46/2007/QĐ-BYT. 28/3/2019
TP. SA ĐÉC

33 48 CÔNG TY CP ĐẦU TƯ - THƯƠNG MẠI - DU LỊCH ĐỒNG THÁP MƯỜI 556/MH, ấp 2, xã Mỹ Hòa, huyện Tháp Mười, Đồng Tháp

02773961777/

fax: 02773961888 Rượu Hồng Sen Tửu Đặc biệt QCVN 6 - 3:2010/BYT 29/3/2019
THÁP MƯỜI

49 CÔNG TY CP ĐẦU TƯ - THƯƠNG MẠI - DU LỊCH ĐỒNG THÁP MƯỜI 556/MH, ấp 2, xã Mỹ Hòa, huyện Tháp Mười, Đồng Tháp

02773961777/

fax: 02773961888 Mật ong tràm

QCVN 8 - 2:2011/BYT; TCVN 5267-1:2008; 

TCVN 5375-1:1991 29/3/2019
THÁP MƯỜI

50 CÔNG TY CP ĐẦU TƯ - THƯƠNG MẠI - DU LỊCH ĐỒNG THÁP MƯỜI 556/MH, ấp 2, xã Mỹ Hòa, huyện Tháp Mười, Đồng Tháp

02773961777/

fax: 02773961888 Trà tim sen QCVN 8 - 2:2011/BYT; Quyết định 46/2007/QĐ-BYT 29/3/2019
THÁP MƯỜI

34 51 Cơ sở PHƯỢNG 53A, Khánh An, Tân Khánh Trung, Lấp Vò, Đồng Tháp 0907910816 Bánh in nhân dừa

QCVN 8 - 1:2011; QCVN 8 - 2:2011; 

Quyết định 46/2007/QĐ-BYT; VBHN 02/VBHN - BYT 04/01/2019
LẤP VÒ

Tiếp nhận từ ngày 07/12/2018  - 14/12/2018  và đề nghị đăng tải ngày 17/12/2018

Tiếp nhận từ ngày 15/12/2018  - 21/12/2018  và đề nghị đăng tải ngày 24/12/2018

Tiếp nhận từ ngày 22/12/2018  - 28/12/2018  và đề nghị đăng tải ngày 28/12/2018

NĂM 2019

Tiếp nhận từ ngày 8/11/2018 -12/11/2018  và đề nghị đăng tải ngày 15/11/2018

Tiếp nhận từ ngày 13/11/2018  - 23/11/2018  và đề nghị đăng tải ngày 26/11/2018

Tiếp nhận từ ngày 24/11/2018  -01/12/2018  và đề nghị đăng tải ngày 03/12/2018

Tiếp nhận từ ngày 03/12/2018  - 07/12/2018  và đề nghị đăng tải ngày 10/12/2018

Tiếp nhận từ ngày 01/01/2019  - 07/01/2019  và đề nghị đăng tải ngày 08/01/2019

Tiếp nhận từ ngày 08/01/2019  - 10/01/2019  và đề nghị đăng tải ngày 11/01/2019

Tiếp nhận từ ngày 11/01/2019  - 20/01/2019  và đề nghị đăng tải ngày 21/01/2019

Tiếp nhận từ ngày 21/01/2019  - 23/01/2019  và đề nghị đăng tải ngày 24/01/2019

Tiếp nhận từ ngày 24/01/2019  - 26/01/2019  và đề nghị đăng tải ngày 28/01/2019

Tiếp nhận từ ngày 11/02/2019  - 15/02/2019  và đề nghị đăng tải ngày 18/02/2019

Tiếp nhận từ ngày 16/02/2019  - 22/02/2019  và đề nghị đăng tải ngày 25/02/2019

Tiếp nhận từ ngày 23/02/2019  - 01/3/2019  và đề nghị đăng tải ngày 04/3/2019

Tiếp nhận từ ngày 02/03/2019  - 22/3/2019  và đề nghị đăng tải ngày 25/3/2019

Tiếp nhận từ ngày 23/03/2019  - 01/4/2019  và đề nghị đăng tải ngày 02/4/2019

Tiếp nhận từ ngày 02/4/2019  - 05/4/2019  và đề nghị đăng tải ngày 8/4/2019



35 52 CÔNG TY CỔ PHẦN THỰC PHẨM BÍCH CHI 45x1, Nguyễn Sinh Sắc, phường 2, Thành phố Sa Đéc, Đồng Tháp  

02773861910

02773.770873 BÁNH TRÁNG 

QCVN 8 - 1:2011; QCVN 8 - 2:2011; 

Quyết định 46/2007/QĐ-BYT.
TP. SA ĐÉC

53 CÔNG TY CỔ PHẦN THỰC PHẨM BÍCH CHI 45x1, Nguyễn Sinh Sắc, phường 2, Thành phố Sa Đéc, Đồng Tháp  

02773861910

02773.770873 BÁNH PHỒNG CÁ BASA

QCVN 8 - 1:2011; QCVN 8 - 2:2011; 

Quyết định 46/2007/QĐ-BYT.
TP. SA ĐÉC

54 CÔNG TY CỔ PHẦN THỰC PHẨM BÍCH CHI 45x1, Nguyễn Sinh Sắc, phường 2, Thành phố Sa Đéc, Đồng Tháp  

02773861910

02773.770873 BÁNH PHỒNG MỰC

QCVN 8 - 1:2011; QCVN 8 - 2:2011; 

Quyết định 46/2007/QĐ-BYT.
TP. SA ĐÉC

55 CÔNG TY CỔ PHẦN THỰC PHẨM BÍCH CHI 45x1, Nguyễn Sinh Sắc, phường 2, Thành phố Sa Đéc, Đồng Tháp  

02773861910

02773.770873 BÁNH PHỒNG CUA

QCVN 8 - 1:2011; QCVN 8 - 2:2011; 

Quyết định 46/2007/QĐ-BYT.
TP. SA ĐÉC

56 CÔNG TY CỔ PHẦN THỰC PHẨM BÍCH CHI 45x1, Nguyễn Sinh Sắc, phường 2, Thành phố Sa Đéc, Đồng Tháp  

02773861910

02773.770873 BÁNH PHỒNG TÔM

QCVN 8 - 1:2011; QCVN 8 - 2:2011; 

Quyết định 46/2007/QĐ-BYT.
TP. SA ĐÉC

57 CÔNG TY CỔ PHẦN THỰC PHẨM BÍCH CHI 45x1, Nguyễn Sinh Sắc, phường 2, Thành phố Sa Đéc, Đồng Tháp  

02773861910

02773.770873 BÁNH PHỒNG ĐẶC SẢN (TÔM - CUA - MỰC)

QCVN 8 - 1:2011; QCVN 8 - 2:2011; 

Quyết định 46/2007/QĐ-BYT.
TP. SA ĐÉC

58 CÔNG TY CỔ PHẦN THỰC PHẨM BÍCH CHI 45x1, Nguyễn Sinh Sắc, phường 2, Thành phố Sa Đéc, Đồng Tháp  

02773861910

02773.770873 BÁNH PHỒNG VINAGA (TINH DẦU GẤC VIỆT NAM)

QCVN 8 - 1:2011; QCVN 8 - 2:2011; 

Quyết định 46/2007/QĐ-BYT.
TP. SA ĐÉC

59 CÔNG TY CỔ PHẦN THỰC PHẨM BÍCH CHI 45x1, Nguyễn Sinh Sắc, phường 2, Thành phố Sa Đéc, Đồng Tháp  

02773861910

02773.770873 MUỐI ỚT

QCVN 8 - 2:2011; 

Quyết định 46/2007/QĐ-BYT; TCVN 7396:2004
TP. SA ĐÉC

60 CÔNG TY CỔ PHẦN THỰC PHẨM BÍCH CHI 45x1, Nguyễn Sinh Sắc, phường 2, Thành phố Sa Đéc, Đồng Tháp  

02773861910

02773.770873 BÁNH ĐA CƠM DỪA

QCVN 8 - 1:2011; QCVN 8 - 2:2011; 

Quyết định 46/2007/QĐ-BYT.
TP. SA ĐÉC

61 CÔNG TY CỔ PHẦN THỰC PHẨM BÍCH CHI 45x1, Nguyễn Sinh Sắc, phường 2, Thành phố Sa Đéc, Đồng Tháp  

02773861910

02773.770873 HỦ TIẾU GẠO LỨT HỮU CƠ

QCVN 8 - 1:2011; QCVN 8 - 2:2011; 

Quyết định 46/2007/QĐ-BYT.
TP. SA ĐÉC

62 CÔNG TY CỔ PHẦN THỰC PHẨM BÍCH CHI 45x1, Nguyễn Sinh Sắc, phường 2, Thành phố Sa Đéc, Đồng Tháp  

02773861910

02773.770873 BÚN GẠO LỨT HỮU CƠ

QCVN 8 - 1:2011; QCVN 8 - 2:2011; 

Quyết định 46/2007/QĐ-BYT.
TP. SA ĐÉC

63 CÔNG TY CỔ PHẦN THỰC PHẨM BÍCH CHI 45x1, Nguyễn Sinh Sắc, phường 2, Thành phố Sa Đéc, Đồng Tháp  

02773861910

02773.770873 BỘT GẠO

QCVN 8 - 1:2011; QCVN 8 - 2:2011; 

Quyết định 46/2007/QĐ-BYT.
TP. SA ĐÉC

64 CÔNG TY CỔ PHẦN THỰC PHẨM BÍCH CHI 45x1, Nguyễn Sinh Sắc, phường 2, Thành phố Sa Đéc, Đồng Tháp  

02773861910

02773.770873 BÁNH CUỐN

QCVN 8 - 1:2011; QCVN 8 - 2:2011; 

Quyết định 46/2007/QĐ-BYT.
TP. SA ĐÉC

36 65 Công ty TNHH MTV Sản xuất - Thương mại Thanh Thúy Đồng Tháp Nguyễn Tất Thành, K. 3, phường 1, TP. Sa Đéc, Đồng Tháp

02773916666

FAX: 02773.916668 Nước ngọt có ga hương Power-Wan

QCVN 6 - 2:2010/BYT 

VBHN 02/VBHN - BYT
TP. SA ĐÉC

66 Công ty TNHH MTV Sản xuất - Thương mại Thanh Thúy Đồng Tháp Nguyễn Tất Thành, K. 3, phường 1, TP. Sa Đéc, Đồng Tháp

02773916666

FAX: 02773.916668 Nước giải khát thạch trân châu (hương dâu)

QCVN 6 - 2:2010/BYT 

VBHN 02/VBHN - BYT
TP. SA ĐÉC

67 Công ty TNHH MTV Sản xuất - Thương mại Thanh Thúy Đồng Tháp Nguyễn Tất Thành, K. 3, phường 1, TP. Sa Đéc, Đồng Tháp

02773916666

FAX: 02773.916668 Nước giải khát thạch trân châu (hương táo)

QCVN 6 - 2:2010/BYT 

VBHN 02/VBHN - BYT
TP. SA ĐÉC

68 Công ty TNHH MTV Sản xuất - Thương mại Thanh Thúy Đồng Tháp Nguyễn Tất Thành, K. 3, phường 1, TP. Sa Đéc, Đồng Tháp

02773916666

FAX: 02773.916668 Nước giải khát thạch trân châu (hương vải)

QCVN 6 - 2:2010/BYT 

VBHN 02/VBHN - BYT
TP. SA ĐÉC

69 Công ty TNHH MTV Sản xuất - Thương mại Thanh Thúy Đồng Tháp Nguyễn Tất Thành, K. 3, phường 1, TP. Sa Đéc, Đồng Tháp

02773916666

FAX: 02773.916668 Rau câu thanh thúy (hương hoa quả) QCVN 8 - 2:2011/BYT; VBHN 02/VBHN - BYT; Quyết định 46/2007/QĐ-BYT
TP. SA ĐÉC

70 Công ty TNHH MTV Sản xuất - Thương mại Thanh Thúy Đồng Tháp Nguyễn Tất Thành, K. 3, phường 1, TP. Sa Đéc, Đồng Tháp

02773916666

FAX: 02773.916668 Nước ngọt có ga hương táo Việt - Wan Aplle

QCVN 6 - 2:2010/BYT 

VBHN 02/VBHN - BYT
TP. SA ĐÉC

37 71 Rượu Gạo Văn Út tổ 7, ấp Long Thành, Phú Thành A, Tam Nông, Đồng Tháp 0374295885 RƯỢU GẠO TCVN 7043:2013 16/4/2019 TAM NÔNG

38 72 Bột Thiện Thảo 571/1, ấp Phú Thuận, xã Tân Phú Đông, TP. Sa Đéc, Đồng Tháp 0788713747 Bột gạo tươi

QCVN 8 - 2:2011/BYT; VBHN 02/VBHN - BYT; Quyết định 46/2007/QĐ-BYT; 

QCVN 8 - 1:2011/BYT 18/4/2019
TP. SA ĐÉC

39 73 Châu Hoài Nghĩa 22, đường Lạc Long Quân, Khóm 1, phường 2, TP. Sa Đéc, Đồng Tháp 0913771822 Bột gạo ướt

QCVN 8 - 2:2011/BYT; VBHN 02/VBHN - BYT; Quyết định 46/2007/QĐ-BYT; 

QCVN 8 - 1:2011/BYT 18/4/2019
TP. SA ĐÉC

40 74 PHAN GIA 204, khóm Bình Phú Quới, TT. Lấp Vò, Lấp Vò, Đồng Tháp 0982558445 Bánh In Nhân Dừa QCVN 8 - 2:2011/BYT; Quyết định 46/2007/QĐ-BYT; TCVN 7406:2004 22/4/2019 LẤP VÒ

41 75 Phạm Công Luận 195/1, tỉnh lộ 848, khóm Tân An, phường An Hòa, TP. Sa Đéc, Đồng Tháp 02773865359 Hủ tiếu

QCVN 8 - 2:2011/BYT; VBHN 02/VBHN - BYT; Quyết định 46/2007/QĐ-BYT; 

QCVN 8 - 1:2011/BYT 22/4/2019
TP. SA ĐÉC

42 76 CHI NHÁNH ĐỒNG THÁP - CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT TRƯƠNG GIANG 54/2, Nguyễn Tất Thành, K3, P1, TP. Sa Đéc, Đồng Tháp 0939716224 Bánh trung thu Đinh Lăng 23/4/2019 TP. SA ĐÉC

43 77 Lê Văn Mật Khóm An Thạnh A, phường An Lộc, TX. Hồng Ngự, Đồng Tháp 0944401681 Rượu gạo Nghị định 105/2017/NĐ-CP 25/4/2019 TX. HỒNG NGỰ

44 78 THANH THANH THÚY 2 85, ấp Long Hội, Hòa Long, Lai Vung, Đồng Tháp 0907573313 Cốm gạo

QCVN 8 - 2:2011/BYT; VBHN 02/VBHN - BYT; Quyết định 46/2007/QĐ-BYT; 

QCVN 8 - 1:2011/BYT 26/4/2019
LAI VUNG

45 79 Cơ sở sản xuất sản phẩm, nước uống ASTISO Đỏ (HIBISCUS) 69, An lợi A, Định Yên, Lấp Vò, Đồng Tháp 0339907228 SIRÔ ASTISÔ Minh Trí QCVN 6-2:2010/BYT; VBHN 02/VBHN-BYT 05/02/2019 LẤP VÒ

46 80 LONG HỒNG PHÁT 280, Nguyễn Thái Học, phường 4, TP. Cao Lãnh, Đồng Tháp 02773852621 BÁNH PÍA TCVN 7406:2004; QCVN 8-2:2010/BYT; Quyết định 46/2007/QĐ-BYT 05/07/2019 TP. CAO LÃNH

47 81 Nguyễn Thị Thắm ấp 2, xã Thường Phước 1, huyện Hồng Ngự, Đồng Tháp 0383273868 RƯỢU GẠO KIM CƯƠNG TCVN 7043: 2013 05/09/2019 H. HỒNG NGỰ

48 82 ĐỒNG THỊ THẮM, Lò Bánh mì HẢO HẢO 4 Khóm Thượng 1, thị trấn Thường Thới Tiền, huyện Hồng Ngự, Đồng Tháp 0907776409 BÁNH MÌ HẢO HẢO 4 QCVN 8 - 2:2011/BYT; VBHN 02/VBHN - BYT; QCVN 8 - 1:2011/BYT 05/09/2019 H. HỒNG NGỰ

49 83 Võ Văn Giàu Khóm An Lợi, phường An Lộc, TX. Hồng Ngự, Đồng Tháp 0917222474 RƯỢU GẠO GIÀU Nghị định 105/2017/NĐ-CP 16/5/2019 TX. HỒNG NGỰ

50 84 Trần Văn Lô Khóm An Tài, phường An Lộc, TX. Hồng Ngự, Đồng Tháp 0987003810 RƯỢU GẠO TƯ LÔ Nghị định 105/2017/NĐ-CP 16/5/2019 TX. HỒNG NGỰ

51 85 Ngô Văn Chiến Khóm An Lợi, phường An Lộc, TX. Hồng Ngự, Đồng Tháp 02773562074 RƯỢU GẠO Nghị định 105/2017/NĐ-CP 16/5/2019 TX. HỒNG NGỰ

52 86 CÔNG TY CỔ PHẦN THỰC PHẨM BÍCH CHI 45x1, Nguyễn Sinh Sắc, phường 2, Thành phố Sa Đéc, Đồng Tháp  

02773.861910

02773.770873 BỘT GẠO LỨT QCVN 8 - 2:2011/BYT; QCVN 8 - 1:2011/BYT; Quyết định 46/2007/QĐ-BYT 21/5/2019
TP. SA ĐÉC

87 CÔNG TY CỔ PHẦN THỰC PHẨM BÍCH CHI 45x1, Nguyễn Sinh Sắc, phường 2, Thành phố Sa Đéc, Đồng Tháp  

02773.861910

02773.770873 CHÁO TRẮNG ĂN LIỀN QCVN 8 - 2:2011/BYT; QCVN 8 - 1:2011/BYT; Quyết định 46/2007/QĐ-BYT 21/5/2019
TP. SA ĐÉC

88 CÔNG TY CỔ PHẦN THỰC PHẨM BÍCH CHI 45x1, Nguyễn Sinh Sắc, phường 2, Thành phố Sa Đéc, Đồng Tháp  

02773.861910

02773.770873 BÚN BÒ HUẾ QCVN 8 - 2:2011/BYT; QCVN 8 - 1:2011/BYT; Quyết định 46/2007/QĐ-BYT 21/5/2019
TP. SA ĐÉC

89 CÔNG TY CỔ PHẦN THỰC PHẨM BÍCH CHI 45x1, Nguyễn Sinh Sắc, phường 2, Thành phố Sa Đéc, Đồng Tháp  

02773.861910

02773.770873 BÚN TƯƠI QCVN 8 - 2:2011/BYT; QCVN 8 - 1:2011/BYT; Quyết định 46/2007/QĐ-BYT 21/5/2019
TP. SA ĐÉC

90 CÔNG TY CỔ PHẦN THỰC PHẨM BÍCH CHI 45x1, Nguyễn Sinh Sắc, phường 2, Thành phố Sa Đéc, Đồng Tháp  

02773.861910

02773.770873 TRÀ LÁ SEN QCVN 8 - 2:2011/BYT; Quyết định 46/2007/QĐ-BYT 21/5/2019
TP. SA ĐÉC

91 CÔNG TY CỔ PHẦN THỰC PHẨM BÍCH CHI 45x1, Nguyễn Sinh Sắc, phường 2, Thành phố Sa Đéc, Đồng Tháp  

02773.861910

02773.770873 BÚN CÀ RI GÀ ĂN LIỀN

QCVN 8 - 2:2011/BYT; QCVN 8 - 1:2011/BYT; Quyết định 46/2007/QĐ-BYT; 

TCVN 7597:2007; TCVN 7396:2004. 21/5/2019
TP. SA ĐÉC

92 CÔNG TY CỔ PHẦN THỰC PHẨM BÍCH CHI 45x1, Nguyễn Sinh Sắc, phường 2, Thành phố Sa Đéc, Đồng Tháp  

02773.861910

02773.770873 HỦ TIẾU BÒ KHO ĂN LIỀN

QCVN 8 - 2:2011/BYT; QCVN 8 - 1:2011/BYT; Quyết định 46/2007/QĐ-BYT; 

TCVN 7597:2007; TCVN 7396:2004. 21/5/2019
TP. SA ĐÉC

93 CÔNG TY CỔ PHẦN THỰC PHẨM BÍCH CHI 45x1, Nguyễn Sinh Sắc, phường 2, Thành phố Sa Đéc, Đồng Tháp  

02773.861910

02773.770873 MIẾN KHOAI LANG HƯƠNG VỊ SƯỜN HEO

QCVN 8 - 2:2011/BYT; QCVN 8 - 1:2011/BYT; Quyết định 46/2007/QĐ-BYT; 

TCVN 7597:2007; TCVN 7396:2004. 21/5/2019
TP. SA ĐÉC

94 CÔNG TY CỔ PHẦN THỰC PHẨM BÍCH CHI 45x1, Nguyễn Sinh Sắc, phường 2, Thành phố Sa Đéc, Đồng Tháp  

02773.861910

02773.770873 BÚN MĂNG CHAY ĂN LIỀN

QCVN 8 - 2:2011/BYT; QCVN 8 - 1:2011/BYT; Quyết định 46/2007/QĐ-BYT; 

TCVN 7597:2007; TCVN 7396:2004. 21/5/2019
TP. SA ĐÉC

95 CÔNG TY CỔ PHẦN THỰC PHẨM BÍCH CHI 45x1, Nguyễn Sinh Sắc, phường 2, Thành phố Sa Đéc, Đồng Tháp  

02773.861910

02773.770873 HỦ TIẾU CHAY NẤM HƯƠNG

QCVN 8 - 2:2011/BYT; QCVN 8 - 1:2011/BYT; Quyết định 46/2007/QĐ-BYT; 

TCVN 7597:2007; TCVN 7396:2004. 21/5/2019
TP. SA ĐÉC

96 CÔNG TY CỔ PHẦN THỰC PHẨM BÍCH CHI 45x1, Nguyễn Sinh Sắc, phường 2, Thành phố Sa Đéc, Đồng Tháp  

02773.861910

02773.770873 MIẾN KHOAI LANG HÀN QUỐC

QCVN 8 - 2:2011/BYT; QCVN 8 - 1:2011/BYT; Quyết định 46/2007/QĐ-BYT; 

TCVN 7597:2007; TCVN 7396:2004. 21/5/2019
TP. SA ĐÉC

97 CÔNG TY CỔ PHẦN THỰC PHẨM BÍCH CHI 45x1, Nguyễn Sinh Sắc, phường 2, Thành phố Sa Đéc, Đồng Tháp  

02773.861910

02773.770873 PHỞ CHAY RAU THƠM ĐẶC BIỆT QCVN 8 - 2:2011/BYT; QCVN 8 - 1:2011/BYT; Quyết định 46/2007/QĐ-BYT. 21/5/2019
TP. SA ĐÉC

98 CÔNG TY CỔ PHẦN THỰC PHẨM BÍCH CHI 45x1, Nguyễn Sinh Sắc, phường 2, Thành phố Sa Đéc, Đồng Tháp  

02773.861910

02773.770873 BỘT NĂNG QCVN 8 - 2:2011/BYT; QCVN 8 - 1:2011/BYT; Quyết định 46/2007/QĐ-BYT. 24/5/2019
TP. SA ĐÉC

53 99 HIỆP LỢI 877, ấp Phú Thọ, xã An Long, huyện Tam Nông, Đồng Tháp 02773981707 Bánh trung thu đậu xanh QCVN 8 - 2:2011/BYT; Quyết định 46/2007/QĐ-BYT; TCVN 7406:2004 24/5/2019 TAM NÔNG

100 HIỆP LỢI 877, ấp Phú Thọ, xã An Long, huyện Tam Nông, Đồng Tháp 02773981707 Bánh trung thu thập cẩm QCVN 8 - 2:2011/BYT; Quyết định 46/2007/QĐ-BYT; TCVN 7406:2004 24/5/2019 TAM NÔNG

54 101 CÔNG TY CỔ PHẦN CHẾ BIẾN NÔNG SẢN MỸ HÒA 97, ấp An Hòa, Mỹ An Hưng B, huyện Lấp Vò, Đồng Tháp 0935663939 Xoài sấy dẽo Mỹ Hòa QCVN 8 - 2:2011/BYT; QCVN 8 - 1:2011/BYT; Quyết định 46/2007/QĐ-BYT. 24/5/2019 LẤP VÒ

102 CÔNG TY CỔ PHẦN CHẾ BIẾN NÔNG SẢN MỸ HÒA 97, ấp An Hòa, Mỹ An Hưng B, huyện Lấp Vò, Đồng Tháp 0935663939 Chanh dây sấy dẽo Mỹ Hòa QCVN 8 - 2:2011/BYT; QCVN 8 - 1:2011/BYT; Quyết định 46/2007/QĐ-BYT. 24/5/2019 LẤP VÒ

55 103 Cơ sở Lê Hà Tổ 5, ấp Tân Hựu, Tân Nhuận Đông, Châu Thành, Đồng Tháp 02773622564 Bột béo - Tấn Sang QCVN 8 - 2:2011/BYT; QCVN 8 - 1:2011/BYT; Quyết định 46/2007/QĐ-BYT. 28/5/2019 CHÂU THÀNH

104 Cơ sở Lê Hà Tổ 5, ấp Tân Hựu, Tân Nhuận Đông, Châu Thành, Đồng Tháp 02773622564 Bột cốt dừa - Tấn Sang QCVN 8 - 2:2011/BYT; QCVN 8 - 1:2011/BYT; Quyết định 46/2007/QĐ-BYT. 28/5/2019 CHÂU THÀNH

56 105 Lê Tấn Út ấp Long An, xã Long Thắng, Lai Vung, Đồng Tháp 0799623374 RƯỢU GẠO 31/5/2019 LAI VUNG

57 106 Công ty TNHH MTV Sản xuất - Thương mại Thanh Thúy Đồng Tháp Nguyễn Tất Thành, K. 3, phường 1, TP. Sa Đéc, Đồng Tháp 02773916666 Thạch uống Jelly Drink Sakura hương việt quất QCVN 6 - 2:2010/BYT; VBHN 02/VBHN - BYT 06/04/2019 TP. SA ĐÉC

107 Công ty TNHH MTV Sản xuất - Thương mại Thanh Thúy Đồng Tháp Nguyễn Tất Thành, K. 3, phường 1, TP. Sa Đéc, Đồng Tháp 02773916666 Thạch uống Jelly Drink Sakura hương táo QCVN 6 - 2:2010/BYT; VBHN 02/VBHN - BYT 06/04/2019 TP. SA ĐÉC

108 Công ty TNHH MTV Sản xuất - Thương mại Thanh Thúy Đồng Tháp Nguyễn Tất Thành, K. 3, phường 1, TP. Sa Đéc, Đồng Tháp 02773916666 Thạch uống Jelly Drink Sakura hương khóm QCVN 6 - 2:2010/BYT; VBHN 02/VBHN - BYT 06/04/2019 TP. SA ĐÉC

109 Công ty TNHH MTV Sản xuất - Thương mại Thanh Thúy Đồng Tháp Nguyễn Tất Thành, K. 3, phường 1, TP. Sa Đéc, Đồng Tháp 02773916666 Thạch uống Jelly Drink Sakura hương dâu QCVN 6 - 2:2010/BYT; VBHN 02/VBHN - BYT 06/04/2019 TP. SA ĐÉC

110 Công ty TNHH MTV Sản xuất - Thương mại Thanh Thúy Đồng Tháp Nguyễn Tất Thành, K. 3, phường 1, TP. Sa Đéc, Đồng Tháp 02773916666 Thạch uống Minion hương bí đao QCVN 6 - 2:2010/BYT; VBHN 02/VBHN - BYT 06/04/2019 TP. SA ĐÉC

58 111 Cơ sở sản xuất rượu Nguyễn Ngọc Tường ấp Thượng, xã Tân Quới, Thanh Bình, Đồng Tháp 0936483115 RƯỢU GẠO TCVN 7043:2013 06/11/2019 THANH BÌNH

59 112 TRUNG TÍN

194/B, đường Nguyễn Chí Thanh, khóm 1, TT. Tràm Chim, 

Tam Nông, Đồng Tháp 0378966551 RƯỢU GẠO TCVN 7043:2013 06/06/2019
TAM NÔNG

60 113 TRUƯỜNG Y 23, ấp B, xã Phú Cường, Tam Nông, Đồng Tháp RƯỢU GẠO TCVN 7043:2013 06/06/2019 TAM NÔNG

61 114 CÔNG TY CỔ PHẦN THỰC PHẨM BÍCH CHI 45x1, Nguyễn Sinh Sắc, Phường 2, TP. Sa Đéc, Đồng Tháp 

02773861910

02773770873 BỘT MÈ ĐEN HẠT SEN QCVN 8 - 2:2011/BYT; QCVN 8 - 1:2011/BYT; Quyết định 46/2007/QĐ-BYT. 13/6/2019
TP. SA ĐÉC

115 CÔNG TY CỔ PHẦN THỰC PHẨM BÍCH CHI 45x1, Nguyễn Sinh Sắc, Phường 2, TP. Sa Đéc, Đồng Tháp 

02773861910

02773770873 BỘT GẠO LỨT HẠT SEN QCVN 8 - 2:2011/BYT; QCVN 8 - 1:2011/BYT; Quyết định 46/2007/QĐ-BYT. 13/6/2019
TP. SA ĐÉC

116 CÔNG TY CỔ PHẦN THỰC PHẨM BÍCH CHI 45x1, Nguyễn Sinh Sắc, Phường 2, TP. Sa Đéc, Đồng Tháp 

02773861910

02773770873 BỘT 5 THỨ ĐẬU HẠT SEN QCVN 8 - 2:2011/BYT; QCVN 8 - 1:2011/BYT; Quyết định 46/2007/QĐ-BYT. 13/6/2019
TP. SA ĐÉC

117 CÔNG TY CỔ PHẦN THỰC PHẨM BÍCH CHI 45x1, Nguyễn Sinh Sắc, Phường 2, TP. Sa Đéc, Đồng Tháp 

02773861910

02773770873 BỘT ĐẬU XANH HẠT SEN QCVN 8 - 2:2011/BYT; QCVN 8 - 1:2011/BYT; Quyết định 46/2007/QĐ-BYT. 13/6/2019
TP. SA ĐÉC

118 CÔNG TY CỔ PHẦN THỰC PHẨM BÍCH CHI 45x1, Nguyễn Sinh Sắc, Phường 2, TP. Sa Đéc, Đồng Tháp 

02773861910

02773770873 BỘT ĐẬU ĐEN XANH LÒNG HẠT SEN QCVN 8 - 2:2011/BYT; QCVN 8 - 1:2011/BYT; Quyết định 46/2007/QĐ-BYT. 13/6/2019
TP. SA ĐÉC

119 CÔNG TY CỔ PHẦN THỰC PHẨM BÍCH CHI 45x1, Nguyễn Sinh Sắc, Phường 2, TP. Sa Đéc, Đồng Tháp 

02773861910

02773770873 BỘT ĐẬU NÀNH SẤY QCVN 8 - 2:2011/BYT; QCVN 8 - 1:2011/BYT; Quyết định 46/2007/QĐ-BYT. 13/6/2019
TP. SA ĐÉC

120 CÔNG TY CỔ PHẦN THỰC PHẨM BÍCH CHI 45x1, Nguyễn Sinh Sắc, Phường 2, TP. Sa Đéc, Đồng Tháp 

02773861910

02773770873 HỦ TIẾU CHAY NẤM HƯƠNG (LY)

QCVN 8 - 2:2011/BYT; QCVN 8 - 1:2011/BYT; Quyết định 46/2007/QĐ-BYT; 

TCVN 7597:2007; TCVN 7396:2004. 13/6/2019
TP. SA ĐÉC

121 CÔNG TY CỔ PHẦN THỰC PHẨM BÍCH CHI 45x1, Nguyễn Sinh Sắc, Phường 2, TP. Sa Đéc, Đồng Tháp 

02773861910

02773770873 BÚN MĂNG CHAY (LY)

QCVN 8 - 2:2011/BYT; QCVN 8 - 1:2011/BYT; Quyết định 46/2007/QĐ-BYT; 

TCVN 7597:2007; TCVN 7396:2004. 13/6/2019
TP. SA ĐÉC

122 CÔNG TY CỔ PHẦN THỰC PHẨM BÍCH CHI 45x1, Nguyễn Sinh Sắc, Phường 2, TP. Sa Đéc, Đồng Tháp 

02773861910

02773770873 HỦ TIẾU HẢI SẢN (LY)

QCVN 8 - 2:2011/BYT; QCVN 8 - 1:2011/BYT; Quyết định 46/2007/QĐ-BYT; 

TCVN 7597:2007; TCVN 7396:2004. 13/6/2019
TP. SA ĐÉC

123 CÔNG TY CỔ PHẦN THỰC PHẨM BÍCH CHI 45x1, Nguyễn Sinh Sắc, Phường 2, TP. Sa Đéc, Đồng Tháp 

02773861910

02773770873 HỦ TIẾU SƯỜN (LY)

QCVN 8 - 2:2011/BYT; QCVN 8 - 1:2011/BYT; Quyết định 46/2007/QĐ-BYT; 

TCVN 7597:2007; TCVN 7396:2004. 13/6/2019
TP. SA ĐÉC

124 CÔNG TY CỔ PHẦN THỰC PHẨM BÍCH CHI 45x1, Nguyễn Sinh Sắc, Phường 2, TP. Sa Đéc, Đồng Tháp 

02773861910

02773770873 MIẾN GÀ (LY)

QCVN 8 - 2:2011/BYT; QCVN 8 - 1:2011/BYT; Quyết định 46/2007/QĐ-BYT; 

TCVN 7597:2007; TCVN 7396:2004. 13/6/2019
TP. SA ĐÉC

125 CÔNG TY CỔ PHẦN THỰC PHẨM BÍCH CHI 45x1, Nguyễn Sinh Sắc, Phường 2, TP. Sa Đéc, Đồng Tháp 

02773861910

02773770873 HỦ TIẾU NAM VANG (LY)

QCVN 8 - 2:2011/BYT; QCVN 8 - 1:2011/BYT; Quyết định 46/2007/QĐ-BYT; 

TCVN 7597:2007; TCVN 7396:2004. 13/6/2019
TP. SA ĐÉC

62 126 VÕ THÀNH PHÚC 361/1, ấp Phú An, Tân Phú Đông, TP. Sa Đéc, Đồng Tháp 0939619277 BỘT TƯƠI QCVN 8 - 2:2011/BYT; Quyết định 46/2007/QĐ-BYT; VBHN 02/VBHN - BYT 14/6/2019 TP. SA ĐÉC

63 127 Đỗ Cao Bằng tổ 1, ấp 2, Mỹ Long, Cao Lãnh, Đồng Tháp 0939866643 BÁNH KẸP QCVN 8 - 2:2011/BYT; Quyết định 46/2007/QĐ-BYT 17/6/2019 CAO LÃNH

64 128 Cơ sở sản xuất rượu gạo Cao Vũ Linh 370, Tân Bình Thượng, Tân Hòa, Thanh Bình, Đồng Tháp 0327587132 RƯỢU GẠO TCVN: 7043:2013 19/6/2019 THANH BÌNH

65 129 MINH TÀI Tổ 6, ấp Tân Lợi, xã Tân Phú Trung, Châu Thành, Đồng Tháp 0939057879 BỘT GẠO

QCVN 8 - 2:2011/BYT; QCVN 8 - 1:2011/BYT; Quyết định 46/2007/QĐ-BYT; 

VBHN 02/VBHN - BYT 21/6/2019
CHÂU THÀNH

66 130 CTY TNHH TÂY CÁT 374A/6, ấp Tân Thạnh, Phong Hòa, Lai Vung, Đồng Tháp 02776.536695 BÁNH XOÀI CUỘN QCVN 8 - 2:2011/BYT; Quyết định 46/2007/QĐ-BYT; VBHN 02/VBHN - BYT 28/6/2019 LAI VUNG

67 131 Cơ sở sản xuất rượu gạo Thanh Nho 692, ấp Bình Hòa, xã Bình Thành, Thanh Bình, Đồng Tháp 0939975143 RƯỢU GẠO TCVN: 7043:2013 28/6/2019 THANH BÌNH

68 132 THANH TIẾT 303/15, Phạm Hữu Lầu, phường 6, TP. Cao Lãnh, Đồng Tháp 02773.883068 BÁNH QUY BƠ KHÓM QCVN 8 - 2:2011/BYT; Quyết định 46/2007/QĐ-BYT; TCVN 7406:2004. 27/6/2019 TP. CAO LÃNH

69 133 CÔNG TY CỔ PHẦN CHẾ BIẾN NÔNG SẢN MỸ HÒA 97, An Hòa, Mỹ An Hưng B, Lấp Vò, Đồng Tháp 0935663939 CÓC SẤY DẺO MỸ HÒA QCVN 8 - 2:2011/BYT; QCVN 8 - 1:2011/BYT; Quyết định 46/2007/QĐ-BYT. 27/6/2019 LẤP VÒ

70 134 CÔNG TY CỔ PHẦN THỰC PHẨM ONE ONE MIỀN NAM Cụm công nghiệp dịch vụ - Thương mại Trường xuấn, ấp 4, xã Trường Xuân, Tháp Mười, Đồng Tháp (84-277)3898977 Bánh gạo One One vị Bò nướng QCVN 8 - 2:2011/BYT; QCVN 8 - 1:2011/BYT; Quyết định 46/2007/QĐ-BYT. THÁP MƯỜI

71 135 Lê Văn Hồ 42, Nguyễn Thị Minh Khai, P. An Thạnh, TX. Hồng Ngự, Đồng Tháp 02773839259 RƯỢU CHUỐI 07/02/2019 TX. HỒNG NGỰ

136 Lê Văn Hồ 42, Nguyễn Thị Minh Khai, P. An Thạnh, TX. Hồng Ngự, Đồng Tháp 02773839259 RƯỢU GẠO 07/02/2019 TX. HỒNG NGỰ

137 Lê Văn Hồ 42, Nguyễn Thị Minh Khai, P. An Thạnh, TX. Hồng Ngự, Đồng Tháp 02773839259 RƯỢU NẾP 07/02/2019 TX. HỒNG NGỰ

72 138 Cơ sở sản xuất rượu gạo Lê Viết Uốn Nguyễn Huệ, P. An Thạnh, TX. Hồng Ngự, Đồng Tháp 02773561901 RƯỢU GẠO 07/02/2019 TX. HỒNG NGỰ

139 Cơ sở sản xuất rượu gạo Lê Viết Uốn Nguyễn Huệ, P. An Thạnh, TX. Hồng Ngự, Đồng Tháp 02773561901 RƯỢU NẾP 07/02/2019 TX. HỒNG NGỰ

140 Cơ sở sản xuất rượu gạo Lê Viết Uốn Nguyễn Huệ, P. An Thạnh, TX. Hồng Ngự, Đồng Tháp 02773561901 RƯỢU CHUỐI 07/02/2019 TX. HỒNG NGỰ

73 141 MỘNG THÙY ấp Hưng Lợi, xã Thanh Mỹ, huyện Tháp Mười, Đồng Tháp 0389242536 RƯỢU GẠO TCVN: 7043:2013 07/03/2019 THÁP MƯỜI

74 142 Cơ sở sản xuất Bột Kim Hương 35 A, ĐT853, Phú Hòa, xã Tân Phú Đông, TP. Sa Đéc, Đồng Tháp 0932836377 BỘT GẠO TƯƠI

QCVN 8 - 2:2011/BYT; QCVN 8 - 1:2011/BYT; Quyết định 46/2007/QĐ-BYT; 

02/VBHN-BYT 07/08/2019
TP. SA ĐÉC

75 143 CÔNG TY CỔ PHẦN THỰC PHẨM BÍCH CHI 45x1, Nguyễn Sinh Sắc, Phường 2, TP. Sa Đéc, Đồng Tháp 

02773861910

02773770873 BÚN GẠO QCVN 8 - 2:2011/BYT; QCVN 8 - 1:2011/BYT; Quyết định 46/2007/QĐ-BYT 07/12/2019
TP. SA ĐÉC

144 CÔNG TY CỔ PHẦN THỰC PHẨM BÍCH CHI 45x1, Nguyễn Sinh Sắc, Phường 2, TP. Sa Đéc, Đồng Tháp 

02773861910

02773770873 BÁNH PHỒNG TÔM KHÔNG CAY QCVN 8 - 2:2011/BYT; QCVN 8 - 1:2011/BYT; Quyết định 46/2007/QĐ-BYT 07/12/2019
TP. SA ĐÉC

145 CÔNG TY CỔ PHẦN THỰC PHẨM BÍCH CHI 45x1, Nguyễn Sinh Sắc, Phường 2, TP. Sa Đéc, Đồng Tháp 

02773861910

02773770873 BỘT GẠO LỌC QCVN 8 - 2:2011/BYT; QCVN 8 - 1:2011/BYT; Quyết định 46/2007/QĐ-BYT 07/12/2019
TP. SA ĐÉC

146 CÔNG TY CỔ PHẦN THỰC PHẨM BÍCH CHI 45x1, Nguyễn Sinh Sắc, Phường 2, TP. Sa Đéc, Đồng Tháp 

02773861910

02773770873 BÁNH PHỒNG TÔM QCVN 8 - 2:2011/BYT; QCVN 8 - 1:2011/BYT; Quyết định 46/2007/QĐ-BYT 07/12/2019
TP. SA ĐÉC

147 CÔNG TY CỔ PHẦN THỰC PHẨM BÍCH CHI 45x1, Nguyễn Sinh Sắc, Phường 2, TP. Sa Đéc, Đồng Tháp 

02773861910

02773770873 BỘT ĐẬU XANH HẠT SEN QCVN 8 - 2:2011/BYT; QCVN 8 - 1:2011/BYT; Quyết định 46/2007/QĐ-BYT 07/12/2019
TP. SA ĐÉC

148 CÔNG TY CỔ PHẦN THỰC PHẨM BÍCH CHI 45x1, Nguyễn Sinh Sắc, Phường 2, TP. Sa Đéc, Đồng Tháp 

02773861910

02773770873 BỘT 5 LOẠI ĐẬU HẠT SEN QCVN 8 - 2:2011/BYT; QCVN 8 - 1:2011/BYT; Quyết định 46/2007/QĐ-BYT 07/12/2019
TP. SA ĐÉC

149 CÔNG TY CỔ PHẦN THỰC PHẨM BÍCH CHI 45x1, Nguyễn Sinh Sắc, Phường 2, TP. Sa Đéc, Đồng Tháp 

02773861910

02773770873 BỘT GẠO LỨT HẠT SEN QCVN 8 - 2:2011/BYT; QCVN 8 - 1:2011/BYT; Quyết định 46/2007/QĐ-BYT 07/12/2019
TP. SA ĐÉC

150 CÔNG TY CỔ PHẦN THỰC PHẨM BÍCH CHI 45x1, Nguyễn Sinh Sắc, Phường 2, TP. Sa Đéc, Đồng Tháp 

02773861910

02773770873 BỘT MÈ ĐEN HẠT SEN QCVN 8 - 2:2011/BYT; QCVN 8 - 1:2011/BYT; Quyết định 46/2007/QĐ-BYT 07/12/2019
TP. SA ĐÉC

151 CÔNG TY CỔ PHẦN THỰC PHẨM BÍCH CHI 45x1, Nguyễn Sinh Sắc, Phường 2, TP. Sa Đéc, Đồng Tháp 

02773861910

02773770873 CHÁO CÁ ĂN LIỀN QCVN 8 - 2:2011/BYT; QCVN 8 - 1:2011/BYT; Quyết định 46/2007/QĐ-BYT 07/12/2019
TP. SA ĐÉC

152 CÔNG TY CỔ PHẦN THỰC PHẨM BÍCH CHI 45x1, Nguyễn Sinh Sắc, Phường 2, TP. Sa Đéc, Đồng Tháp 

02773861910

02773770873 BÁNH PHỒNG TÔM THƯỢNG HẠNG QCVN 8 - 2:2011/BYT; QCVN 8 - 1:2011/BYT; Quyết định 46/2007/QĐ-BYT 07/12/2019
TP. SA ĐÉC

153 CÔNG TY CỔ PHẦN THỰC PHẨM BÍCH CHI 45x1, Nguyễn Sinh Sắc, Phường 2, TP. Sa Đéc, Đồng Tháp 

02773861910

02773770873 BÁNH PHỒNG CHAY QCVN 8 - 2:2011/BYT; QCVN 8 - 1:2011/BYT; Quyết định 46/2007/QĐ-BYT 07/12/2019
TP. SA ĐÉC

154 CÔNG TY CỔ PHẦN THỰC PHẨM BÍCH CHI 45x1, Nguyễn Sinh Sắc, Phường 2, TP. Sa Đéc, Đồng Tháp 

02773861910

02773770873 BỘT BÁNH CUỐN QCVN 8 - 2:2011/BYT; QCVN 8 - 1:2011/BYT; Quyết định 46/2007/QĐ-BYT 07/12/2019
TP. SA ĐÉC

155 CÔNG TY CỔ PHẦN THỰC PHẨM BÍCH CHI 45x1, Nguyễn Sinh Sắc, Phường 2, TP. Sa Đéc, Đồng Tháp 

02773861910

02773770873 BỘT NẾP LỌC QCVN 8 - 2:2011/BYT; QCVN 8 - 1:2011/BYT; Quyết định 46/2007/QĐ-BYT 07/12/2019
TP. SA ĐÉC

156 CÔNG TY CỔ PHẦN THỰC PHẨM BÍCH CHI 45x1, Nguyễn Sinh Sắc, Phường 2, TP. Sa Đéc, Đồng Tháp 

02773861910

02773770873 BỘT GẠO LỌC QCVN 8 - 2:2011/BYT; QCVN 8 - 1:2011/BYT; Quyết định 46/2007/QĐ-BYT 07/12/2019
TP. SA ĐÉC

76 157 QUỐC BẢO 136B, ấp Vĩnh Hưng, xã Vĩnh Thạnh, Lấp Vò, Đồng Tháp 0704923874 BÁNH TRUNG THU ĐẬU XANH QCVN 8 - 2:2011/BYT; Quyết định 46/2007/QĐ-BYT; TCVN 7406:2004 15/7/2019 LẤP VÒ

158 QUỐC BẢO 136B, ấp Vĩnh Hưng, xã Vĩnh Thạnh, Lấp Vò, Đồng Tháp 0704923874 BÁNH TRUNG THU THẬP CẨM QCVN 8 - 2:2011/BYT; Quyết định 46/2007/QĐ-BYT; TCVN 7406:2004 15/7/2019 LẤP VÒ

77 159 Lê Văn Toàn ấp Phước Tiên, xã Thông Bình, huyện Tân Hồng, Đồng Tháp 0388404945 RƯỢU GẠO TCVN: 7043:2013 16/7/2019 TÂN HỒNG

78 160 Cơ sở sản xuất Mỹ Tâm ấp An Hòa, xã Mỹ An Hưng B, huyện Lấp Vò, Đồng Tháp 0822808909 BÁNH PÍA QCVN 8 - 2:2011/BYT; Quyết định 46/2007/QĐ-BYT; TCVN 7406:2004 LẤP VÒ

161 Cơ sở sản xuất Mỹ Tâm ấp An Hòa, xã Mỹ An Hưng B, huyện Lấp Vò, Đồng Tháp 0822808909 BÁNH IN QCVN 8 - 2:2011/BYT; Quyết định 46/2007/QĐ-BYT; TCVN 7406:2004 LẤP VÒ

79 162 THANH TIẾT 303/15, Phạm Hữu Lầu, phường 6, TP. Cao Lãnh, Đồng Tháp 02773883068 BÁNH DẺO QCVN 8 - 2:2011/BYT; Quyết định 46/2007/QĐ-BYT; TCVN 7406:2004 18/7/2019

TP. CAO LÃNH
Sửa đổi hạn sản phẩm từ 60 ngày thành 

30 ngày theo Thông báo ngày 08/5/2019 (Lưu trữ 

Bản Thông báo trong hồ sơ tháng 08/2018)

163 THANH TIẾT 303/15, Phạm Hữu Lầu, phường 6, TP. Cao Lãnh, Đồng Tháp 02773883068 BÁNH TRUNG THU THẬP CẨM QCVN 8 - 2:2011/BYT; Quyết định 46/2007/QĐ-BYT; TCVN 7406:2004 18/7/2019 TP. CAO LÃNH

80 164 Rượu Hữu Thoại 82, ấp 1, xã Gáo Giồng, huyện Cao Lãnh, Đồng Tháp 0984244959 Rượu TCVN: 7043:2013 23/7/2019 CAO LÃNH

81 165 CA HỮU TÂM Khóm Thượng 1, thị trấn Thường Thới Tiền, huyện Hồng Ngự, Đồng Tháp 0976550083 Rượu gạo TCVN: 7043:2013 24/7/2019 H. HỒNG NGỰ

82 166 HUỲNH VĂN GAT Khóm Thượng 1, thị trấn Thường Thới Tiền, huyện Hồng Ngự, Đồng Tháp 0942221125 Rượu gạo Huỳnh Văn Gát TCVN: 7043:2013 25/7/2019 H. HỒNG NGỰ

83 167 NGUYỄN NGỌC DŨNG 221, tổ 6, khóm 1, phường 6, TP. Cao Lãnh, Đồng Tháp 0919090858 BÁNH TRÁNG MUỐI

QCVN 8 - 2:2011/BYT; Quyết định 46/2007/QĐ-BYT; TCVN 7396:2004; VBHN 

02/VBHN - BYT; QCVN 8 - 1:2011/BYT 08/01/2019
TP. CAO LÃNH

84 168 CÔNG TY CỔ PHẦN CHẾ BIẾN NÔNG SẢN MỸ HÒA 97, An Hòa, Mỹ An Hưng B, Lấp Vò, Đồng Tháp 0935663939 Mít sấy dẻo QCVN 8 - 2:2011/BYT; Quyết định 46/2007/QĐ-BYT; QCVN 8 - 1:2011/BYT 08/02/2019 LẤP VÒ

85 169 Công ty TNHH MTV Sản xuất - Thương mại Thanh Thúy Đồng Tháp đường Nguyễn Tất Thành, khóm 3, phường 1, TP. Sa Đéc, Đồng Tháp 02773864999 Thực phẩm bổ sung: NƯỚC TĂNG LỰC POWER - WAN Tiêu chuẩn cơ sở số: 01/TCCS/TTĐT/2019 ban hành ngày 19/7/2019 08/05/2019 TP. SA ĐÉC

86 170 TÂN DÂN 06, đường Tháp Mười, phường 2, TP. Cao Lãnh, Đồng Tháp 02773855734 BÁNH TRUNG THU THẬP CẨM QCVN 8 - 2:2011/BYT; Quyết định 46/2007/QĐ-BYT; TCVN 7406:2004 08/05/2019 TP. CAO LÃNH

87 171 NGUYỄN THỊ ĐẬM 191, Khóm Tân Đông A, TT. Thanh Bình, huyện Thanh Bình, tỉnh Đồng Tháp 0934256848 RƯỢU GẠO TCVN: 7043:2013 08/06/2019 THANH BÌNH

88 172 CÔNG TY CỔ PHẦN THỰC PHẨM BÍCH CHI 45x1, Nguyễn Sinh Sắc, Phường 2, TP. Sa Đéc, Đồng Tháp 02773861910 CHÁO CÁ HỒI

QCVN 8 - 2:2011/BYT; Quyết định 46/2007/QĐ-BYT; TCVN 7597:2007; QCVN 8 - 

1:2011/BYT; TCVN 7396:2004 08/07/2019
TP. SA ĐÉC

89 173 PHONG MAI 363, Tân Mỹ, xã Tân Phú Trung, huyện Châu Thành, Đồng Tháp 02773866628 BỘT NẾP

QCVN 8 - 2:2011/BYT; Quyết định 46/2007/QĐ-BYT; VBHN 02/VBHN - BYT; 

QCVN 8 - 1:2011/BYT 08/07/2019
CHÂU THÀNH

175 PHONG MAI 363, Tân Mỹ, xã Tân Phú Trung, huyện Châu Thành, Đồng Tháp 02773866628 BỘT GẠO

QCVN 8 - 2:2011/BYT; Quyết định 46/2007/QĐ-BYT; VBHN 02/VBHN - BYT; 

QCVN 8 - 1:2011/BYT 08/07/2019
CHÂU THÀNH

176 PHONG MAI 363, Tân Mỹ, xã Tân Phú Trung, huyện Châu Thành, Đồng Tháp 02773866628 BỘT NĂNG

QCVN 8 - 2:2011/BYT; Quyết định 46/2007/QĐ-BYT; VBHN 02/VBHN - BYT; 

QCVN 8 - 1:2011/BYT 08/07/2019
CHÂU THÀNH

90 177 HUỲNH THỊ NGA 66, Hùng Vương, khóm 2, phường 2, TP. Sa Đéc, Đồng Tháp 0277864767 BÁNH TRUNG THU ĐẬU XANH QCVN 8 - 2:2011/BYT; Quyết định 46/2007/QĐ-BYT; TCVN 7406:2004 08/12/2019 TP. SA ĐÉC

178 HUỲNH THỊ NGA 66, Hùng Vương, khóm 2, phường 2, TP. Sa Đéc, Đồng Tháp 0277864767 BÁNH TRUNG THU THẬP CẨM QCVN 8 - 2:2011/BYT; Quyết định 46/2007/QĐ-BYT; TCVN 7406:2004 08/12/2019 TP. SA ĐÉC

91 179 MINH KHA ấp 3, xã Phong Mỹ, Cao Lãnh, Đồng Tháp 0768881818 BÁNH TRÁNG MUỐI

QCVN 8 - 2:2011/BYT; Quyết định 46/2007/QĐ-BYT; VBHN 02/VBHN - BYT; 

QCVN 8 - 1:2011/BYT; TCVN 7396:2004 13/8/2019
CAO LÃNH

92 180 THÙY DƯƠNG 112, Nguyễn Huệ, phường 2, TP. Cao Lãnh, Đồng Tháp 6250567 BÁNH TRUNG THU ĐẬU XANH QCVN 8 - 2:2011/BYT; Quyết định 46/2007/QĐ-BYT; TCVN 7406:2004 13/8/2019 TP. CAO LÃNH

181 THÙY DƯƠNG 112, Nguyễn Huệ, phường 2, TP. Cao Lãnh, Đồng Tháp 6250567 BÁNH TRUNG THU THẬP CẨM QCVN 8 - 2:2011/BYT; Quyết định 46/2007/QĐ-BYT; TCVN 7406:2004 13/8/2019 TP. CAO LÃNH

182 THÙY DƯƠNG 112, Nguyễn Huệ, phường 2, TP. Cao Lãnh, Đồng Tháp 6250567 BÁNH TRUNG THU THẬP CẨM GÀ QUAY, XÁ XÍU QCVN 8 - 2:2011/BYT; Quyết định 46/2007/QĐ-BYT; TCVN 7406:2004 13/8/2019 TP. CAO LÃNH

93 183 RƯỢU NHÂN SÂM BẢO THANH 176, ấp Long Thới A, xã Long Thuận, Hồng Ngự, Đồng Tháp 0793589960 RƯỢU NHÂN SÂM QCVN: 6 - 3:2010 14/8/2019 H. HỒNG NGỰ

94 184 VÕ MINH HÙNG 485, ấp Tân Bình, xã Tân Nhuận Đông, Châu Thành, Đồng Tháp 0707647038 RƯỢU GẠO MINH HÙNG TCVN: 7043:2013 15/8/2019 CHÂU THÀNH

95 185 LONG HỒNG PHÁT 280, Nguyễn Thái Học, phường 4, TP. Cao Lãnh, Đồng Tháp 02773852621 BÁNH BÔNG LAN NHO

QCVN 8 - 2:2011/BYT; Quyết định 46/2007/QĐ-BYT; VBHN 02/VBHN - BYT; 

QCVN 8 - 1:2011/BYT. 15/8/2019
TP. CAO LÃNH

186 LONG HỒNG PHÁT 280, Nguyễn Thái Học, phường 4, TP. Cao Lãnh, Đồng Tháp 02773852621 BÁNH MÌ SUSHI QCVN 8 - 2:2011/BYT; Quyết định 46/2007/QĐ-BYT; TCVN 7406:2004 15/8/2019 TP. CAO LÃNH

187 LONG HỒNG PHÁT 280, Nguyễn Thái Học, phường 4, TP. Cao Lãnh, Đồng Tháp 02773852621 BÁNH BÔNG LAN SOCOLA QCVN 8 - 2:2011/BYT; Quyết định 46/2007/QĐ-BYT; TCVN 7406:2004 15/8/2019 TP. CAO LÃNH

188 LONG HỒNG PHÁT 280, Nguyễn Thái Học, phường 4, TP. Cao Lãnh, Đồng Tháp 02773852621 BÁNH MÌ MẶN QCVN 8 - 2:2011/BYT; Quyết định 46/2007/QĐ-BYT; TCVN 7406:2004 15/8/2019 TP. CAO LÃNH

189 LONG HỒNG PHÁT 280, Nguyễn Thái Học, phường 4, TP. Cao Lãnh, Đồng Tháp 02773852621 BÁNH MÌ SANDWICH NHO

QCVN 8 - 2:2011/BYT; Quyết định 46/2007/QĐ-BYT; VBHN 02/VBHN - BYT; 

QCVN 8 - 1:2011/BYT. 15/8/2019
TP. CAO LÃNH

96 190 TRẦN VĂN SUNG đường Thống Linh, khóm Mỹ Phú Đất Liền, TT. Mỹ Thọ, Cao Lãnh, Đồng Tháp 0919660099 BÁNH BÔNG LAN QCVN 8 - 2:2011/BYT; Quyết định 46/2007/QĐ-BYT; TCVN 7406:2004 16/8/2019 CAO LÃNH

191 TRẦN VĂN SUNG đường Thống Linh, khóm Mỹ Phú Đất Liền, TT. Mỹ Thọ, Cao Lãnh, Đồng Tháp 0919660099 KẸO CHUỐI QCVN 8 - 2:2011/BYT; Quyết định 46/2007/QĐ-BYT. 16/8/2019 CAO LÃNH

192 TRẦN VĂN SUNG đường Thống Linh, khóm Mỹ Phú Đất Liền, TT. Mỹ Thọ, Cao Lãnh, Đồng Tháp 0919660099 KẸO ĐẬU PHỘNG TT01/2000; Quyết định 46/2007/QĐ-BYT; VBHN 02/VBHN - BYT. 16/8/2019 CAO LÃNH

97 193 Cơ sở rượu gạo Hai Giàu khóm Trung 2, thị trấn Thường Thới Tiền, huyện Hồng Ngự, Đồng Tháp 0983602131 Rượu gạo Hai Giàu TCVN: 7043:2013 19/8/2019 H. HỒNG NGỰ

98 194 Thảo Quyên số nhà 228, Phú Thọ C, xã Phú Thọ, huyện Tam Nông, Đồng Tháp 0932869673 Rượu nếp Thảo Quyên TCVN: 7043:2013 19/8/2019 TAM NÔNG

195 Thảo Quyên số nhà 228, Phú Thọ C, xã Phú Thọ, huyện Tam Nông, Đồng Tháp 0932869673 Rượu gạo Thảo Quyên TCVN: 7043:2013 19/8/2019 TAM NÔNG

99 196 Công ty TNHH Bột Lọc Tài Dương 510B, ấp Phú An, Tân Phú Đông, TP. Sa Đéc, Đồng Tháp 0917421349 Bột gạo Ướt

QCVN 8 - 2:2011/BYT; Quyết định 46/2007/QĐ-BYT; VBHN 02/VBHN - BYT; 

QCVN 8 - 1:2011/BYT. 20/8/2019
TP. SA ĐÉC

100 197 CÔNG TY CỔ PHẦN THỰC PHẨM ONE ONE MIỀN NAM Cụm công nghiệp dịch vụ - Thương mại Trường xuấn, ấp 4, xã Trường Xuân, Tháp Mười, Đồng Tháp (84-277)3898977 Bánh gạo One One vị Tôm nướng QCVN 8 - 2:2011/BYT; QCVN 8 - 1:2011/BYT; Quyết định 46/2007/QĐ-BYT. 21/8/2019 THÁP MƯỜI

198 CÔNG TY CỔ PHẦN THỰC PHẨM ONE ONE MIỀN NAM Cụm công nghiệp dịch vụ - Thương mại Trường xuấn, ấp 4, xã Trường Xuân, Tháp Mười, Đồng Tháp (84-277)3898977 Bánh gạo One One vị Ngọt dịu QCVN 8 - 2:2011/BYT; QCVN 8 - 1:2011/BYT; Quyết định 46/2007/QĐ-BYT. 21/8/2019 THÁP MƯỜI

199 CÔNG TY CỔ PHẦN THỰC PHẨM ONE ONE MIỀN NAM Cụm công nghiệp dịch vụ - Thương mại Trường xuấn, ấp 4, xã Trường Xuân, Tháp Mười, Đồng Tháp (84-277)3898977 Bánh gạo One One vị Bò nướng QCVN 8 - 2:2011/BYT; QCVN 8 - 1:2011/BYT; Quyết định 46/2007/QĐ-BYT. 27/8/2019

THÁP MƯỜI
Đăng ký thay đổi thông tin, bổ sung bao 

bì thực phẩm Theo Công văn số 01-08/CV/OMN 

ngày 12/8/2019

101 200 NGUYỄN THỊ MƯỜI 105, ấp Tân An, Tân Phú, Châu Thành, Đồng Tháp 0938226190 RƯỢU GẠO TCVN: 7043:2013 22/8/2019 CHÂU THÀNH

102 201 CÔNG TY CỔ PHẦN THIÊN HÀ KAMEDA – CHI NHÁNH ĐỒNG THÁP Cụm công nghiệp dịch vụ - Thương mại Trường xuấn, ấp 4, xã Trường Xuân, Tháp Mười, Đồng Tháp 02773898977 Bánh gạo Nhật Ichi theo tiêu chuẩn 03/2018/TCCL-DDBS ngày 20/04/2018 27/8/2019 THÁP MƯỜI

103 202 Nguyễn Văn Hoàng 87, ấp An Bình, xã Mỹ An Hưng A, huyện Lấp Vò, Đồng Tháp 0368804223 RƯỢU NẾP TCVN: 7043:2013 09/03/2019 LẤP VÒ

104 203 BA THOÀN Tổ 08, Thạnh Phú, Tân Bình, Châu Thành, Đồng Tháp 0939491471 RƯỢU CHUỐI QCVN: 6 - 3:2010 30/8/2019 CHÂU THÀNH

105 204 TIỆM BÁNH KIM CHI 61, Trần Phú, khóm 4, TT. Mỹ An, Tháp Mười, Đồng Tháp 0917227889 BÁNH BÔNG LAN QCVN 8 - 2:2011/BYT; Quyết định 46/2007/QĐ-BYT; TCVN 7406:2004 3/9/2019 THÁP MƯỜI

106 205 CÔNG TY CỔ PHẦN THỰC PHẨM BÍCH CHI 45x1, Nguyễn Sinh Sắc, Phường 2, TP. Sa Đéc, Đồng Tháp 

02773861910

02773770873 HỦ TIẾU SA ĐÉC

QCVN 8 - 2:2011/BYT; QCVN 8 - 1:2011/BYT; Quyết định 46/2007/QĐ-BYT; 

TCVN 7597:2007; TCVN 7396:2004. 09/03/2019
TP. SA ĐÉC

206 CÔNG TY CỔ PHẦN THỰC PHẨM BÍCH CHI 45x1, Nguyễn Sinh Sắc, Phường 2, TP. Sa Đéc, Đồng Tháp 

02773861910

02773770873 PHỞ GẠO LỨT NẤM HƯƠNG QCVN 8 - 2:2011/BYT; QCVN 8 - 1:2011/BYT; Quyết định 46/2007/QĐ-BYT. 09/03/2019
TP. SA ĐÉC

207 CÔNG TY CỔ PHẦN THỰC PHẨM BÍCH CHI 45x1, Nguyễn Sinh Sắc, Phường 2, TP. Sa Đéc, Đồng Tháp 

02773861910

02773770873 BÚN TOMYUM HẢI SẢN QCVN 8 - 2:2011/BYT; QCVN 8 - 1:2011/BYT; Quyết định 46/2007/QĐ-BYT. 09/03/2019
TP. SA ĐÉC

208 CÔNG TY CỔ PHẦN THỰC PHẨM BÍCH CHI 45x1, Nguyễn Sinh Sắc, Phường 2, TP. Sa Đéc, Đồng Tháp 

02773861910

02773770873 GẠO LỨT LÚA MẠCH HẠT SEN QCVN 8 - 2:2011/BYT; QCVN 8 - 1:2011/BYT; Quyết định 46/2007/QĐ-BYT. 09/03/2019
TP. SA ĐÉC

209 CÔNG TY CỔ PHẦN THỰC PHẨM BÍCH CHI 45x1, Nguyễn Sinh Sắc, Phường 2, TP. Sa Đéc, Đồng Tháp 

02773861910

02773770873 CHÁO CHAY ĂN LIỀN 

QCVN 8 - 2:2011/BYT; QCVN 8 - 1:2011/BYT; Quyết định 46/2007/QĐ-BYT; 

TCVN 7597:2007; TCVN 7396:2004. 09/03/2019
TP. SA ĐÉC

107 210 CƠ SỞ SẢN XUẤT THỨC UỐNG THUẬN THIÊN 102B, ấp Khánh Nhơn, Tân Khánh Trung, Lấp Vò, Đồng Tháp 0978253149 SỮA BẮP QCVN: 6 - 2:2010; VBHN 02/VBHN-BYT 09/06/2019 LẤP VÒ

Tiếp nhận từ ngày 25/7/2019  - 05/8/2019  và đề nghị đăng tải ngày 05/8/2019

Tiếp nhận từ ngày 6/8/2019  - 12/8/2019  và đề nghị đăng tải ngày 13/8/2019

Tiếp nhận từ ngày 13/8/2019  - 19/8/2019  và đề nghị đăng tải ngày 19/8/2019

Tiếp nhận từ ngày 20/8/2019  - 30/8/2019  và đề nghị đăng tải ngày 30/8/2019

Tiếp nhận từ ngày 01/9/2019  - 12/9/2019  và đề nghị đăng tải ngày 13/9/2019

Tiếp nhận từ ngày 30/5/2019  - 13/6/2019  và đề nghị đăng tải ngày 14/6/2019

Tiếp nhận từ ngày 14/6/2019  - 20/6/2019  và đề nghị đăng tải ngày 21/6/2019

Tiếp nhận từ ngày 21/6/2019  - 03/7/2019  và đề nghị đăng tải ngày 03/7/2019

Tiếp nhận từ ngày 04/7/2019  - 10/7/2019  và đề nghị đăng tải ngày 10/7/2019

Tiếp nhận từ ngày 11/7/2019  - 24/7/2019  và đề nghị đăng tải ngày 25/7/2019

Tiếp nhận từ ngày 20/4/2019  - 01/5/2019  và đề nghị đăng tải ngày 02/5/2019

Tiếp nhận từ ngày 02/5/2019  - 10/5/2019  và đề nghị đăng tải ngày 13/5/2019

Tiếp nhận từ ngày 11/5/2019  - 17/5/2019  và đề nghị đăng tải ngày 20/5/2019

Tiếp nhận từ ngày 18/5/2019  - 29/5/2019  và đề nghị đăng tải ngày 30/5/2019

Tiếp nhận từ ngày 13/4/2019  - 19/4/2019  và đề nghị đăng tải ngày 22/4/2019

Tiếp nhận từ ngày 06/4/2019  - 12/4/2019  và đề nghị đăng tải ngày 16/4/2019



211 CƠ SỞ SẢN XUẤT THỨC UỐNG THUẬN THIÊN 102B, ấp Khánh Nhơn, Tân Khánh Trung, Lấp Vò, Đồng Tháp 0978253149 SỮA HẠT SEN QCVN: 6 - 2:2010; VBHN 02/VBHN-BYT 09/06/2019 LẤP VÒ

108 212 Nguyễn Thị Tuyền ấp Anh Dũng, Tân Thành A, huyện Tân Hồng, Đồng Tháp 0366927616 RƯỢU GẠO HOÀNG DỮNG TCVN: 7043:2013 10/9/2019 TÂN HỒNG

109 213 NGUYỄN THỊ LAN 325/A, ấp Mỹ Phú, xã Phú Điền, huyện Tháp Mười, Đồng Tháp 02773965479 RƯỢU GẠO TCVN: 7043:2013 11/9/2019 THÁP MƯỜI

110 214 CS LẬP PHÁT 1/123/7A, Nguyễn Trung Trực, khóm Hòa Khánh, phường 2, TP. Sa Đéc, Đồng Tháp 0918330081 BÁNH TRUNG THU ĐẬU XANH QCVN 8 - 2:2011/BYT; Quyết định 46/2007/QĐ-BYT; TCVN 7406:2004 13/9/2019 TP. SA ĐÉC

215 CS LẬP PHÁT 1/123/7A, Nguyễn Trung Trực, khóm Hòa Khánh, phường 2, TP. Sa Đéc, Đồng Tháp 0918330081 BÁNH TRUNG THU THẬP CẨM QCVN 8 - 2:2011/BYT; Quyết định 46/2007/QĐ-BYT; TCVN 7406:2004 13/9/2019 TP. SA ĐÉC

111 216 NGỌC ĐIỆP 680, ấp Vĩnh Bình A, xã Vĩnh Thạnh, huyện Lấp Vò, Đồng Tháp 02773670416 BÁNH BÔNG LAN 

QCVN 8 - 2:2011/BYT; QCVN 8 - 1:2011/BYT; Quyết định 46/2007/QĐ-BYT; 

VBHN 02/VBHN-BYT. 17/9/2019
LẤP VÒ

112 217 CÔNG TY CỔ PHẦN THỰC PHẨM BÍCH CHI 45x1, Nguyễn Sinh Sắc, Phường 2, TP. Sa Đéc, Đồng Tháp 

02773861910

02773770873 GẠO LỨT LÚA MẠCH HẠT SEN KHÔNG ĐƯỜNG QCVN 8 - 2:2011/BYT; QCVN 8 - 1:2011/BYT; Quyết định 46/2007/QĐ-BYT 18/9/2019
TP. SA ĐÉC

113 218 Nguyễn Văn Quí 118, ấp Phú Thuận, xã Tân Phú Đông, TP. Sa Đéc, Đồng Tháp 0815089990 BỘT GẠO LỌC TƯƠI

QCVN 8 - 2:2011/BYT; QCVN 8 - 1:2011/BYT; Quyết định 46/2007/QĐ-BYT; 

VBHN 02/VBHN-BYT. 18/9/2019
TP. SA ĐÉC

114 219 Nguyễn Văn Cưng 367, ấp Tân Phú, xã Tân Phú Trung, huyện Châu Thành, Đồng Tháp 0919267016 BỘT GẠO TƯƠI

QCVN 8 - 2:2011/BYT; QCVN 8 - 1:2011/BYT; Quyết định 46/2007/QĐ-BYT; 

VBHN 02/VBHN-BYT. 24/9/2019
CHÂU THÀNH

115 220 GIA KHANG số 347, ấp Khánh Nghĩa, xã Tân Phú Đông, TP. Sa Đéc, Đồng Tháp 0917222322 MỨT VỎ BƯỞI QCVN 8 - 2:2011/BYT; Quyết định 46/2007/QĐ-BYT. 26/6/2019 TP. SA ĐÉC

116 221 NGUYỄN THỊ KIM LỢI - CƠ SỞ 999 470/6, Nguyễn Sinh Sắc, khóm 5, phường 1, TP. Sa Đéc, Đồng Tháp 02773861615 BÁNH ỐNG KEM

QCVN 8 - 2:2011/BYT; QCVN 8 - 1:2011/BYT; Quyết định 46/2007/QĐ-BYT; 

VBHN 02/VBHN-BYT. 10/02/2019
TP. SA ĐÉC

117 222 Cơ sở sản xuất rượu Phạm Văn Thé khóm Phú Mỹ, thị trấn Thanh Bình, Thanh Bình, Đồng Tháp 0344051531 RƯỢU GẠO TCVN: 7043:2013 10/07/2019 THANH BÌNH

118 223 Cơ sở sản xuất rượu Phạm Văn Tương khóm Tân Đông A, thị trấn Thanh Bình, Thanh Bình, Đồng Tháp 0327507865 RƯỢU GẠO TCVN: 7043:2013 10/07/2019 THANH BÌNH

119 224 ĐẠT PHÁT 244, Mai Văn Khải, TP. Cao Lãnh, Đồng Tháp 0939989065 Nước Nha Đam, Yến, Mủ Trôm QCVN 6 - 2:2010/BYT; VBHN 02/VBHN-BYT. 10/09/2019 TP. SA ĐÉC

120 225 CÔNG TY CỔ PHẦN THỰC PHẨM BÍCH CHI 45x1, Nguyễn Sinh Sắc, Phường 2, TP. Sa Đéc, Đồng Tháp 

02773861910

02773770873 BỘT ĐẬU NÀNH HẠT SEN QCVN 8 - 2:2011/BYT; QCVN 8 - 1:2011/BYT; Quyết định 46/2007/QĐ-BYT. 10/10/2019
TP. SA ĐÉC

226 CÔNG TY CỔ PHẦN THỰC PHẨM BÍCH CHI 45x1, Nguyễn Sinh Sắc, Phường 2, TP. Sa Đéc, Đồng Tháp 

02773861910

02773770873 KẸO GẠO LỨT MÈ QCVN 8 - 2:2011/BYT; QCVN 8 - 1:2011/BYT; Quyết định 46/2007/QĐ-BYT. 10/10/2019
TP. SA ĐÉC

227 CÔNG TY CỔ PHẦN THỰC PHẨM BÍCH CHI 45x1, Nguyễn Sinh Sắc, Phường 2, TP. Sa Đéc, Đồng Tháp 

02773861910

02773770873 KẸO GẠO LỨT RONG BIỂN QCVN 8 - 2:2011/BYT; QCVN 8 - 1:2011/BYT; Quyết định 46/2007/QĐ-BYT. 10/10/2019
TP. SA ĐÉC

228 CÔNG TY CỔ PHẦN THỰC PHẨM BÍCH CHI 45x1, Nguyễn Sinh Sắc, Phường 2, TP. Sa Đéc, Đồng Tháp 

02773861910

02773770873 GẠO LỨT ĂN LIỀN QCVN 8 - 2:2011/BYT; QCVN 8 - 1:2011/BYT; Quyết định 46/2007/QĐ-BYT. 10/10/2019
TP. SA ĐÉC

229 CÔNG TY CỔ PHẦN THỰC PHẨM BÍCH CHI 45x1, Nguyễn Sinh Sắc, Phường 2, TP. Sa Đéc, Đồng Tháp 

02773861910

02773770873 BỘT NGŨ CỐC QCVN 8 - 2:2011/BYT; QCVN 8 - 1:2011/BYT; Quyết định 46/2007/QĐ-BYT. 10/10/2019
TP. SA ĐÉC

121 230 Ngọc Điệp 680, ấp Vĩnh Bình A, xã Vĩnh Thạnh, huyện Lấp Vò, Đồng Tháp 02773670416 BÁNH KEM QCVN 8 - 1:2011/BYT; Quyết định 46/2007/QĐ-BYT;VBHN 02/VBHN-BYT. 10/11/2019 LẤP VÒ

122 231 CƠ SỞ AN DI 377, Trần Hưng Đạo, khóm 3, phường 1, TP. Sa Đéc, Đồng Tháp 0949444609 CƠM RANG AN DI QCVN 8 - 2:2011/BYT; Quyết định 46/2007/QĐ-BYT; TCVN 5932:1995 14/10/2019 TP. SA ĐÉC

123 232 NGỌC HÀ 56 56, Hồ Biểu Chánh, phường Mỹ Phú, TP. Cao Lãnh, Đồng Tháp 0983240469 BÁNH BỘT ĐẬU NGỌC HÀ QCVN 8 - 2:2011/BYT; Quyết định 46/2007/QĐ-BYT; TCVN 7406:2004 16/10/2019 TP. CAO LÃNH

124 233 VŨ VĂN DĨNH 91/6, Phùng Khắc Khoan, phường Mỹ Phú, TP. Cao Lãnh, Đồng Tháp 0939343429 Bánh mì Minh Đức

QCVN 8 - 2:2011/BYT; QCVN 8 - 1:2011/BYT; Quyết định 46/2007/QĐ-BYT; 

VBHN 02/VBHN-BYT. 14/10/2019
TP. CAO LÃNH

125 234 Rượu gạo Hồng Ngự 619, ấp 1, xã Phú Ninh, Tam Nông, Đồng Tháp 0377848895 RƯỢU GẠO TCVN 7043:2013 18/10/2019 TAM NÔNG

126 235 Công ty TNHH MTV Sản xuất - Thương mại Thanh Thúy Đồng Tháp Nguyễn Tất Thành, K. 3, phường 1, TP. Sa Đéc, Đồng Tháp 02773916666 Bánh bông lan trứng sữa Panda QCVN 8 - 2:2011/BYT; Quyết định 46/2007/QĐ-BYT; TCVN 7406:2004 21/10/2019 TP. SA ĐÉC

236 Công ty TNHH MTV Sản xuất - Thương mại Thanh Thúy Đồng Tháp Nguyễn Tất Thành, K. 3, phường 1, TP. Sa Đéc, Đồng Tháp 02773916666 Nước giải khát có gaz Linda vị soda kem QCVN 6 - 2:2010/BYT; VBHN 02/VBHN-BYT. 21/10/2019 TP. SA ĐÉC

237 Công ty TNHH MTV Sản xuất - Thương mại Thanh Thúy Đồng Tháp Nguyễn Tất Thành, K. 3, phường 1, TP. Sa Đéc, Đồng Tháp 02773916666 Thạch hút MINION Hương Khóm QCVN 6 - 2:2010/BYT; VBHN 02/VBHN-BYT. 21/10/2019 TP. SA ĐÉC

127 238 CÔNG TY CỔ PHẦN THỰC PHẨM ONE ONE MIỀN NAM Cụm công nghiệp dịch vụ - Thương mại Trường xuấn, ấp 4, xã Trường Xuân, Tháp Mười, Đồng Tháp (84-277)3898977 23/10/2019

THÁP MƯỜI
Thay đổi thông tin, bổ sung bao bì thực 

phẩm theo Công văn số 04/CV/OMN; 

02/CV/OMN; 03/CV/OMN

128 239 Ngân Tuấn 2026/TK, ấp 3, xã Tân Kiều, huyện Tháp Mười, Đồng Tháp 0393465447 RƯỢU GẠO NGÂN TUẤN TCVN 7043:2013 25/10/2019 THÁP MƯỜI

129 240 BA THOÀN 370, tổ 08, Thạnh Phú, Tân Bình, Châu Thành 0939491471 RƯỢU CHUỐI QCVN 6 - 3:2010/BYT 30/10/2019 CHÂU THÀNH

130 241 Cơ sở sản xuất rượu NGỌC LIỄU 122, Tân Thuận A, Tân Phú, Thanh Bình, Đồng Tháp 0358326200 RƯỢU GẠO NGỌC LIỄU TCVN 7043:2013 30/10/2019 THANH BÌNH

131 242 Cơ sở Lê Hà Tổ 5, ấp Tân Hựu, Tân Nhuận Đông, Châu Thành, Đồng Tháp 02773622564 Bột Chiên Xù - Tấn Sang QCVN 8 - 2:2011/BYT; QCVN 8 - 1:2011/BYT; Quyết định 46/2007/QĐ-BYT. 31/10/2019 CHÂU THÀNH

132 243 Cơ sở sản xuất Bánh in THANH 328, Khánh Nhơn, Tân Khánh Đông, TP. Sa Đéc, Đồng Tháp 0904964700 Bánh In Nhân Dừa QCVN 8 - 2:2011/BYT; Quyết định 46/2007/QĐ-BYT; TCVN 7406:2004 31/10/2019 LẤP VÒ

244 Cơ sở sản xuất Bánh in THANH 328, Khánh Nhơn, Tân Khánh Đông, TP. Sa Đéc, Đồng Tháp 0904964700 Bánh In Nhân đậu xanh QCVN 8 - 2:2011/BYT; Quyết định 46/2007/QĐ-BYT; TCVN 7406:2004 31/10/2019 LẤP VÒ

133 245 Cơ sở sản xuất rượu Mai Hồng Khanh ấp 3, xã Bình Tấn, Thanh Bình, Đồng Tháp 0773919060 Rượu nếp đục Thanh Tuyền TCVN 7043:2013 31/10/2019 THANH BÌNH

134 246 CÔNG TY CỔ PHẦN THỰC PHẨM ONE ONE MIỀN NAM Cụm công nghiệp dịch vụ - Thương mại Trường xuấn, ấp 4, xã Trường Xuân, Tháp Mười, Đồng Tháp (84-277)3898977 11/01/2019

THÁP MƯỜI
Thay đổi thông tin, bổ sung bao bì thực 

phẩm theo Công văn số 0/CV/OMN ngày 

17/10/2019

135 247 Cơ sở cốm Kim Ngân ấp Định Phú, xã Định Hòa, Lai Vung, Đồng Tháp 0939710194 CỐM GẠO 11/01/2019 LAI VUNG

136 248 Nguyễn Thị Hà ấp 3, xã Mỹ Hòa, huyện Tháp Mười, Đồng Tháp 0912180961 RƯỢU GẠO TCVN 7043:2013 11/01/2019 THÁP MƯỜI

137 249 THANH TIẾT 303/15, Phạm Hữu Lầu, phường 6, TP. Cao Lãnh, Đồng Tháp 02773883068 BÁNH GẠO LỨT MÈ ĐEN COOSAWA QCVN 8 - 2:2011/BYT; Quyết định 46/2007/QĐ-BYT; TCVN 7406:2004 11/01/2019 TP. CAO LÃNH

138 250 MINH TÀI tổ 06, Tân Lợi, Tân Phú Trung, Châu Thành, Đồng Tháp 0939057879 ỐNG HÚT GẠO (NUI)

QCVN 8 - 2:2011/BYT; QCVN 8 - 1:2011/BYT; Quyết định 46/2007/QĐ-BYT; 

VBHN 02/VBHN-BYT. 11/05/2019
CHÂU THÀNH

139 251 HÒA HIỆP ấp 1, xã Hưng Thạnh, huyện Tháp Mười, Đồng Tháp 0396288527 Rượu gạo Sáu Cường TCVN 7043:2013 11/05/2019 THÁP MƯỜI

140 252 Phạm Công Luận 195/1, tỉnh lộ 848, khóm Tân An, phường An Hòa, TP. Sa Đéc, Đồng Tháp 02773865359 Hủ tiếu bột lọc

QCVN 8 - 2:2011/BYT; QCVN 8 - 1:2011/BYT; Quyết định 46/2007/QĐ-BYT; 

VBHN 02/VBHN-BYT. 11/06/2019
TP. SA ĐÉC

141 253 TRẦN THỊ THI THƠ 26A, Bùi Thị Xuân, khóm Tân Mỹ, phường Tân Qui Đông, TP. Sa Đéc, Đồng Tháp 0938683867 Rượu Hoa Hồng QCVN 6 - 3:2010/BYT 11/06/2019 TP. SA ĐÉC

142 254 Phạm Văn Phóng 154, Tân Bình Thượng, Tân Hòa, Thanh Bình, Đồng Tháp 0338992242 Bánh Phở QCVN 8 - 2:2011/BYT; QCVN 8 - 1:2011/BYT; Quyết định 46/2007/QĐ-BYT. 11/06/2019 THANH BÌNH

143 255 CƠ SỞ THỰC PHẨM PHÚ KHANG 2 180A, đường ĐT 852, khóm Tân Hòa, phường An Hòa, TP. Sa Đéc, Đồng Tháp 84.2773763180 BÁNH HỎI LÁ DỨA PHÚ KHANG

QCVN 8 - 2:2011/BYT; QCVN 8 - 1:2011/BYT; Quyết định 46/2007/QĐ-BYT; Nghị 

định số 43/2017/NĐ-CP 11/06/2019
TP. SA ĐÉC

144 256 ĐỖ THỊ BÔNG 402/B1, ấp 4, xã Trường Xuân, Tháp Mười, Đồng Tháp 0368828158 RƯỢU GẠO TCVN 7043:2013 11/07/2019 THÁP MƯỜI

145 257 CÔNG TY CP ĐẦU TƯ - THƯƠNG MẠI - DU LỊCH ĐỒNG THÁP MƯỜI 556/MH, ấp 2, xã Mỹ Hòa, huyện Tháp Mười, Đồng Tháp 02773961777 11/08/2019

THÁP MƯỜI
Thay đổi thông tin nhãn và bao bì sản phẩm 

theo thông báo số 19/ĐTM-2019 ngày 

08/11/2019 của CTY CP ĐT - TM  - DL ĐTM

146 258 Diệu Hiền 99 ấp Mỹ Phú, Phú Điền, huyện Tháp Mười, Đồng Tháp 0388535700 RƯỢU GẠO 11/11/2019 THÁP MƯỜI

147 259 THANH VƯƠNG 477, đường số 4, khóm Tân Mỹ, phường Tân Quy Đông, TP. Sa Đéc, Đồng Tháp 0787086207 RƯỢU GẠO TCVN 7043:2013 11/12/2019 TP. SA ĐÉC

148 260 BAKERY Ngọc Phát 125, Trần Hưng Đạo, khóm 1, phường 1, TP. Sa Đéc, Đồng Tháp 0847555551 BÁNH KEM NGỌC PHÁT QCVN 8 - 1:2011/BYT; Quyết định 46/2007/QĐ-BYT; VBHN 02/VBHN-BYT. 13/11/2019 TP. SA ĐÉC

149 261 Hồ Thị Ánh Trinh 44, tổ 32, khóm 4, phường 11, TP. Cao Lãnh, Đồng Tháp 0969377443 CHUỐI NGÀO QCVN 8 - 2:2011/BYT; Quyết định 46/2007/QĐ-BYT. 14/11/2019 TP. CAO LÃNH

150 262 MAI THỊ PHIẾU ấp Long Hưng, xã Long Thuận, huyện Hồng Ngự, Đồng Tháp 0383586996 Rượu gạo Mai Thị Phiếu TCVN 7043:2013 14/11/2019 H. HỒNG NGỰ

151 263 Công ty TNHH MTV Sản xuất - Thương mại Thanh Thúy Đồng Tháp Nguyễn Tất Thành, K. 3, phường 1, TP. Sa Đéc, Đồng Tháp 02773916666 Bánh bông lan trứng sữa Panda TCVN 7406:2004; QCVN 8 - 2:2011/BYT; Quyết định 46/2007/QĐ-BYT. 15/11/2019 TP. SA ĐÉC

264 Công ty TNHH MTV Sản xuất - Thương mại Thanh Thúy Đồng Tháp Nguyễn Tất Thành, K. 3, phường 1, TP. Sa Đéc, Đồng Tháp 02773916666 Bánh quy Lucky

QCVN 8 - 2:2011/BYT; QCVN 8 - 1:2011/BYT; Quyết định 46/2007/QĐ-BYT; 

VBHN 02/VBHN-BYT. 15/11/2019
TP. SA ĐÉC

265 Công ty TNHH MTV Sản xuất - Thương mại Thanh Thúy Đồng Tháp Nguyễn Tất Thành, K. 3, phường 1, TP. Sa Đéc, Đồng Tháp 02773916666 Nước giải khát nha đam yến QCVN 6 - 2:2010/BYT; VBHN 02/VBHN-BYT. 15/11/2019 TP. SA ĐÉC

152 266 SHOWROOM RƯỢU ĐINH LĂNG QUẢNG LƯỢNG 206, đường Phạm Hữu Lầu, phường 4, TP. Cao Lãnh 0838201080 Rượu đinh lăng Quảng Lượng QCVN 6 - 3:2010/BYT. 18/11/2019 TP. CAO LÃNH

153 267 CƠ SỞ THÀNH ĐẠT 152/10/2, QL80, khóm Hòa Khánh, phường 2, TP. Sa Đéc, Đồng Tháp 0909709316 Bánh Hạnh Nhân TCVN 7406:2004; QCVN 8 - 2:2011/BYT; Quyết định 46/2007/QĐ-BYT. 18/11/2019 TP. SA ĐÉC

154 268 Trần Thị Kim Mau ấp 1, xã Thạnh Lợi, huyện Tháp Mười, Đồng Tháp 0796561674 RƯỢU NẾP THÙY DƯƠNG TCVN 7043:2013 18/11/2019 THÁP MƯỜI

155 269 LONG HỒNG PHÁT 280, Nguyễn Thái Học, phường 4, TP. Cao Lãnh, Đồng Tháp 02773852621 BÁNH BÔNG LAN TCVN 7406:2004; QCVN 8 - 2:2011/BYT; Quyết định 46/2007/QĐ-BYT. 22/11/2019 TP. CAO LÃNH

270 LONG HỒNG PHÁT 280, Nguyễn Thái Học, phường 4, TP. Cao Lãnh, Đồng Tháp 02773852621 LẠP XƯỞNG Thông tư 27/2012; QCVN 8 - 2:2011; QCVN 8 - 3:2012 22/11/2019 TP. CAO LÃNH

271 LONG HỒNG PHÁT 280, Nguyễn Thái Học, phường 4, TP. Cao Lãnh, Đồng Tháp 02773852621 BÁNH SẤY (BÁNH MÌ) TCVN 7406:2004; QCVN 8 - 2:2011/BYT; Quyết định 46/2007/QĐ-BYT. 22/11/2019 TP. CAO LÃNH

156 272 ĐẶNG DŨNG CHINH Mỹ Tây 2, Mỹ Quí, Tháp Mười, Đồng Tháp 0932975959 RƯỢU GẠO TCVN 7043:2013 27/11/2019 THÁP MƯỜI

157 273 HẠNH PHƯỚC 659, ấp Phú Hòa, Tân Phú Đông, TP. Sa Đéc, Đồng Tháp 0915729379 BỘT GẠO LỌC

Thông tư số 24/2019/TT-BYT; QCVN 8 - 1:2011/BYT; QCVN 8 - 2:2011/BYT; 

Quyết định 46/2007/QĐ-BYT. 29/11/2019
TP. SA ĐÉC

158 274 THANH TIẾT 303/15, Phạm Hữu Lầu, phường 6, TP. Cao Lãnh, Đồng Tháp 02773883068 KẸO ĐẬU PHỘNG TCVN 7406:2004; QCVN 8 - 2:2011/BYT; Quyết định 46/2007/QĐ-BYT. 12/02/2019 TP. CAO LÃNH

159 275 Cơ sở Kim Huệ 61A, Hưng Nhơn, Long Hưng B, Lấp Vò, Đồng Tháp 0772803700 Bánh In Nhân Dừa TCVN 7406:2004; QCVN 8 - 2:2011/BYT; Quyết định 46/2007/QĐ-BYT. 12/05/2019 LẤP VÒ

276 Cơ sở Kim Huệ 61A, Hưng Nhơn, Long Hưng B, Lấp Vò, Đồng Tháp 0772803700 Bánh xà lam cắt nhân dừa TCVN 7406:2004; QCVN 8 - 2:2011/BYT; Quyết định 46/2007/QĐ-BYT. 12/05/2019 LẤP VÒ

277 Cơ sở Kim Huệ 61A, Hưng Nhơn, Long Hưng B, Lấp Vò, Đồng Tháp 0772803700 Bánh trung thu đậu xanh TCVN 7406:2004; QCVN 8 - 2:2011/BYT; Quyết định 46/2007/QĐ-BYT. 12/05/2019 LẤP VÒ

277 Cơ sở Kim Huệ 61A, Hưng Nhơn, Long Hưng B, Lấp Vò, Đồng Tháp 0772803700 Bánh trung thu thập cẩm TCVN 7406:2004; QCVN 8 - 2:2011/BYT; Quyết định 46/2007/QĐ-BYT. 12/05/2019 LẤP VÒ

160 278 Cơ sở sản xuất bột lọc Thảo Nguyên 212A, Ngã Cạy, Phú Thuận, Tân Phú Đông, TP. Sa Đéc, Đồng Tháp 0917939889 Bột lọc Tươi

Thông tư số 24/2019/TT-BYT; QCVN 8 - 1:2011/BYT; QCVN 8 - 2:2011/BYT; 

Quyết định 46/2007/QĐ-BYT. 12/05/2019
TP. SA ĐÉC

161 279 Cơ sở sản xuất bột lọc Minh Khang 212, Ngã Cạy, Phú Thuận, Tân Phú Đông, TP. Sa Đéc, Đồng Tháp 02773867331 Bột lọc Tươi

Thông tư số 24/2019/TT-BYT; QCVN 8 - 1:2011/BYT; QCVN 8 - 2:2011/BYT; 

Quyết định 46/2007/QĐ-BYT. 12/05/2019
TP. SA ĐÉC

162 280 HỘ KINH DOANH AN LẬP PHÚ 238, Hùng Vương, khóm 1, phường 1, TP. Sa Đéc, Đồng Tháp 0374559882 BÁNH PHỒNG TÔM QCVN 8 - 1:2011/BYT; QCVN 8 - 2:2011/BYT; Quyết định 46/2007/QĐ-BYT. 12/05/2019 TP. SA ĐÉC

281 HỘ KINH DOANH AN LẬP PHÚ 238, Hùng Vương, khóm 1, phường 1, TP. Sa Đéc, Đồng Tháp 0374559882 BỘT GẠO LỨT HẠT SEN QCVN 8 - 1:2011/BYT; QCVN 8 - 2:2011/BYT; Quyết định 46/2007/QĐ-BYT. 12/05/2019 TP. SA ĐÉC

281 HỘ KINH DOANH AN LẬP PHÚ 238, Hùng Vương, khóm 1, phường 1, TP. Sa Đéc, Đồng Tháp 0374559882 BỘT GẠO LỨT QCVN 8 - 1:2011/BYT; QCVN 8 - 2:2011/BYT; Quyết định 46/2007/QĐ-BYT. 12/05/2019 TP. SA ĐÉC

163 282 Cơ sở sản xuất rượu gạo Nguyễn Văn Nam ĐT841, khóm Sở Thượng, P. An Lạc, TX. Hồng Ngự 0772199200 RƯỢU GẠO TCVN 7043:2013 12/06/2019 TX. HỒNG NGỰ

164 283 NGỌC ĐIỆP 680, ấp Vĩnh Bình A, xã Vĩnh Thạnh, huyện Lấp Vò, Đồng Tháp 02773670416 Bánh Hạnh Nhân

QCVN 8 - 1:2011/BYT; QCVN 8 - 2:2011/BYT; Quyết định 46/2007/QĐ-BYT;VBHN 

02/VBHN-BYT. 12/09/2019
LẤP VÒ

284 NGỌC ĐIỆP 680, ấp Vĩnh Bình A, xã Vĩnh Thạnh, huyện Lấp Vò, Đồng Tháp 02773670416 Bánh Mè TCVN 7406:2004; QCVN 8 - 2:2011/BYT; Quyết định 46/2007/QĐ-BYT. 12/09/2019 LẤP VÒ

165 285 CÔNG TY CP ĐẦU TƯ - THƯƠNG MẠI - DU LỊCH ĐỒNG THÁP MƯỜI 556/MH, ấp 2, xã Mỹ Hòa, huyện Tháp Mười, Đồng Tháp 02773961777 Rượu Hồng Sen Tửu QCVN 6-3:2010/BYT 16/12/2019 THÁP MƯỜI

166 286 Ánh Dương 154, Tân Bình, Tân Hòa, Thanh Bình, Đồng Tháp 0869090960 BÁNH PHỞ QCVN 8 - 1:2011/BYT; QCVN 8 - 2:2011/BYT; Quyết định 46/2007/QĐ-BYT. 12/10/2019 THANH BÌNH

167 287 CÔNG TY CỔ PHẦN THỰC PHẨM BÍCH CHI 45x1, Nguyễn Sinh Sắc, Phường 2, TP. Sa Đéc, Đồng Tháp 

02773861910

02773770873 BỘT ĐẬU XANH QCVN 8 - 2:2011/BYT; QCVN 8 - 1:2011/BYT; Quyết định 46/2007/QĐ-BYT. 18/12/2019
TP. SA ĐÉC

288 CÔNG TY CỔ PHẦN THỰC PHẨM BÍCH CHI 45x1, Nguyễn Sinh Sắc, Phường 2, TP. Sa Đéc, Đồng Tháp 

02773861910

02773770873 TRÀ ĐẬU ĐEN XANH LÒNG QCVN 8 - 2:2011/BYT; QCVN 8 - 1:2011/BYT; Quyết định 46/2007/QĐ-BYT. 19/12/2019
TP. SA ĐÉC

289 CÔNG TY CỔ PHẦN THỰC PHẨM BÍCH CHI 45x1, Nguyễn Sinh Sắc, Phường 2, TP. Sa Đéc, Đồng Tháp 

02773861910

02773770873 TRÀ GẠO LỨT HUYẾT RỒNG QCVN 8 - 2:2011/BYT; QCVN 8 - 1:2011/BYT; Quyết định 46/2007/QĐ-BYT. 19/12/2019
TP. SA ĐÉC

290 CÔNG TY CỔ PHẦN THỰC PHẨM BÍCH CHI 45x1, Nguyễn Sinh Sắc, Phường 2, TP. Sa Đéc, Đồng Tháp 

02773861910

02773770873 GẠO LỨT ĂN LIỀN QCVN 8 - 2:2011/BYT; QCVN 8 - 1:2011/BYT; Quyết định 46/2007/QĐ-BYT. 19/12/2019
TP. SA ĐÉC

291 CÔNG TY CỔ PHẦN THỰC PHẨM BÍCH CHI 45x1, Nguyễn Sinh Sắc, Phường 2, TP. Sa Đéc, Đồng Tháp 

02773861910

02773770873 TRÀ GẠO LỨT HUYẾT RỒNG TIM SEN QCVN 8 - 2:2011/BYT; QCVN 8 - 1:2011/BYT; Quyết định 46/2007/QĐ-BYT. 19/12/2019
TP. SA ĐÉC

168 292 Huỳnh Hiếu Thuận 105, An Ninh, Mỹ An Hưng A, Lấp Vò, Đồng Tháp 0702857231 Mứt dừa Kiều Loan QCVN 8 - 2:2011/BYT; Quyết định 46/2007/QĐ-BYT. 19/12/2019 LẤP VÒ

169 293 CÔNG TY TNHH SX TM KHAI XUÂN LONG VIỆT 49, An Ninh, Mỹ An Hưng A, Lấp Vò, Đồng Tháp

0903022556

0904736985 Mứt sâm KHAI XUÂN QCVN 8 - 2:2011/BYT; Quyết định 46/2007/QĐ-BYT. 20/12/2019
LẤP VÒ

294 CÔNG TY TNHH SX TM KHAI XUÂN LONG VIỆT 49, An Ninh, Mỹ An Hưng A, Lấp Vò, Đồng Tháp

0903022556

0904736985 Vang dâu VALENTINE QCVN 6-3:2010/BYT 20/12/2019
LẤP VÒ

295 CÔNG TY TNHH SX TM KHAI XUÂN LONG VIỆT 49, An Ninh, Mỹ An Hưng A, Lấp Vò, Đồng Tháp

0903022556

0904736985 Nước táo mèo lên men tự nhiên HƯƠNG CAO NGUYÊN QCVN 6-3:2010/BYT 20/12/2019
LẤP VÒ

296 CÔNG TY TNHH SX TM KHAI XUÂN LONG VIỆT 49, An Ninh, Mỹ An Hưng A, Lấp Vò, Đồng Tháp

0903022556

0904736985 Rượu táo mèo CHẤT! QCVN 6-3:2010/BYT 20/12/2019
LẤP VÒ

297 CÔNG TY TNHH SX TM KHAI XUÂN LONG VIỆT 49, An Ninh, Mỹ An Hưng A, Lấp Vò, Đồng Tháp

0903022556

0904736985 Rượu KỶ NGUYÊN 19 (EPOCH 19) QCVN 6-3:2010/BYT 20/12/2019
LẤP VÒ

170 298 HỘ KINH DOANH VÂN CHI 13, Vĩnh Lợi, Vĩnh Thạnh, Lấp Vò, Đồng Tháp

0814586367

0914842482 MỨT CHANH QCVN 8 - 2:2011/BYT; Quyết định 46/2007/QĐ-BYT. 23/12/2019
LẤP VÒ

171 299 Cơ sở sản xuất rượu Mai Hồng Khanh ấp 3, xã Bình Tấn, Thanh Bình, Đồng Tháp 0773919060 Rượu gạo Thanh Tuyền TCVN 7043:2013 24/12/2019 THANH BÌNH

1 1 Nguyễn Thị Bé Bảy Mỹ Tây 2, Mỹ Quí, Tháp Mười, Đồng Tháp 0932901054 NẤU RƯỢU TRUYỀN THỐNG (GẠO) TCVN 7043:2013 30/12/2019 THÁP MƯỜI

2 2 HỘ KINH DOANH HẠNH PHƯỚC 1 640, ấp Phú Hòa, xã Tân Phú Đông, TP. Sa Đéc, Đồng Tháp 0939178444 Bột gạo lọc AAA

Thông tư 24/2019/TT-BYT; QCVN 8 - 2:2011/BYT; QCVN 8 - 1:2011/BYT; 

Quyết định 46/2007/QĐ-BYT. 31/12/2019 TP. SA ĐÉC

3 3 THANH TIẾT 303/15, Phạm Hữu Lầu, phường 6, TP. Cao Lãnh, Đồng Tháp 02773883068 MỨT CHÙM RUỘT TCVN 7406:2004; QCVN 8 - 2:2011/BYT; Quyết định 46/2007/QĐ-BYT. 01/02/2020 TP. CAO LÃNH

4 4 CÔNG TY TNHH NÔNG TRẠI 123 QL 80, Tân Bình, Hòa Thành, Lai Vung, Đồng Tháp 0985252018 TẮC CHƯNG ĐƯỜNG PHÈN SẤY DẺO

Nghị định 15/2018/NĐ-CP; QCVN 8 - 2:2011/BYT; QCVN 8 - 1:2011/BYT; 

Quyết định 46/2007/QĐ-BYT. 10/03/2019
LAI VUNG

5 CÔNG TY TNHH NÔNG TRẠI 123 QL 80, Tân Bình, Hòa Thành, Lai Vung, Đồng Tháp 0985252018 BƯỞI NON ĐƯỜNG PHÈN SẤY DẺO

Nghị định 15/2018/NĐ-CP; QCVN 8 - 2:2011/BYT; QCVN 8 - 1:2011/BYT; 

Quyết định 46/2007/QĐ-BYT. 10/03/2019
LAI VUNG

5 6 NGỌC ĐIỆP 680, Vĩnh Bình A, Vĩnh Thạnh, Lấp Vò, Đồng Tháp 02773670416 BÁNH BỘT ĐẬU 

VBHN 02/VBHN-BYT; QCVN 8 - 2:2011/BYT; QCVN 8 - 1:2011/BYT; 

Quyết định 46/2007/QĐ-BYT. 01/06/2020
LẤP VÒ

6 7 NGUYỄN THỊ LAN 818, Vĩnh Bình A, Vĩnh Thạnh, Lấp Vò, Đồng Tháp 0907842057 CƠ SỞ SẢN XUẤT BÁNH BỘT ĐẬU "THÙY DUNG"

Thông tư 24/2019/TT-BYT; QCVN 8 - 2:2011/BYT; QCVN 8 - 1:2011/BYT; 

Quyết định 46/2007/QĐ-BYT. 01/06/2020
LẤP VÒ

7 8 MINH TÀI Tổ 6, ấp Tân Lợi, xã Tân Phú Trung, Châu Thành, Đồng Tháp 0939057879 BỘT NẾP KHÓM THÁI

Thông tư 24/2019/TT-BYT; QCVN 8 - 2:2011/BYT; QCVN 8 - 1:2011/BYT; 

Quyết định 46/2007/QĐ-BYT. 01/07/2020
CHÂU THÀNH

9 MINH TÀI Tổ 6, ấp Tân Lợi, xã Tân Phú Trung, Châu Thành, Đồng Tháp 0939057879 BỘT BÁNH BÒ

Thông tư 24/2019/TT-BYT; QCVN 8 - 2:2011/BYT; QCVN 8 - 1:2011/BYT; 

Quyết định 46/2007/QĐ-BYT. 01/07/2020
CHÂU THÀNH

8 10 CÔNG TY TNHH SX TM KHAI XUÂN LONG VIỆT 49, An Ninh, Mỹ An Hưng A, Lấp Vò, Đồng Tháp

0903022556

0904736985 Mứt bưởi KHAI XUÂN QCVN 8 - 2:2011/BYT; Quyết định 46/2007/QĐ-BYT. 01/07/2020
LẤP VÒ

11 CÔNG TY TNHH SX TM KHAI XUÂN LONG VIỆT 49, An Ninh, Mỹ An Hưng A, Lấp Vò, Đồng Tháp

0903022556

0904736985 Nước nho lên men tự nhiên NẮNG HỒNG QCVN 6-2:2010/BYT; Thông tư 24/2019/TT-BYT. 01/07/2020
LẤP VÒ

12 CÔNG TY TNHH SX TM KHAI XUÂN LONG VIỆT 49, An Ninh, Mỹ An Hưng A, Lấp Vò, Đồng Tháp

0903022556

0904736985 Mật ong KHAI XUÂN QCVN 6-3:2010/BYT. 01/07/2020
LẤP VÒ

13 CÔNG TY TNHH SX TM KHAI XUÂN LONG VIỆT 49, An Ninh, Mỹ An Hưng A, Lấp Vò, Đồng Tháp

0903022556

0904736985 Nước bưởi lên men tự nhiên HƯƠNG XUÂN QCVN 6-2:2010/BYT; Thông tư 24/2019/TT-BYT. 01/07/2020
LẤP VÒ

9 14 CTY TNHH TÂY CÁT 374A/6, ấp Tân Thạnh, Phong Hòa, Lai Vung, Đồng Tháp 02776536695 Me cuộn bánh phồng QCVN 8 - 2:2011/BYT; Quyết định 46/2007/QĐ-BYT; VBHN 02/VBHN-BYT 01/10/2020 LAI VUNG

10 15 CÔNG TY CỔ PHẦN THỰC PHẨM BÍCH CHI 45x1, Nguyễn Sinh Sắc, Phường 2, TP. Sa Đéc, Đồng Tháp 

02773861910

02773770873 01/03/2020 TP. SA ĐÉC

BỔ SUNG NHÃN SẢN PHẨM TRÊN BAO 

BÌ SẢN PHẨM BÚN BÒ HUẾ SỐ 97/BC/2019

16 CÔNG TY CỔ PHẦN THỰC PHẨM BÍCH CHI 45x1, Nguyễn Sinh Sắc, Phường 2, TP. Sa Đéc, Đồng Tháp 

02773861910

02773770873 BỘT ĐẬU ĐEN XANH LÒNG HẠT SEN KHÔNG ĐƯỜNG QCVN 8 - 2:2011/BYT; QCVN 8 - 1:2011/BYT; Quyết định 46/2007/QĐ-BYT. 31/01/2020 TP. SA ĐÉC

17 CÔNG TY CỔ PHẦN THỰC PHẨM BÍCH CHI 45x1, Nguyễn Sinh Sắc, Phường 2, TP. Sa Đéc, Đồng Tháp 

02773861910

02773770873 HỦ TIẾU BỘT LỌC QCVN 8 - 2:2011/BYT; QCVN 8 - 1:2011/BYT; Quyết định 46/2007/QĐ-BYT. 31/01/2020 TP. SA ĐÉC

11 18 Cty TNHH LỘC SÁNH ấp Tân Mỹ, Tân Phú Trung, Châu Thành, Đồng Tháp 02773862915 Tinh bột củ mì (Bột Năng)

QCVN 8 - 2:2011/BYT; Quyết định 46/2007/QĐ-BYT; VBHN 02/VBHN-BYT; 

QCVN 8 - 1:2011/BYT 02/07/2020
CHÂU THÀNH

12 19 Út Triều 199, ấp Phú An, Phú Ninh, Tam Nông, Đồng Tháp 0985341141 Kẹo mạch nha Thông tư số 24/2019/TT-BYT; Quyết định 46/2007/QĐ-BYT. 02/07/2020 TAM NÔNG

13 20 Cơ sở bánh kẹo HUỲNH MAI 492, Nguyễn Sinh Sắc, khóm 5, phường 1, TP. Sa Đéc, Đồng Tháp

0907859349; 

0974184349 Kẹo đậu phộng bánh khoai mì Thông tư số 24/2019/TT-BYT; Quyết định 46/2007/QĐ-BYT. 02/10/2020 TP. SA ĐÉC

14 21 Cơ sở Nguyễn Văn Thảo ấp 2, xã Thường Phước 1, huyện Hồng Ngự, Đồng Tháp 0778698868 Rượu gạo Nguyễn Văn Thảo TCVN: 7043:2013 17/02/2020 H. HỒNG NGỰ

15 22 Bánh in Quốc Hùng 140, Vĩnh Hưng, Vĩnh Thạnh, Lấp Vò, Đồng Tháp 0939247299 Bánh in nhân đậu xanh QCVN 8 - 2:2011/BYT; Quyết định 46/2007/QĐ-BYT; TCVN: 7406:2004 27/02/2020 LẤP VÒ

23 Bánh in Quốc Hùng 140, Vĩnh Hưng, Vĩnh Thạnh, Lấp Vò, Đồng Tháp 0939247299 Bánh bột đậu QCVN 8 - 2:2011/BYT; Quyết định 46/2007/QĐ-BYT; TCVN: 7406:2004 27/02/2020 LẤP VÒ

16 24 Cty TNHH LỘC SÁNH ấp Tân Mỹ, Tân Phú Trung, Châu Thành, Đồng Tháp 02773862915 BỘT NẾP SẤY

QCVN 8 - 2:2011/BYT; Quyết định 46/2007/QĐ-BYT; Thông tư 24/2019/TT-BYT; 

QCVN 8 - 1:2011/BYT
CHÂU THÀNH

25 Cty TNHH LỘC SÁNH ấp Tân Mỹ, Tân Phú Trung, Châu Thành, Đồng Tháp 02773862915 BỘT NẾP LỌC

QCVN 8 - 2:2011/BYT; Quyết định 46/2007/QĐ-BYT; Thông tư 24/2019/TT-BYT; 

QCVN 8 - 1:2011/BYT
CHÂU THÀNH

26 Cty TNHH LỘC SÁNH ấp Tân Mỹ, Tân Phú Trung, Châu Thành, Đồng Tháp 02773862915 BỘT NẾP THAN CẨM

QCVN 8 - 2:2011/BYT; Quyết định 46/2007/QĐ-BYT; Thông tư 24/2019/TT-BYT; 

QCVN 8 - 1:2011/BYT
CHÂU THÀNH

27 Cty TNHH LỘC SÁNH ấp Tân Mỹ, Tân Phú Trung, Châu Thành, Đồng Tháp 02773862915 BỘT GẠO SẤY (NGANH) 

QCVN 8 - 2:2011/BYT; Quyết định 46/2007/QĐ-BYT; Thông tư 24/2019/TT-BYT; 

QCVN 8 - 1:2011/BYT
CHÂU THÀNH

28 Cty TNHH LỘC SÁNH ấp Tân Mỹ, Tân Phú Trung, Châu Thành, Đồng Tháp 02773862915 BỘT GẠO TƯƠI

QCVN 8 - 2:2011/BYT; Quyết định 46/2007/QĐ-BYT; Thông tư 24/2019/TT-BYT; 

QCVN 8 - 1:2011/BYT
CHÂU THÀNH

29 Cty TNHH LỘC SÁNH ấp Tân Mỹ, Tân Phú Trung, Châu Thành, Đồng Tháp 02773862915 BỘT GẠO LỌC

QCVN 8 - 2:2011/BYT; Quyết định 46/2007/QĐ-BYT; Thông tư 24/2019/TT-BYT; 

QCVN 8 - 1:2011/BYT
CHÂU THÀNH

17 30 Sáu Nưng 163, Tân Thới, Tân Quới, Thanh Bình, Đồng Tháp

0386257558;

091998058 Rượu nếp Sáu Nưng TCVN: 7043:2013 03/02/2020
THANH BÌNH

18 31 Cty TNHH SX và TM Hòa Hưng 163, QL80, ấp Phú Long, xã Tân Phú Đông. TP. Sa Đéc, Đồng Tháp 2773861143 Bánh Cuốn

QCVN 8 - 2:2011/BYT; Quyết định 46/2007/QĐ-BYT; Thông tư 24/2019/TT-BYT; 

QCVN 8 - 1:2011/BYT 03/03/2020
TP. SA ĐÉC

19 32 CÔNG TY TNHH SX TM KHAI XUÂN LONG VIỆT 49, An Ninh, Mỹ An Hưng A, Lấp Vò, Đồng Tháp

0903022556; 

0904736985 Nước dâu lên men tự nhiên DÁNG SON QCVN 6-3:2010/BYT; Thông tư 24/2019/TT-BYT 03/04/2020
LẤP VÒ

33 CÔNG TY TNHH SX TM KHAI XUÂN LONG VIỆT 49, An Ninh, Mỹ An Hưng A, Lấp Vò, Đồng Tháp

0903022556; 

0904736985 Rượu táo mèo CLASSY QCVN 6-3:2010/BYT 03/04/2020
LẤP VÒ

34 CÔNG TY TNHH SX TM KHAI XUÂN LONG VIỆT 49, An Ninh, Mỹ An Hưng A, Lấp Vò, Đồng Tháp

0903022556; 

0904736985 Sâm ngâm mật ong THANH XUÂN QCVN 8 - 2:2011/BYT; Quyết định 46/2007/QĐ-BYT 03/04/2020
LẤP VÒ

35 CÔNG TY TNHH SX TM KHAI XUÂN LONG VIỆT 49, An Ninh, Mỹ An Hưng A, Lấp Vò, Đồng Tháp

0903022556; 

0904736985 Mứt nho KHAI XUÂN QCVN 8 - 2:2011/BYT; Quyết định 46/2007/QĐ-BYT 03/04/2020
LẤP VÒ

20 36 CÔNG TY CỔ PHẦN THỰC PHẨM BÍCH CHI 45X1, Nguyễn Sinh Sắc, Phường 2, TP. Sa Đéc 02773861910 BÚN MẮM ĂN LIỀN

QCVN 8 - 2:2011/BYT; Quyết định 46/2007/QĐ-BYT; QCVN 8 - 1:2011/BYT; 

TCVN 7597:2007; TCVN: 7396:2004
TP. SA ĐÉC

37 CÔNG TY CỔ PHẦN THỰC PHẨM BÍCH CHI 45X1, Nguyễn Sinh Sắc, Phường 2, TP. Sa Đéc 02773861910 BỘT GẠO LỨT QCVN 8 - 2:2011/BYT; Quyết định 46/2007/QĐ-BYT; QCVN 8 - 1:2011/BYT. TP. SA ĐÉC

38 CÔNG TY CỔ PHẦN THỰC PHẨM BÍCH CHI 45X1, Nguyễn Sinh Sắc, Phường 2, TP. Sa Đéc 02773861910 BỘT BẮP ĐÙN QCVN 8 - 2:2011/BYT; Quyết định 46/2007/QĐ-BYT; QCVN 8 - 1:2011/BYT. TP. SA ĐÉC

39 CÔNG TY CỔ PHẦN THỰC PHẨM BÍCH CHI 45X1, Nguyễn Sinh Sắc, Phường 2, TP. Sa Đéc 02773861910 BỘT GẠO ĐÙN QCVN 8 - 2:2011/BYT; Quyết định 46/2007/QĐ-BYT; QCVN 8 - 1:2011/BYT. TP. SA ĐÉC

40 CÔNG TY CỔ PHẦN THỰC PHẨM BÍCH CHI 45X1, Nguyễn Sinh Sắc, Phường 2, TP. Sa Đéc 02773861910 BỘT NĂNG QCVN 8 - 2:2011/BYT; Quyết định 46/2007/QĐ-BYT; QCVN 8 - 1:2011/BYT. TP. SA ĐÉC

21 41 Cơ sở Lê Hà Tổ 5, ấp Tân Hựu, Tân Nhuận Đông, Châu Thành, Đồng Tháp 02773622564 BỘT BÁNH XÈO - TẤN SANG QCVN 8 - 2:2011/BYT; Quyết định 46/2007/QĐ-BYT; QCVN 8 - 1:2011/BYT. 03/10/2020 CHÂU THÀNH

42 Cơ sở Lê Hà Tổ 5, ấp Tân Hựu, Tân Nhuận Đông, Châu Thành, Đồng Tháp 02773622564 BỘT CHIÊN GIÒN - TẤN SANG QCVN 8 - 2:2011/BYT; Quyết định 46/2007/QĐ-BYT; QCVN 8 - 1:2011/BYT. 03/10/2020 CHÂU THÀNH

22 43 THANH TIẾT 303/15, Phạm Hữu Lầu, phường 6, TP. Cao Lãnh, Đồng Tháp 02773883068 BÁNH MĂNG QCVN 8 - 2:2011/BYT; Quyết định 46/2007/QĐ-BYT; TCVN 7406:2004 13/3/2020 TP. CAO LÃNH

44 TRẦN VĨNH PHÚC ấp Chòm Xoài, xã Thường Phước 1, H. Hồng Ngự, Đồng Tháp 0917444383 BÚN GẠO QCVN 8 - 2:2011/BYT; QCVN 8 - 1:2011/BYT. 17/3/2020 H. HỒNG NGỰ

23 45 Hộ Kinh Doanh Đỗ Ngọc Hạnh số 20, KDC hành chính xã Tân Quy Tây, đường số 2, ấp Tân Thành, xã Tân Quy Tây, TP. Sa Đéc, Đồng Tháp 0939759584 BÁNH KẸP QCVN 8 - 2:2011/BYT; Quyết định 46/2007/QĐ-BYT; TCVN 7406:2004 28/2/2020 TP. SA ĐÉC

24 46 TRẦN THỊ MỸ LỆ 668, Phú Long, xã Tân Phú Đông, TP. Sa Đéc, Đồng Tháp 0778182448 BỘT LỌC TƯƠI

QCVN 8 - 2:2011/BYT; Quyết định 46/2007/QĐ-BYT; QCVN 8 - 1:2011/BYT; 

Thông tư 24/2019/TT-BYT 20/3/2020
TP. SA ĐÉC

25 47 CÔNG TY CỔ PHẦN THỰC PHẨM BÍCH CHI 45X1, Nguyễn Sinh Sắc, Phường 2, TP. Sa Đéc 02773861910 NUI CAO CẤP QCVN 8 - 2:2011/BYT; Quyết định 46/2007/QĐ-BYT; QCVN 8 - 1:2011/BYT 20/3/2020 TP. SA ĐÉC

48 CÔNG TY CỔ PHẦN THỰC PHẨM BÍCH CHI 45X1, Nguyễn Sinh Sắc, Phường 2, TP. Sa Đéc 02773861910 BỘT CHIÊN TÔM QCVN 8 - 2:2011/BYT; Quyết định 46/2007/QĐ-BYT; QCVN 8 - 1:2011/BYT 20/3/2020 TP. SA ĐÉC

49 CÔNG TY CỔ PHẦN THỰC PHẨM BÍCH CHI 45X1, Nguyễn Sinh Sắc, Phường 2, TP. Sa Đéc 02773861910 NUI GẠO QCVN 8 - 2:2011/BYT; Quyết định 46/2007/QĐ-BYT; QCVN 8 - 1:2011/BYT 20/3/2020 TP. SA ĐÉC

50 CÔNG TY CỔ PHẦN THỰC PHẨM BÍCH CHI 45X1, Nguyễn Sinh Sắc, Phường 2, TP. Sa Đéc 02773861910 MIẾN ĐẬU XANH QCVN 8 - 2:2011/BYT; Quyết định 46/2007/QĐ-BYT; QCVN 8 - 1:2011/BYT 20/3/2020 TP. SA ĐÉC

51 CÔNG TY CỔ PHẦN THỰC PHẨM BÍCH CHI 45X1, Nguyễn Sinh Sắc, Phường 2, TP. Sa Đéc 02773861910 Nguyên liệu thực phẩm: TINH BỘT KHOAI TÂY - POTATO STARCH QCVN 8 - 2:2011/BYT; Quyết định 46/2007/QĐ-BYT; QCVN 8 - 1:2011/BYT 23/3/2020 TP. SA ĐÉC

52 CÔNG TY CỔ PHẦN THỰC PHẨM BÍCH CHI 45X1, Nguyễn Sinh Sắc, Phường 2, TP. Sa Đéc 02773861910 Nguyên liệu thực phẩm: TINH BỘT ĐẬU - PEA STARCH QCVN 8 - 2:2011/BYT; Quyết định 46/2007/QĐ-BYT; QCVN 8 - 1:2011/BYT 23/3/2020 TP. SA ĐÉC

26 53 Trần Văn Châu 85, Rạch Ngã Bát, khóm 2, phường 2, TP. Sa Đéc 0984574565 Bột Lọc Tươi

QCVN 8 - 2:2011/BYT; Quyết định 46/2007/QĐ-BYT; QCVN 8 - 1:2011/BYT; 

Thông tư 24/2019/TT-BYT 01/4/2020
TP. SA ĐÉC

27 54 CÔNG TY TNHH MTV CỎ MAY BÁCH HOA Lô C3-III, Khu C, Khu CN Sa Đéc, P. Tân Quy Đông, TP. Sa Đéc, Đồng Tháp 02773965333 BIA HOA HỒNG

TCVN 5565:1991; CASE SK 0103; TCVN 5563:2009; TCVN 5564:2009; 

TCVN 6059:2009 3/4/2020
TP. SA ĐÉC

28 55 Trần Văn Phú 14, ấp Phú Hòa, xã Tân Phú Đông, TP. Sa Đéc, Đồng Tháp 0984172227 Bột Lọc Tươi

QCVN 8 - 2:2011/BYT; Quyết định 46/2007/QĐ-BYT; QCVN 8 - 1:2011/BYT; 

Thông tư 24/2019/TT-BYT 7/4/2020
TP. SA ĐÉC

56 CÔNG TY CỔ PHẦN THỰC PHẨM BÍCH CHI 45X1, Nguyễn Sinh Sắc, Phường 2, TP. Sa Đéc 02773861910 MIẾN KHOAI TÂY QCVN 8 - 2:2011/BYT; Quyết định 46/2007/QĐ-BYT; QCVN 8 - 1:2011/BYT 8/4/2020 TP. SA ĐÉC

57 CÔNG TY CỔ PHẦN THỰC PHẨM BÍCH CHI 45X1, Nguyễn Sinh Sắc, Phường 2, TP. Sa Đéc 02773861910 BÚN GẠO NÀNG THƠM CHỢ ĐÀO QCVN 8 - 2:2011/BYT; Quyết định 46/2007/QĐ-BYT; QCVN 8 - 1:2011/BYT 8/4/2020 TP. SA ĐÉC

58 CÔNG TY CỔ PHẦN THỰC PHẨM BÍCH CHI 45X1, Nguyễn Sinh Sắc, Phường 2, TP. Sa Đéc 02773861910 MIẾN CAO CẤP QCVN 8 - 2:2011/BYT; Quyết định 46/2007/QĐ-BYT; QCVN 8 - 1:2011/BYT 8/4/2020 TP. SA ĐÉC

29 59 CƠ SỞ CHÂU THÚY TRÂM 19, đường Hùng Vương, khóm 2, phường 2, TP. Sa Đéc 0766901180 BỘT GẠO ƯỚT QCVN 8 - 2:2011/BYT; Quyết định 46/2007/QĐ-BYT "9/4/2020 TP. SA ĐÉC

30 60 Lò Bánh Mì Bảo Nghĩa ấp 1, xã Thường Phước 2, Hồng Ngự, Đồng Tháp 02773595463 Bánh mì Bảo Nghĩa 16/4/2020 H. HỒNG NGỰ

31 61 Công ty Cổ phần thực phẩm Bích Chi 45X1, Nguyễn Sinh Sắc, Phường 2, TP. Sa Đéc 02773861910 Nguyên liệu thực phẩm: Tinh bột khoai tây-Potato Starch QCVN 8 - 2:2011/BYT; QCVN 8 - 1:2011/BYT; Quyết định 46/2007/QĐ-BYT 21/4/2020

TP. SA ĐÉC Tiếp nhận theo Công văn số 142/CCATVSTP-NV 

ngày 21/4/2020 của Chi cục ATVSTP tỉnh

62 Công ty Cổ phần thực phẩm Bích Chi 45X1, Nguyễn Sinh Sắc, Phường 2, TP. Sa Đéc 02773861910 Nguyên liệu thực phẩm: Tinh bột đậu-Pea Starch QCVN 8 - 2:2011/BYT; QCVN 8 - 1:2011/BYT; Quyết định 46/2007/QĐ-BYT 21/4/2020

TP. SA ĐÉC Tiếp nhận theo Công văn số 142/CCATVSTP-NV 

ngày 21/4/2020 của Chi cục ATVSTP tỉnh

32 63 Trươờng Qui Khóm Thượng 1, thị trấn Thường Thới Tiền, huyện Hồng Ngự, Đồng Tháp 0779802979 Bánh mì lạt 21/4/2020 H. HỒNG NGỰ

33 64 Đoàn Thanh Nam 581, ấp Hạ, Tân Quới, Thanh Bình, Đồng Tháp 0983789624 RƯỢU GẠO TCVN: 7043:2013 23/4/2020 THANH BÌNH

34 65 Bún gạo Út Bình ấp Bình Hòa Thượng, xã Thường Thới Hậu A, Hồng Ngự '0386704702 Bún gạo Út Bình 27/4/2020 H. HỒNG NGỰ

35 66 Bánh mì lạt Hồ Văn Hiền ấp Bình Hòa Thượng, xã Thường Thới Hậu A, Hồng Ngự 035588711 Bánh mì lạt Hồ Văn Hiền 27/4/2020 H. HỒNG NGỰ

36 67 CÔNG TY TNHH SX TM KHAI XUÂN LONG VIỆT Số 49, ấp An Ninh, xã Mỹ An Hưng A, huyện Lấp Vò, Đồng Tháp

0903022556/

0904736985 Nước kiwi lên men tự nhiên SƯƠNG MAI QCVN 6-2:2010/BYT, Thông tư: 24/2019/TT-BYT 28/4/2020
LẤP VÒ

68 CÔNG TY TNHH SX TM KHAI XUÂN LONG VIỆT Số 49, ấp An Ninh, xã Mỹ An Hưng A, huyện Lấp Vò, Đồng Tháp

0903022556/

0904736985 Nước giải khát Chanh, Sả, Mật ong QCVN 6-2:2010/BYT, Thông tư: 24/2019/TT-BYT 28/4/2020
LẤP VÒ

37 69 Công ty TNHH MTV Sản xuất - Thương mại Thanh Thúy Đồng Tháp Nguyễn Tất Thành, K. 3, phường 1, TP. Sa Đéc, Đồng Tháp

02773916666/

02773864999 Bánh bông lan Chocolate Panda QCVN 8 - 2:2011/BYT; Quyết định 46/2007/QĐ-BYT; TCVN 7406:2004 29/4/2020
TP. SA ĐÉC

38 70 Lò Bánh Mì - Hoàng Nhân ấp Long Hậu, xã Long Khánh A, huyện Hồng Ngự, Đồng Tháp 09811636899 Lô Bánh mì - Hoàng Nhân 05/04/2020 H. HỒNG NGỰ

Tiếp nhận từ ngày 29/4/2020  - 6/5/2020  và đề nghị đăng tải ngày 6/5/2020

Tiếp nhận từ ngày 20/3/2020  - 27/3/2020  và đề nghị đăng tải ngày 30/3/2020

Tiếp nhận từ ngày 10/01/2020  - 3/02/2020  và đề nghị đăng tải ngày 3/02/2020

Tiếp nhận từ ngày 12/11/2019  - 20/11/2019  và đề nghị đăng tải ngày 21/11/2019

Tiếp nhận từ ngày 01/01/2020  - 10/01/2020  và đề nghị đăng tải ngày 10/01/2020

Tiếp nhận từ ngày 10/12/2019  - 30/12/2019  và đề nghị đăng tải ngày 30/12/2019

Tiếp nhận từ ngày 21/11/2019  - 09/12/2019  và đề nghị đăng tải ngày 10/12/2019

Tiếp nhận từ ngày 11/4/2020  - 28/4/2020  và đề nghị đăng tải ngày 28/4/2020

Tiếp nhận từ ngày 28/3/2020  - 10/4/2020  và đề nghị đăng tải ngày 10/4/2020

Tiếp nhận từ ngày 04/02/2020  - 19/3/2020  và đề nghị đăng tải ngày 19/3/2020

NĂM 2020

Tiếp nhận từ ngày 01/11/2019  - 11/11/2019  và đề nghị đăng tải ngày 11/11/2019

Tiếp nhận từ ngày 13/9/2019  - 19/9/2019  và đề nghị đăng tải ngày 19/9/2019

Tiếp nhận từ ngày 20/9/2019  - 25/9/2019  và đề nghị đăng tải ngày 25/9/2019

Tiếp nhận từ ngày 26/9/2019  - 10/10/2019  và đề nghị đăng tải ngày 10/10/2019

Tiếp nhận từ ngày 11/10/2019  - 18/10/2019  và đề nghị đăng tải ngày 18/10/2019

Tiếp nhận từ ngày 19/10/2019  - 31/10/2019  và đề nghị đăng tải ngày 01/11/2019



39 71 Cơ sở Minh Tài Tổ 6, ấp Tân Lợi, xã Tân Phú Trung, Châu Thành, Đồng Tháp 0939057879 Ống Hút Gạo

VBHN 02/VBHN-BYT; QCVN 8 - 2:2011/BYT; QCVN 8 - 1:2011/BYT; 

Quyết định 46/2007/QĐ-BYT. 05/05/2020
CHÂU THÀNH

40 72 Cơ sở Minh Tài Tổ 6, ấp Tân Lợi, xã Tân Phú Trung, Châu Thành, Đồng Tháp 0939057879 Bột Gạo

VBHN 02/VBHN-BYT; QCVN 8 - 2:2011/BYT; QCVN 8 - 1:2011/BYT; 

Quyết định 46/2007/QĐ-BYT. 14/5/2020
CHÂU THÀNH

41 73 Công ty CP thực phẩm bích chi 45x1, Nguyễn Sinh Sắc, Phường 2, TP. Sa Đéc, Đồng Tháp

02773861910/

02773770873 BỘT GẠO LỨT HUYẾT RỒNG QCVN 8 - 2:2011/BYT; QCVN 8 - 1:2011/BYT; Quyết định 46/2007/QĐ-BYT. 05/06/2020
TP. SA ĐÉC

74 Công ty CP thực phẩm bích chi 45x1, Nguyễn Sinh Sắc, Phường 2, TP. Sa Đéc, Đồng Tháp

02773861910/

02773770873 ỐNG HÚT GẠO QCVN 8 - 2:2011/BYT; QCVN 8 - 1:2011/BYT; Quyết định 46/2007/QĐ-BYT. 05/06/2020
TP. SA ĐÉC

42 75 Cơ sở sản xuất mức dừa Ngọc Tuyền 256A, ấp An Thuận, Mỹ An Hưng B, Lấp Vò, Đồng Tháp 0962877708 MỨC DỪA QCVN 8 - 2:2011/BYT; Quyết định 46/2007/QĐ-BYT. 05/07/2020 LẤP VÒ

43 76 SÁU MỸ tổ 7, ấp Long Thành, Phú Thành A, Tam Nông, Đồng Tháp 0976684163 Rượu chuối hột Sáu Mỹ QCVN 6 - 3:2010/BYT 05/11/2020 TAM NÔNG

77 SÁU MỸ tổ 7, ấp Long Thành, Phú Thành A, Tam Nông, Đồng Tháp 0976684163 Rượu nếp Sáu Mỹ TCVN 7043:2013 05/11/2020 TAM NÔNG

78 SÁU MỸ tổ 7, ấp Long Thành, Phú Thành A, Tam Nông, Đồng Tháp 0976684163 Rượu gạo Sáu Mỹ TCVN 7043:2013 05/11/2020 TAM NÔNG

44 79 Lò Bánh mì Ba Vạn ấp 1, xã Thường Phước 2, Hồng Ngự, Đồng Tháp 0817333448 Bánh mì Ba Vạn 14/5/2020 H. HỒNG NGỰ

45 80 CÔNG TY TNHH MTV CỎ MAY BÁCH HOA Lô C3-III, Khu C, Khu CN Sa Đéc, P. Tân Quy Đông, TP. Sa Đéc, Đồng Tháp 02773965333 ROSE SPARKLING WATER 14/5/2020 TP. SA ĐÉC

81 CÔNG TY TNHH MTV CỎ MAY BÁCH HOA Lô C3-III, Khu C, Khu CN Sa Đéc, P. Tân Quy Đông, TP. Sa Đéc, Đồng Tháp 02773965333 SWEET ROSE SPARKLING WATER 14/5/2020 TP. SA ĐÉC

 

Tiếp nhận từ ngày 7/5/2020  - 18/5/2020  và đề nghị đăng tải ngày 18/5/2020


